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LỜ I TỰA

Nguyên bộ Giới Đàn này đã ra đòi không biết từ thời 
nào. Đến đời Tự Đức (1847 - 1881) năm thứ 34, có Ngài 
Tỳ kheo Phổ Tấn học thông kinh ỉuật, thấy bộ Giới Đàn này 
còn thiếu các văn Yết ma, nên Ngài bạch lên Tổ Vĩnh Nghiêm 
xin ngỈỊÌên cứu bộ Huyền Ty và bộ Yết Ma Chỉ Nam thêm 
vào cho đủ đê người sau dễ thật hành. Bộ sách này bằng 
chữ Hán, từ tmớc đến nay chưa ai phiên dịch ra Việt vân.

Đến nay Hán học lần kém, nếu không phải là người 
tham học kinh luật uyên thâm, thì không làm sao mà dùng 
được.

Muốn b&t chỗ khó cho đời sau, chúng tôi chẳng thẹn 
tài hèn, nguyện dịch bộ Giới Đàn ra chữ Việt, để cho sự 
truyền thọ giới pháp khỏi phải mất nhiều công nghiên tìm 
tham khảo. Tuy thế, nhưng cần phải thấy ĩàtn qua, hay có 
giải thích mới hiểu biết tường tận.

Trong bản chữ Hắn, Ngài Phô Tấn đã sắp đặt ỉại rốt 
công phu và đối với thòi trước cũng rất thích hợp; nhưng 
đến đời nay xét kỹ lại thấy còn nhiều chỗ thừa, cần phải 
bớt ra, những chỗ thiếu cần thêm vào, đê cho việc Yết ma 
truyền thọ được dễ,làm dễ hiểu.

Trong bản dịch này, còn nhiều chỗ cần phải để nguyên 
văn chữ Hán, đê khi xướng lễ kêu gọi mới linh động.



Chương sau có đặt để câu văn tác bạch, vấn đáp sẵn 
sàng, giới tử sẽ tùy phurong tiện mà châm chước và lời huấn 
thị của Giói Sư cũng sẽ tùy thời Cữ mà khuyến tấn.

Bộ Giới Đàn này có đủ nghi thức trao Tam quy, Ngũ 
giới, Bát Quan Trai giới, Sa Di giới, Tỳ Kheo gi&i, Bồ Tát 
giới và Tỳ Kheo Ni giới.

Việc dịch và sắp đặt lại bộ Giới Đàn này là cả một vấn 
đề khó khăn, vì phải so trước xét sau và phải trải qua nhiều 
năm kinh nghiệm mới dám hoán cải.

Tuy vậy chúng tôi còn mong các bậc cao minh, thấy chỗ 
nào còn thiếu sót chỉ bảo thêm cho, đê bộ Giới Đàn này 
càng được hoàn bị hơn.

CẨN CHÍ 
THÍCH THIỆN HÒA



NGHI THƯC THỌ QUY G icri

Người muôn cầu thọ QUY GIỚI, trước một tuần  
phải đến lễ cầu Thầy, Thầy bằng lòng cho rồi, đến 
ngày, trước giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cho tất cả 
giới tử  vào trượng đường, đến lễ cầu Tăng truyền giới. 
Giới tử  tác bạch như vầy :

LỜI TÁC BẠCH 
(hoặc Điển lễ thay bạch)

Một vị đứng giữa bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
B ạch  trên  Thưtỵng tọa, Đại đức Tăng, 

chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin  
tá c  bạch :

Lễ 1 lạy quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch  trên  Thượng tọa, Đại đirc Tăng, 
chúng con là... bấy lâu có lòng khát ngưỡng  
quy giới, nay đủ duyên lành, cần  cầu  trên  
Thượng tọa, Đại đ ứ c  Tăng, thùy tữ  lân mẫn, 
truyền trao  Quy Giới cho chúng con được  
ân  triêm  công đức.
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(Quỳ dợi trên Thượng tọa bảo) : Q u ý  h ó a  ! Q u ý  
vị bây lâu có lòng khát ngm m g quy giới, nay 
đủ duyên lành, cần cầu  trên  Đại đức Tăng  
truyền trao  quy giới.

- Đại đức Tăng rất  hoan hỷ hứa khả. Vậy 
quý vi y như* pháp lễ chư* Hiền Thánh Tăng, 
chứng minh cho. (Thurợng tọa bảo xong, giới tứ tiếp 
bạch) ề.

- B ạch  trên  Thưọ-ng tọa Đại đức Tăng đã  
từ  bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu  
thành đảnh lễ cúng dưò-ng.

Điển lễ xướng :

• Giới tủ* khởi thân đảnh lễ chư* Giới sư* 
t a m  b á i . (Văn trên đáy viết ra dể cho giới tử tự bạch).

Điển lễ xướng Cung thỉnh chư- Tôn tề nghệ 
Tổ đường.

(Đến rồi xướng rằng) : - Cung thỉnh chư* Tôn 
th ứ  đệ lập ban.

(Đứng yên rồi xướng rằng) :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch  đại chư  vị Tô sư*. Ợíướng 3 lần,• • • •

lạy 3 lạy).

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập liròrng ban...
- Cầu giới tử  tiru ban..ễ
- Giới tử  th ứ  đệ tấn  ban...
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• Chí tâm  đảnh lề Tây Thiên Đông Độ Việt 
Nam Lịch đại chư* vị Tổ sư, tam  bái.

- Giới tử* thoái ban.
- Cung thỉnh Giới sir tề nghệ P h ật tiền.
- Cung thỉnh chư* Tôn thứ  đệ tân  ban.
- Cung thỉnh Giới sư- niêm hưtrng...
• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận  hư* không 

biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phutmg  
ch ư  P h ật đà da. (1 lạy).

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận  hư- không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phưxmg 
chư* Đạt ma da. (1 lạy).

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phirong 
chir^Tăng già da. (1 lạy).

(Lạy Tam Bảo rồi, Điển lễ thỉnh Giới sư  ngồi).

- Cung thỉnh Giới sư* phân ban an tọa.
- Cầu giới tử* tựu ban...
- Giới tử  th ứ  đệ tân ban...
• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tân hư* không 

biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phưxmg 
ch ư  P hật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thircmg 
trụ  Tam Bảo. (1 lạy).

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mỏ Ta bà Giáo chủ  
Điều ngự* Bổn sư  Thích Ca Mâu Ni P hật, Long  
hoa Giáo chủ Di L ặc Tôn Phật, Đại T rí Văn Thù
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Sư* Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Kỳ 
Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô L ạc bang 
Giáo chủ, Tiếp dẫn Đạo sư* A Di Đà Phật, Đại 
Bi Quán Thê Âm Bồ Tát, Đại Lự c Đại T hế  
Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội P hật Bồ Tát.

(1 lạy).

(Giới tứ ngồi xếp bằng chấp tay).

TÁN L ư  HUTTNG
(Giới sư đổng tán)

Lư* hirong sạ nhiệt v.v...
Nam mô Huưng Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần).

Nam mô Bổn sư  Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lẩn).

KHAI LUẬT KỆ

Vô thirợng thậm thâm  vi diệu pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai L u ật Tạng Bỗ T át Ma ha tát.
(3 lần).
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GIỚI sư K k A Ĩ  ĐẠO

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) lắng nghe, 
P h ật dạy rằng : B a cõi không yên, như* ở  
trong nhà lử aẻ Muốn xa  lìa cõi khổ, thì phải 
nưtrng về ngôi Tam Bảo. Ngưứ-i muôn thoát 
khỏi bến sanh tử  luân hồi, không thể bỏ 
qua sự  thọ trì giới pháp mà dược. Giới như* 
chiếc bè báu đưa người qua bể khô; giới 
như* dẵt bằng phẳng, muôn vật đều tữ  đây  
phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu  
phá các  chỗ tôl tăm; giới là con đvrờng tắ t  
đưa đến cõi nhơn thiên, là cử a ngõ vào cảnh  
Niết Bàn. Cho nên trong Kinh nói rằng : 
Nếu có chúng sanh nào muôn dứt trữ  các  
khổ, hưởng sự  vui vô thưtỵng Niết Bàn, thì 
phải thọ Tam quy, trì Ngũ giớiể Nếu ngirời 
nào giứ* được thanh tinh, cho đến trong giây  
phút quy y Tam Bảo, ở  đời vị lai cũng đirọ-c 
chứng quả Niết Bàn.

GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trong luật 
P h ật dạy : Ngiròi Quy y Tam Bảo, trư ớ c phải 
sám hôi cho thân tâm  đirợc thanh tinh. Cũng 
như*, muôn chứa đựng vi cam lồ, trư ớ c phải 
súc bình cho thật sạch. Còn người khi thọ 
quy giới, trư ớ c cần phải sám hôi trữ  phiền
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nâo cho tâm  dutỵc thanh tỉnh, mới có thể lãnh  
thọ quy giới thanh tịnh.

Nhung phải hiểu ý nghĩa sám hôì là gì ? 
SÁM nghĩa là ăn nản, tự* thú tội ra, chừa bỏ 
các  lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một 
đời, mà cho dên các tội nhiều kiếp về trirớc, 
cần  phải sám.

HÔI, nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chử a  
bỏ, đổi lại cho trở  nên tôìt, không cho tội lỗi 
phát sanh nữa. Ví như* cái áo dơ bẩn đã giặt 
sạch, thì phải giữ  gìn không cho dính dơ nữa.

Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) đã nghe giảng  
rõ ý nghĩa sám hôl rồi. Vậy quý vi đứng dậy  
chấp tay  ngay thẳng, nghe tôi nói th ế  nào thì 
nói theo th ế  ây, đê sám hôl cho thân tâm  
được thanh tịnh.

(Bảo giới tử dứng dậy chấp tay chí thành, Giới sư  
nói trurớc, giới tứ nói theo) : Đệ tử  chúng con tên  
là ỆỆ. kể tủ* vô thỉ cho dến ngày nay, lỡ  tạo  
những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm  
lá m  hôi, thề trán h  các điều dữ, nguyện làm  
cá c  việc lành, cúi xin Tam Bảo tữ  bi gia 
hộ, khiến cho đệ tử, tội diệt phước sanh, 
căn  ỉành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện  
tiền phirớc huệ trang nghiêm, một hậu sanh  
về cõi P hật.

Nam mô c ầ u  Sám Hôl Bồ Tát Ma ha tát.
(Xưóng 3 lần, lạy 3 ỉạy).
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Giới sư dùng tịnh thủy làm phép quán đảnh. (Rải 
nước hoa trên dầu 3 vị tượng trurng).

BẢO GIỚI TỬ NGỒI XUỐNG 
NGHE GIẢNG QUY Y

Giới sir dạy : Các Thiện nam (hay Thiện nữ) 
vữ a rồi quý vi đâ sám hốĩ, thân tâm  đvrợc 
thanh tinh rồi, bây giờ đây mới có thể quy 
y Tam  Bảo đirực; trư ớ c khi quy y, các  vi cần  
phải biết rõ ý nghĩa quy y là gì ? Quy y, nói 
cho đủ là quy y Tam Bảo.

Chữ QUY là trở  về; Y là mrơng tira, là 
trở  về nưtmg tự a  P hật, Pháp, T ăngẾ Chúng 
ta  đã nhiều đò-i nhiều kiếp say mê lầm  lạc, 
nay cần  phải quay về với Chánh pháp, m rong  
tira Tam B ảoể NgưtM đời nirơng tự a với cha  
mẹ, v ợ  chồng, anh em bậu bạn, thì không 
hoàn toàn an lành. Nên phải nưxmg tira với 
P h ật, là một đấng từ  bi bình đẳng, nhvr ông 
cha lành. Nưxmg tựu với Pháp, là một phircmg 
pháp giải khổ, như* thuôc hay chữ a lành  
binh tậ t. Nuưng tira với Tăng là bậc đại trí  
hoằng pháp lợi sanh, mới thật là hoàn toàn  
an lành.

(Nếu có thời giờ nhiều, thì giảng rộng ra).

Còn P hật, Pháp, Tăng nghĩa là gì ? - Chữ  
P h ật, tiếng Phạn là Buddha, Tàu dich âm  là  
P h ạt Đà. Nói ta t là Phật, dịch nghĩa là Giác
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Giả, là một đâng giác ngộ hoàn toàn, toàn  
năng, toàn trí, toàn dứtĩ, ông cha ỉành của  
chúng sanh, vi Đạo sư* của mirời pháp giới. 
P h ật là một bảo hiệu chung cho tấ t cả  những 
b ậc tu  hành đã giác ngộ.

Pháp nghĩa là gì ? - Pháp là khuôn phép, 
chính là những lời của P hật Thích Ca chỉ dạy. 
Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu  
hành, thì quyết đinh sẽ đưọ-c thoát ly sanh  
tử , chứng thành Phật quả. Cho nên trong Kinh 
nói rằng : 'Pháp là mẹ sanh ra  ch ư  P h ật”.

(Nếu có thì giờ, thì giảng rộng).

Tăng nghĩa là gì ? Chữ Tăng, nói cho đủ 
là Tăng Già nghĩa là một quần chúng hòa 
hợp không chông trái nhau, nhir nước hòa 
với sữa. Tăng là nhứng người đứng trung gian 
giữa P h ật và chúng sanh, thật hành những  
pháp của P h ật dạy và thay P hật diễn nói 
những pháp giải thoát cho chúng sanhẾ Tăng  
là một cái tên chúng đệ tử  của P hật, tủ* bô'n 
vi Tỳ Kheo trở  lên mới gọi là Tăng đưtỵc.

TRUYỀN TAM QUY

Quý vi đâ nghe và hiểu sư lirọ-c nghĩa 
quy y Tam Bảo rồi, bây giờ đến giờ quan 
trọng là giờ phút QUY Y. Vậy quý vi nên 
quỳ thẳng chấp tay hướng về Tam Bảo, một 
lòng thành kính, lóng lòng nghe cho kỹ, tôi
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nói sao thì quý vi nói theo vậy, để lãnh thọ  
QUY Y.

(Trao Tam quy, Giới sur nói trước, giới tứ nói theo 
sau).

Đệ tử  chúng con tên là... xin suốt đời QUY 
Y PHẬT, QUY Y  PHÁP, QUY Y TĂNG.

(Nói 3 lăn, xá 3 xá).

(Trao tam kết, Giới sur nói trước, giới tứ nói theo sau).

Đệ tứ  chúng con suốt đời QUY Y PHÂT 
rồi, QUY Y  PHÁP rồi, QUY Y TANG rồi.

Quy y I^hật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục.
Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào Ngạ quỉ.
Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào Bàng sanh.

(Nói 3 lần, xá 3 xá).
(Quy y rồi bảo giới tứ dứng dậy).

GIỚI s ư  XƯỚNG :

• Chí tâm  đảnh lễ Công Đữc Lâm  Bồ Tát
Ma ha tát. (3 lẩn, lạy 3 lạy).

(Bảo giới tử ngồi xếp bằng, rồi dạy rằng) :

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) l Các vi đã quy 
y P hật rồi, từ  nay trở  đi thà bỏ thân mạng, 
trọn không quy y Thiên thần và Quỉ vật. Vì 
sao ? Vì Thiên thần và Quỉ vật kia còn bi 
luân hồi sanh tử, không phải lẩ Thánh nhân  
xuâll thê gian.
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Quí vi đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân  
mạng, ch ớ  không quy y theo kinh điển ngoại 
đạo tà  giáo. Vì sao ? Vì kinh điển ngoại đạo  
tà  giáo không phải là pháp môn vô lậu giải 
thoát.

Quý vi quy y Tăng rồi, thà bỏ thân mạng, 
chứ suô't đời không quy y đồ chúng ngoại 
đạo. Vì sao ? Vì đồ chúng ngoại đạo không 
phải là ngirời giải thoát chứng quả Tam  
thừ a, họ sê dẫn dắt quí vi vào con đường  
tôi tăm  nguy hiểm.

Quí vi đã quy y mưtri phvrong P hật, Pháp, 
Tăng rồi, thì tữ  đây về sau Tăng ở  x ữ  nào, 
chùa nào, hay nirớc nào, cũng đều kính quý, 
không phải chỉ kính quý Tăng chùa mình cầu  
quy y mà thôi, như th ế  mới phải là một nguòi 
P h ật tử  hiểu biết chon chánh.

•

Đến đây pháp thọ Tam quy đâ xong, vì 
hoàn cảnh đặc biệt của tuổi trẻ, nên chia ra  
có hạn định :

T ữ  10 tuổi trở  lại chỉ đưtỵc thọ tam  quy, 
chưa được thọ Ngũ giới, các cháu nào tủ* 11 
tuổi trở  lên mới đirợc thọ Ngũ giới. Vây các  
cháu tữ  10 tuổi trở  xuống xin ngồi im lặng.



NGHI THLHC THỌ NGU G icn

(Nếu không thọ Ngủ giới, thì kiết toát hồi hướng).

(Bảo giới tứ ngồi xuống Giới sư dạy) :

Các vi đâ thọ Tam quy rồi, nên birớc lên 
một bựic nữa là thọ Ngũ giới, vậy trirớc khi 
thọ Ngũ giới cần  phải biết rõ Ngũ giới là gì ?

- Ngũ giới là năm điều răn cấm  :
1- Không đưtỵc giết hại chúng sanhễ
2- Không đirợc trộm  cắp.
3- Không đưtỵc tà  dâm.
4- Không đưtỵc nói dôi.
5- Không đirợc uôlng rutỵu.

P hật ch ế  ra  năm điều ngăn câm  này, để 
cho ngưm  tại gia thọ trì, tu tập. Nếu ai giữ  
trọn năm điều răn  câm, tứ c là giữ  tròn  nhân  
cách, kiếp sau khỏi đọa vào đia ngục, ngạ quỉ 
và súc sanhẳ

Tôi xin nói ý nghĩa của năm giới :
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1- GIỚI THỨ NHÚT, KHÔNG ĐUTTC GIET h ạ i

CHÚNG SANH.

Chúng sanh đây, là hứn tình chúng sanhẳ 
Nghĩa là chúng sanh có tánh biết. Tuy chỗ 
tạo  nghiệp thọ thân bề ngoài có khác nhau, 
nhưng cái tánh biết đôi với ngưtH không khác. 
Nó cũng biết tham sông, sợ chết, biết khổ, 
biết vui, biết thirong, biết ghét như chúng ta.

Người tham  sôYig, vật cũng tham  sống, 
ngưtVi sọ* chết, vật cũng sợ  chốt. Vậy, P h ật tử  
không đirực giết chết ngirừi, hay tất cả  con 
vật gì có mạng sông. Vật lớn như con voi, 
con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con vit, 
con muỗi, con kiến, con vi trùng, đều không 
được giết hại.

Ta không giết hại chúng sanh trái lại còn  
mua các  con vật như* : chim, cá VẾV... phóng 
sanh, thì hiện đời này sẽ đưtỵc tăng k ỷ , đời 
sau sanh làm ngưm  sẽ đưtỵc trưtỳng thọ. Trái 
lại người ưa sát hại chúng sanh, thì hiện đời 
sẽ bi giảm kỷ, mà qua đời sau phải bi quả 
báo thường đau và chết yểu.

2- GIỚI THỨ HAI, KHÔNG ĐUTTC TRỘM CAP.• * •

Trộm cắp là th ế  nào ? - Là tát cả những 
vật quý báu, như- vàng, bạc, ngọc, ngà, cho đến 
v ật nhỏ nhặt, như* cây kim, trái ớt, đã thuộe
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quyền sở  hữu củ a người, tứ c là vật có chủ  
trông coi, người ta  không cho, mà mình lén 
lây, hoặc cậy thế, ỷ quyền mà lấy, lirừng thăng, 
tráo  đấu, đi làm việc trễ  giờ đều thuộc về tội 
trộm  cắp cả.

Trộm  cấp có những điều hại gì ? - Hiện tại 
bi ngirờí. tìm bắt, trói buộc, tra  tân kìm kẹp, 
hành phạt khố sở, cha mẹ buồn khố, xã  .hội 
khỉnh thuồng, bậu bạn lánh xa , m ất sự* tin cậy  
nhau. Sau khi chết, trỏ* lại làm ngiròi bi bần  
cùng, com  không đủ no, áo không đủ ấm Ế H oặc 
có khi làm đưtỵc của, rồi bị cướp giựt, nhà 
cháy, nirớc trôi, rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ; 
hoặc làm tôi t ớ  trâu  bò để đền trả  nọ* trưức.

Không trộm  cắp có lợi ích gì ? - Không trộm  
cắp mà còn bô' thí, thì đời này đời sau hưởng  
phúc giàu có, an vui sung sướng, con cháu  
nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà, cha mẹ 
mà đưtỵc giàu sang, vinh hiển. Song nhò* sự* 
phát tâm  bô' thí, mà tiêu trừ  lòng tham  lam, 
trộm  cắp.

Bởi có sự* ích lợi như thế, nên P h ật tử  cần  
phải giữ* cho thanh tinh.

3- GIỚI THỨ BA, KHÔNG ĐUXTC TÀ DÂM.

P h ật dạy : Người P hật tử  còn tại gia giữ* 
năm  giới, duy câ'm tà  dâm, là cấm  chồng hay  
vọ* không đưtỵc lén lút làm việc tà  bậy.
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Tham tâm  tà  bậy có hại gì ?
1- Làm  cho chồng hay v ợ  buồn khổ, ghen 

tuong.
2- Làm  cho mấít lòng tin cậy nhau.
3- Thân mạng gởi trên  dao gưtrm.
4r Gia đình dần dần suy sụp.
5- Mắc phải quả báo xấu  về sau, là chồng  

hay v ợ  con sanh lòng lang chạ.
B ởi sự* tà  dâm (tà bậy) có hại như* thế, nếu  

muôn cho gia đình đầm ấm, vui vẻ, muôn 
đuọ-c tin  cậy, muôn mạng sôlng vững yên, 
muôn cho thành tự u gia nghiệp, muôn cho 
dưọ-c tiêng thom  sạch ở  đời này và khỏi bi 
quả báo x â u  đời sau, thì nên đoạn hẳn tà  
dâm. Không tà  dâm  đưxỵc lợi ích như* thế, 
P h ật tử  cần  phải giữ* gìn đứng cho phạm.

4- GIỚI THỨ Tư, KHÔNG ĐUTTC NÓI DÔÌ.* %

Nói dôi là th ế  nào ? - L à tâm  nghĩ, miệng 
nói trá i nhau. Nói dôi có bôn cách  :

a) Nói không chăn thật. - Nghĩa là lấy phải 
làm quây, cho nên tháy mà nói không thấy; 
lây quây làm phải, cho nên việc không tháy  
mà nói là thây.

b) Nói thêu dệt. - Nghĩa là trau  sửa lời hoa 
nguyệt, tiêng hay khéo, xui ngirời buông lung 
tâm  trí, để làm  việc tà  bậy.
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c) Nói lưỡi đôi chiều. - Nghĩa là đên người 
này nói chuyện xâu  người kia, đến ngvrò-i kia  
nói chuyện xâu  ngirời này, khêu gợi đâu tranh  
nhau, làm cho ân ái chia lìa.

d) Ác khẩu. - Nghĩa là nói lời thô ác, mắng  
nhiếc, hủy nhục ngirời, làm cho ngưứ-i lửa  
giận tứ c bốc lên; cho đến có m ặt thì khen, 
vắng m ặt thì chê; ở  trư ớ c m ặt thì cho là 
phải, sau hm g cho là trái; hoặc nói ra  những  
chuyện d ở  xấu  của người, đều thuộc về loại 
nói dối cả.

Vì nói không thật, nên hiện đời m ất lòng 
tin cậy nhau, không thể lập nên công nghiệp 
vĩ đại, khi chết, đọa vào ba đường á c  chiu  
khô.

Không nói dôì có lợi ích gì ? Không nói 
dôi : Tâm  nghĩ, miệng nói hợp nhau, sau  
khỏi ăn năn, ở  đời đưxỵc mọi người tin cậy, 
nhiều đời sau, thân trang nghiêm tô't đẹp, 
tirớng liròri rộng dài. Bởi có sự  lợi ích như* 
thế, nên P h ật tử  lúc nào củng nói lời chân  
thật.

5- GIỚI THỨ NĂM, KHÔNG ĐƯỢC UốNG
RƯỢU.

L à không dưtỵc uôíng những th ứ  rirợu làm  
say mê ngưrỳi, rirọn say dù một giọt nhỏ 
cũng không nên uôVig. T ự  mình uống, tội
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còn nhẹ, nê'u ép nài đưa ngưứ-i uôiig, thì 
phạm  tội rấ t nặng. Thuôc độc uôíng vào thì 
chết ngay, song chỉ giết mạng một đời ngirò-i, 
nhung còn ít độc hơn là rưxỵu, vì rưtỵu là  
th ứ  làm  cho người cuồng tâm , m ất giông trí  
huệ, gây nên đầy tội lỗi, chết đi sống lại 
nhiều kiếp, nên ru ợu  là món độc hơn là  
thuôc đôc.

•

Rưtỵu lại làm nhân sanh ra  các  tội lỗi : 
Thuở xira có một vi cư* sĩ phạm giới rirọn, 
say sira, mà các giới đều phạm cả...

Uôìng rưxỵu không phải sát hại, trộm  cắp... 
song trong kỉnh P hật dạy :

Ưôiig rum i say có 10 điều tội lồi :
1- Tâm tán  loạn, của cải rơi mất.
2- Thân hay sanh tật binh.
3- Tăng trưởng lòng giết hại.
4- Tâm sân hận bủng bôc, u a  sanh sự  

tranh đâu.
5- T rí tuê dần kém.
6- Phúc đức tiêu mònề
7- Sự  nghiệp chẳng thànhề
8- Thêm nhiều sự* buồn khôề
9- Khô nhục cha mẹ vợ  con.

• *  *

10- Thân hoại mạng chung, đọa vào đia 
ngục chiu khổ, đời đời ngu tốì.
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Không uống rưrỵu có lợi ích gì ? - Không 
uôlng rirọii tứ c là trá i lại những điều tai hại 
vừ a nói trên.

P h ật tuy cấm  uông các th ữ  ru ợu  làm say 
mê người, song cũng có khai cho, khi nào binh 
nặng, uôVig các thữ  thuôc không lành, thầy  
thuôc bảo phải cần  có rượu dầm thuôc uống, 
binh mới lành, thì đưtỵc tạm  dùng đôVi khi 
m ạnh mà thôi. Nhưng trư ớ c khi uông dùng, 
cần  phải bạch cho chúng Tăng chứng biết.

Vậy ngirời biết giữ* nảm giới đưtỵc những 
sự* lợi ích; ngirò-i không biết giir năm giới có 
hại như* thế. Tôi đâ giảng qua để quý vi hiểu  
rõ mà lãnh thọ.

GIỚI s ư  KHAI ĐẠO :

Các Thiện nam (hay Thiện nứ) ! Trirớc quí vi 
đã thọ Tam quy, nay tôi sẽ trao  giới pháp 
cho quí vi. Năm giới này sẽ làm cội gồ'c cho 
giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tảt, cho đến  
Vô thượng Bồ Đề. Ví như* bôYi câ'p từng lầu, 
cần phải xây  từng dưới cho chắc, mới xây  
từng th ứ  hai, thứ* ba và thứ  tư* được.

GIỚI s ư  DẠY :

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trirớc đã trao  
Tam quy tam  kiết cho các vi, giới thể đã đưtỵc
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châu viên. Bây giờ tôi trao giới tưxýng cho 
các  vi, các  vi phải thành tâm  chú ý, nghe cho 
kỹ mà lãnh thọ nhưng phải xét trư ớc và đỉnh 
trư ớc, nếu giới nào có thể giữ  dưiợc, thì khi 
tôi hỏi, quý vị nên đáp : "Mô Phật giữ đưtỵc", 
nói cho lớn lên, còn giới nào giữ không dưiợc, 
thì im ỉặng. Phải lưtỵng sức mình mà lãnh thọ 
mấy giới cũng tốt, chớ không có bắt buộc giữ  
aủ  5 giới.

QUÝ VỊ QUỲ THẲNG CHAP t a y  t h à n h  
TÂM MÀ LÃNH THỌ GIỚI PHÁP

1- Giới thứ nhứt. - Tử* nay đến suô"t đời không 
đưxỵc giết hại chúng sanh, là giới của người 
P h ật tử  tại gia, vậy các vi có thê giữ đưtỵc 
không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ  được".
2,- Giới thứ hai.- Tủ* nay đến suốt đời không 

đưiợc gian tham trộm  cắp, là giới của ngưm  
P h ật tử  tại gia, vậy các vị có thể giữ đưtỵc 
khổng ?

Đáp : "Mô Phật, giữ  được".
3.- Giới thứ ba,- T ừ  nay đôn suôt đời không 

được tà  dâm, là giới của ngirò-i Phật tử  tại 
gia, vậy các vi có thể giữ đưiợe không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ* đưtỵc".
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4- Giới thứ tur.- T ữ  nay đến suốt đời không 
chrợc nói dôi, là giới của người P hật tử  tại 
gia, vạy các  vi có thể giữ* được không ?

Đáp : "Mô P hật, giữ  được".
5.- Giới thứ năm.- T ử  nay đến suô't đời không 

đirợc uông rưmi, là giới của người P hật tứ  
tại gia, vậy các vị có thể giữ* dirực không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ  đirợc".
- Tôt lắm, các giới tứ  đã thọ giới rồi. Vậy 

từ  đây về sau, suô't đời phải tự  giữ  gìn cho 
thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất 
mạng cũng không hủy phạm. Nếu bôn lòng 
gìn giữ, thì đời đời qua lại chốn Nhân, Thiên, 
sớm thành P hật quả. Do nhờ công đữc trì 
giới này, mà khỏi đọa trong ba đường dữ, khi 
mạng chung, đưtỵc sanh về nirớc Cực Lạc, nếu 
nhirt tâm  niệm Phật.

Quý vị đã thọ Tam quy và Ngũ giới xong  
rồi, bây giờ quý vị nên đồng đững dậy lạy tạ  
Tam Bảo.

Điển lễ xướng :

• Chí tâm  đảnh lễ, Nam mô tận hư* không, 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phưtmg 
chư- Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường  
trụ  Tam Bảo. (1 lạy).

• Chí tâm  đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo 
chủ Điều ngự Bổn Sư* Thích Ca Mâu Ni Phật,
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Long hoa Giáo chủ Di L ặc Tôn P h ật, Đại 
T rí Văn Thù Sư* Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ  
Hiền Bồ T át, Đạo Tràng Hội Thirợng P h ật 
Bồ Tát. (1 lạy).

• Chí tâm  đảnh lễ, Nam mô L ạc bang Giáo 
chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi 
Quán T h ế Âm Bồ Tát, Đại T hế Chí Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

Quỷ vị lạy rồi, nên ngồi xếp bằng xuông nghe Giới 
sư dạy thêm.

GIỚI s ư  DẠY
(Khuyên tu và học)

Quý Thiện nam (hay Thiện nứ) ! Các vị Quy 
y thọ giới rồi, thì thirờng phải nhớ Phật, niệm  
P hật, chán cõi Ta Bà này là nhiều khổ, cầu  
sau khi mạng chung thần thức sanh vồ nước 
Cực L ạc của Phật A Di Đà, liên hoa hóa sanh, 
sông mãi không phải sanh, già, bịnh, chết níraễ

Theo lời P hật Thích Ca dạy : Đữc P hật A 
Di Đà đirong chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về 
Cực L ạc, nếu ai thành tâm chuyên niệm danh  
hiệu Ngài.

Vậy mỗi vi phải có một xâu  chuỗi (tràng hạt) 
mỗi ngày đêm niệm ít nhất ba tràng, tùy sức, 
niệm nhiều càng tô't. Nên biết : ngọc Ma ni 
gieo vào m rớc đục, nước đục trỏ* thành trong;
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câu  hiệu P h ật gieo vào tâm  chúng sanh, tâm  
chúng sanh trở  thành tâm  Phật.

- Trong kinh có câu  : Mạc đãi lão lai phương 
niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhơn. Nghĩa 
là : Chớ ch ờ  đến già rồi mới niệm P hật, mồ 
hoang ngoài đồng phần nhiều là ngirò-i tuổi 
trẻ. Song đã quy y thọ giới rồi, là phải thật 
hành theo lời P h ật dạy, nguyện trử  bỏ các  
điều dữ, nguyện tu các việc lành, dế trở  nên  
ngirời P h ật tử  chân chánh.

Các vị trư ớ c kia chưa quy y, thì gọi đàn  
ông là Thiện nam tử  (người trai tốt), đàn bà thì 
gọi là  Thiện nữ' nhon (người gái tốt). Bây giờ đ ã  
quy y rồi, đàn ông thì gọi là Ưu Bà T ắc (cận 
sự nam) là người nam gần gũi phụng sự  Tam  
Bảo; ngưtH đàn bà gọi Ưu B à Di (cận sự nữ) là  
ngvrò-i gái gần gũi phụng sự Tam Bảo.

Các P h ật tử  ! Tử hôm nay trở  đi, quý vị 
phải tinh tân  siêng năng học hỏi giáo ]ý của  
P h ật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, bòn mót 
các  phúc lành, làm cái nhân tô't, vô sau sẽ 
thành P h ật quả.

T ữ  đây về sau tránh sự- sát sanh, quý vi 
phải tập ăn chay, cho lòng tữ  bi tăng trirởng, 
ăn ít nhất là mỗi tháng hai ngày chay, khi 
quen rồi., lần lên bôn ngày, hoặc sáu ngày v.v...

Thường ngày ăn uông, nên cứ  kiêng hành, 
hẹ, tỏi, nén, kiệu, thit trâu , thịt chó v.v... vì
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các  th ữ  ây ngưtH Phật tử  ăn không tô't, sanh  
con ngu tôi, chỉ có hại mà không lợi, nên cô" 
gắng giừ  gìnẽ

Phải thường hay đến chùa lạy P hật sám  
hôi mỗi tháng hai lần : chiều 14 và 29, nếu 
tháng thiếu thì 28, hoặc nghe kỉnh, phải ráng  
học ít nhứt là mười bài P hật Học Phổ Thông 
về lớp sơ đẳng mới hiểu bổn phận của ngưm  
P h ật tử* tại gia mà hành trì.

Khi vào chùa lạy P h ật thì dửng mang 
giày dép vào chánh điện, vì sợ mang đồ dơ  
bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung  
kính P h ật. Vào chùa phải y phục sạch sẽ 
và tề chỉnh.

Nếu thuận tiện thì ử nhà nên lập môt bàn 
thò- P hật, để thường ngày chiêm ngirỡng và  
lạy P h ật, tụng kinh, cho tăng trường phước 
lành, v ề  cách  thờ, tụng th ế  nào cho đúng 
phép, thì quý vị nên xem trong quyển Phât 
Học Phô Thông khóa thứ  nhứt.

GIẢNG Ỷ NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG 
CỦA PHÁI QUY Y 

(Nên đira cái phái cho giới tử thây)

Đây là phái quy y. Phái này không phải 
là một cái bùa trừ  tà ếm quỉ, vậy quý vi 
không nên mang đeo trong mình. Phái này  
cũng không phải là một ông thần để ban ơn
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giáng phước cho quý vi, nên cũng không cần  
cất kỹ để thừ trên  trang.

Phải này chỉ là một cái bằng chứng ghi 
lại ngày này, thảng này, quý vi đâ cải ác  tùng 
thiện, xả  tà  quy chánh, quy y theo đạo Phật. 
Vậy quý vi nên làm cái khuôn kiến (gurong) treo  
chỗ nào thường ra  vào trông thây.

Phái này có công năng nhắc nhở quý vi 
mỗi khi làm những điều sái quấy. Như* khi 
quý vị muôín giết một con gà hay con vật chi 
để ăn, quý vị tháy cái phái này, nó liền nhắc 
nhở cho quý vi nhớ rằng : mình đã quy y thọ 
giới rồi, hứa hẹn trưức Tam Bảò, sao còn làm  
việc tội lồi th ế  này, thì quý vi sè không dám  
sát sanh V .V ..

(Tủy giảng rộng hẹp).

Nói tóm lại, cái phái này chỉ có công năng  
nhắc nhở quý vi bỏ các  điều ác, làm các điều  
lành, khi trăm  tuổi già, cũng không cần đô't 
đem theo, vì việc ác nếu quý vi không chữa, 
thì dù có đem theo một trăm  cái cũng vô ích.

Tôi xin  nhắc lại một lần nữa :
1.- Phải gắng bỏ các điều dừ* làm các điều  

lành, siêng năng niệm Phật.
2.- Cô" gắng học hỏi giáo lý cao siêu của  

Phât.
3.- Phải ăn chay mỗi tháng ít nhứt là hai 

ngày.
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4.- Nên cữ* kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, 
thịt trâu  và thịt chó v.v...• •

5.- Treo cái phái này chỗ nào thirờng thây.
Đến đây quy y thọ giới đã rồi, quý vi nên 

chấp tay tề chỉnh để hồi hiróng.

GIỚI S ư  CÙNG ĐẠI CHÚNG 
CỬ TỤNG HỔI HƯỚNG

Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v...

PHỤC NGUYỆN

Điển lễ : - Thỉnh chir Tôn lập ban.
- Tam tụ* quy y...

(Lễ xong, Thầy Điến lễ xướng) :

- Cung thỉnh chu* Tôn hồi nghệ Tố đirờng.
- Cung thỉnh chu* Tôn th ứ  đệ tân ban.
• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 

Nam Lịch  đại chu* vị Tô su*, tam  bái.• • • 7

- Cung thỉnh chư  Tôn phân lập lirững ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giứi tủ* thứ* độ tấn ban.
• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 

Nam L ich  đại chư  vị Tổ str, tam báiề• • •

(Lạy, dánh khánh như thường, lề rôi lại xướng) :
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- Thỉnh chư* Tôn y ban an tọa.
(Ngồi rồi, đánh khánh, lại xướng rằng) :

- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử* th ứ  đệ tân  ban.
Hồ quỳ hiệp chưởng, nghiêm thân hướng 

thượng
Tác bạch lễ tạ :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch trên  Thưtỵng tọa, Đại đức Tăng, 
chúng con có duyên sự  đầu thành đảnh lễ xin  
tá c  bạch.

(Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch trên  Thượng tọa, Đại đữc Tăng, bấy 
lâu nay chúng con có lòng khát ngưtrng quy 
giới, hôm nay đầy đủ duyên lành, đưxrc trên  
Thưtỵng tọa, Đại đức Tăng đã thùy từ  lân  
mẫn truyền trao  quy giới cho chúng con đưxỵc 
viên m ãn : Chúng con thành tâm  đê đầu lễ 
tạ , nguyện suôi; đời vâng giữ giới pháp thanh  
tỉnh. Xin trên Thưtỵng tọa, Đại đức Tăng  
chứng minh cho chúng con được ân triêm  
công đức.

Trẽn Thượng tọa đáp bảo :

Các P h ật tủ* bâ'y lâu có lòng khát vọng 
dưtỵc thọ quy giới, hôm nay trên Thưtmg tọa,
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Đại đức đã trao  quy giới cho rồi, vậy các  
P h ật tử  cô' gắng mà giữ* gìn cho thanh tinh, 
để gây hạnh phúc cho gia đình...

Vậy các  P h ật tử  lễ chir Hiền Thánh Tăng  
chứng minh cho.

- A Di Đà Phật.
Trên Thưxỵng tọa, Đại đức Tăng đã từ  bi 

chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành  
đảnh lễ cúng chrờng. (Văn trên dây viết ra dể cho 
giới tử tự bạch).

Điển lễ xướng :

Đàn tràng viên mãn, pháp sự* châu long, 
cung thỉnh chư  Tôn các các hồi quy bản vi.



PITEP THỌ GIOI 
BÁT QUAN TRAI

Ban đầu đến cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ 
bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định... Khi Giới 
sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

Phật tử tại gia phát tâm thọ giới B át quan trai, 
phải đên chùa lễ cầu Giới sư, trước nhờ Thầy Tri sự  
hướng dẫn. Khi Giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi, sẽ 
đảnh lễ cầu xin truyền giới.

THỈNH GIỚI s ư  RA TRAI ĐUX7NG

Thầy Tri sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết, 
ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên :

Bạch rằng :

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Đại đức, chúng con có duyên sụ* đầu  

thành đảnh lễ xin tác  bạch.
(Lễ một lễ, rồi quỳ bạch rằng) :

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần)

B ạch  Đại đức, chúng con pháp danh là... 
vì gia duyên còn bận buộc, chưa xuâít gia 
được, nay chúng con y theo lời P h ật dạy,
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nguyện tập tu Bát quan trai giới. Xin thành  
tâm  đảnh lễ thỉnh cầu  Đại đức thùy tữ  lân  
mẫn truyền trao  giới pháp cho chúng con 
đirợc ân triêm  công đữc.

(Giới sư  có thể truyền cho, dáp rằng) :

A Di Đà P hật. "Đưtỵc, như vậy tốt lắm".
Muôn nói rộng thì : Các vi còn gia duyên  

bận buộc chưa xu ất gia đưtỵc, nay nguyện  
tu  B át quan tra i giới, đến thành tâm  lễ cầu  
Thầy truyền trao  trai giới, Đại đức Tăng râ't 
hoan hỉ hứa khả. Vậy các vi lễ Tô chứng  
minh cho.

Giới tử bạch : A Di Đà P hật, trên Đại đức 
Tăng đã từ  bi hứa khả cho rồi, chúng con 
xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

THỈNH GIỚI s ư  TỀ NGHỆ T ổ  ĐUỬNG

Thầy Tri sự xướng lễ :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch đại chư* vị Tổ sư, tam bái.• • • • 7

(Lễ rôi dứng một bên).

THỈNH GIỚI TỬ TỰU BAN

Đến rồi xướng rằng :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
V iệt  Nam Lịch đại chư* vi Tổ sư*, tam bái.» * • • *
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THỈNH GIỚI s ư  TỀ NGHỆ PHẬT TIEN

Niệm hương cầu Phật Bồ Tát gia bị. Thầy Tri sự  
xướng :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Nam mô Tận hư- không 
biên pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương  
chư* P hật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường  
trụ  Tam Bao. (Nhứt bái).

• Nhứt tâm  đảnh lễ Nam mô Ta bà Giáo 
chủ v.v...

• Nhứt tâm  đảnh lễ Nam mô Tây phưxrng 
Circ lạc v.v...

- Cung thỉnh chư  Giới sư thăng tòa.
Thầy Tri sự bảo : - c ầ u  g iớ i  t ứ  lậ p  b a n .

(Quay về Phật).
Liền xướng :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Thập phương pháp 
giới thirò-ng trụ  Phật. (Nhứt bái).

• N h ứ t tâm  đảnh lễ Bổn sư* Thích Ca Mâu 
^"ằ Phật. (Nhứt bái).

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đirong hội đạo tràng
1*1̂11 • (Nhứt bái).

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đưtmg hội đạo tràng  
chư- tôn Pháp, ch ư  Bồ Tát, chir Hiền Thánh  
Tang. . (Nhứt bái)

Hổ quì hiệp chưởng.
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GIỚI s ư  CHẤP TAY, c ử  HƯƠNG TÁN :

Lir hưtmg sạ nhiệt,*
Pháp giợi mông huân,
Chư- P h ật hải hội tâ't diêu văn,
Tùy x ứ  kiết tuồng vân,
Thành ý phmrng ân,
Chu* P h ật hiện toàn thân.

Nam mô Hirơng Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lân)

KỆ TÁN PHÁP

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lăn).

VÔ thượng thậm  thâm  vi diệu pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai L u ật Tạng Bồ T át Ma ha tá t.
(3 lần)
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GIỚI sư KHAI ĐẠO.

Các Thiên nam (hay Thiện nữ) ! Quý vi hãy  
lóng nghe cho kỹ : B ể khổ không bờ, nếu  
không có thuyền tữ  B át Nhã, thì không thể  
vutỵt lên bờ giải thoát đưtỵc. Người muôn 
chứng Vô thưrmg Bồ Đề, cần  phải lănh thọ  
giới pháp. T ất cả  muôn công đứ c lành, đều  
lây giới đây làm nền tản gẾ Không lirờng chư- 
P h ật nhân giới đây mà thành b ậc Chánh  
Giácễ

Đại thặng, Tiểu thặng đều giữ  giới pháp; 
tạ i gia, xu ất gia cũng đều thọ giớiế Chỉ vì 
ngvrời tại gia phần nhiều bi duyên trần  ràng  
buộc, không thể suôt đời ghi nhớ được, cho  
nên đức Như- Lai ch ế  ra  Tám pháp trai giới 
khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công  
đức này đi tắ t qua ba cõi, thẳng đến đạo  
Bồ Đề. Ví như* ngọc Ma ni, thể nó tuy nhỏ, 
mà hon tâ t cả ngọc báu, có thể làm chúng  
sinh đủ các  th ứ  đổ vui thích, giới này cũng  
lại như* thế.

Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một 
đêm, mà phúc báu không ngằn, cho nên dưiợc 
công đữ c vưtỵt hon cõi ngirời, cõi T rời. Có 
thiện lợi nhu* thế, cho nên cần  phải tôn  
trọng mà lãnh thọ.

Phàm  tôi có lời dặn bảo, các  vi đều nói 
theo.
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GIỠI s ư  BAO, GICTI T ư  NOI THEO :
(Giới tử  quì thẳng chấp tay thành kính)

- Đệ tủ* chúng con pháp danh Iàễ.. một 
lòng phụng thỉnh Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni 
P h ật, nurời phirong ba đời tá t cả chư* Phật, 
chư* Tôn Pháp, chư- Bồ T át, ch ư  Hiền Thánh  
Tăng. Cúi xin  Tam Bảo dũ lòng tử  bi lai 
lâm  chứng giám. Con nhừ sức từ  Tam Bảo, 
đưtỵc thọ giới "Bát quan 'trai". Xin thmrng  
xót cho chúng con.

(Ba lân thỉnh, cá. ba lân cúi dâu).

Giới sư nên bảo giới tử đứng dậy đế sám hôi :

GIỚI s ư  BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO :

Đệ tử  chúng con pháp danh là..Ế 
Chí tâm  sám hôl. 
v ề  trư ớ c đă tạo các nghiệp ác,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
T ữ  thân, miệng, ý mà sanh ra,
T ất cả  con nay xin sám hôì.

Nam mô c ầ u  Sám HÔI Bồ Tát Ma ha tát.
(Như thế ba lần sám rôi xướng, lạy)

• Nhứt tâm  đảnh lễ Thập phirong tam th ế  
nhất thiết thường trụ  Tam Bảo, tam bái.
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H ồ QUÌ HIỆP CHƯỞNG

Giới sư lại bảo rằng :

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vi trirớc  
đã sám hôl, thân khẩu ý đều thanh tinh; 
vậy từ  sớm mai (chiều) ngày nay, cho đến sớm  
mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu  
giữ- tám  giới pháp cho thanh tịnh, tứ c là 
gây cái nhon hạnh xim t gia, sẽ chứng quả 
giải th o átế

Các vi đã biết giới có lợi ích không lưxmg 
như* thế, nên phát khởi thiện tâm, liền đưtỵc 
thiện giới thanh tinh.

Tôi bảo các vi đều nói theo tôi.
Thẹo phép thọ quy giới, Thầy bảo, giói tứ nói theo, 

mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được; 
không được tự nói trước, cũng không được đổng Giới 
sư cùng nói.

GIỚI sư BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO :

- Đệ tử  chúng con pháp danh là...
Quy y Phật.
Quy y Pháp.
Quy y Tăng.

Một ngày một đêm tu hạnh B át quan trai 
giới thanh tinh.
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(Nói như thế ba lần, mỗi lần cúi đẩu xá.

Quy y rồi lại ba lần kết

Giới sư  bảo giới tử nói theo).

- Đệ tủ* chúng con pháp danh là...
Quy y P h ật rồi.
Quy y Pháp rồiệ
Quy y Tăng rồi.

Một ngày một đêm tu hạnh B át quan trai 
giới thanh tỉnh rồi.

(Nói ba lần như thế, ba lăn cúi dâu rôì, lại trao cho 
giới tướng).

GIỚI s ư  TRAO CHO GIỚI TƯỚNG

Các Thiện nam (hay Thiện nứ) ! T ừ  trirớc  
đến đây đâ trao  Tam quy, tam  kiê't cho các  
vi, giới thể dưtỵc tròn đủ; nay trao giới 
tướng cho cá c  vi để cho các  vi lãnh thọ, 
gìn giữ* cẩn  thận ch ớ  có trá i phạm. Các vị 
phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể  
giữ* đưtỵc, thi nên đáp rằng : "Mô P h ật giữ  
dược".»

Giới th ử  n h ứ t :
- Như* ch ư  P h ật suô't đời không sát hại 

chúng sỉnhễ C ác vi một ngày một đêm không 
sát hại chúng sinh, có thể giữ  đưxrc không ?

- Đáp rằng : "Mô P hật giữ* đirợc".
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Giới th ứ  hai :
- N hư chư* P h ật suô't đời không gian tham  

trộm  cắp. Các vi một ngày một đêm không 
gian tham  trộm  cắp, có thể giữ  dưtỵc không ?

- Đáp rằng : "Mô P h ật giữ  được".

Giới thú: ba :
- Như* ch ư  P hật, suốt đời không dâm dục. 

C ác vi một ngày một đêm không dâm dục, có 
thể giữ  đirọ-c không ?

- Đáp rằng : "Mô P hật giữ* đirợc".

Giới th ứ  lw :
- N hư chir Phật, suôt; đời không nói dôì. 

C ác vi một ngày một đêm không nói dôi, có 
thể giữ* đưtỵc không ?

- Đáp rằng : "Mô Phật giữ  đinỵc".

Giới th ứ  năm  :
- Như* chư* Phật, suốt đời không uôYìg rưtru. 

C ác vị một ngày một đêm không uôrỉg rirợu, 
có thể giữ  được không ?

- Đáp rằng : "Mô Phật giữ  đưtỵc".

Giới th ứ  sáu :
- Như* chư* Phật, suôlt đời không đeo chuỗi 

anh lạc tràng hoa thom, không xoa urớp dầu  
thom  vào mình. Các vi một ngày một đêm  
không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm,
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không xoa ưtýp dầu thơm vào mình, có thể  
giữ  đirọ-c không ?

- Đáp rằng : "Mô Phật giữ  đưtỵc".

Giới th ứ  bảy :
- Như* chir Phật, suốt đời không ngồi trên  

giirờng cao tôìt đẹp, không làm trò nhạc ca  
m úa và c ố  đi xem  nghe. Các vị một ngày một 
đêm không ngồi giường cao tô't đẹp, không 
làm trò nhạc ca  múa và cô" đi xem nghe, có 
thể giữ* đưxỵc không ?

- Đáp rằng : "Mô Phật giữ  đirực".

Giới th ứ  tám  :
- Như* ch ư  Phật, suốt đời không ăn phi 

thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi 
thời, có thê giứ* đưtỵc không ?

- Đáp rằng : "Mô P hật giữ  đirực".

GIỚI s ư  BẢO PHÁT NGUYỆN H ồi HUTTNG

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ* trirớc đến 
đây tôi đâ trao giới "Bát quan trai" cho các  
vị xong rồi, bây giở các vị phải phát nguyện 
hồi hiró-ng. Tôi bảo các vị nói theo :

Con nay nhờ công đức thọ B át quan trai 
này, khỏi đọa vào á c  thú, bát nạn, biên địa. 
Nguyện đem công đức này, hồi hiróng cho 
tất cả chúng sanh, đều thành đạo Vô Thượng
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Chánh chân và tưtm g lai đồng sanh về Tịnh  
Đô.

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Tri sự xướng :

• Nhút tâm  đảnh lễ Thập phirong tam thê', 
nhát thiết thirờng trụ  Tam Bảo, tam  bái.

(Lạy rồi cho dứng luôn).

GIỚI s ư  CÙNG ĐẠI CHÚNG 
CỬ HỒI HƯỚNG :

- Ma ha B át nhâ Ba la mật đa...
- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v..ể
Tri sự : - Cung thỉnh chir Giới sư* hồi nghệ 

trưxỵng đuxVng.
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(Sau khi tu một ngày một dêm xong, cùng đến trước 
Tô cho các Phật tử lễ Tô ba lễ. Tăng chí xá Tố, cùng lên 
chánh diện, Giới sur niệm huxmg, Tăng xướng) :

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận hư* không, 
biên pháp giới, quá, hiện, vi lai, Thập phưtrng 
chư* P h ật đà da. (1 lễ)

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận hir không, 
biến pháp giới, quá, hiện, vi lai, Thập phirong 
chư* Đạt ma da. (1 lễ)

• Nhứt tâm  đảnh lễ, Nam mô tận hư* không, 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phưtrng 
chư* Tăng già da. (1 lễ)

(Tăng tụng Đại Bi... Nam mô Thập phưtrng
thường trụ  Tam Bảo. (3 lẩn) Tăng ngồi xuống hai 
bên, Phật tử 1 vị dại diện ra quỳ bạch cẩu Tăng xả 
giới) :

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  trên  Thutỵng Tọa, Đại Đứ-C Tăng, 

chúng con pháp danh là... (nhiều thì kế chứng 3 
tên v.v...) đâ nguyện thọ B át quan trai giới, giử* 
tròn  một ngày một đêm, nay chúng' con xin
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x ả  giới. Xin trên Thưxỵng Tọa, Đại đức Tăng  
từ* bi chứng minh cho chúng con dược trưiọ-ng 
thừa công đức.

- Thượng Tọa đáp :

Quý hóa ! Cảc P hật tử* đã nguyện tu B át 
quan trai giới một ngày một đêm đirực thanh  
tinh. Nay cầu  xin xả  giới, trên Thưtrng Tọa, 
Đại đữc Tăng chứng minh cho, các P h ật tử  
sẽ đưtỵc công đức vô lưtỵng.

Xin khuyên các  Phật tử  phát tâm  tu B át 
quan trai ngày càng tinh tấn hon lên, để cho 
đưiợc viên mãn quả phúc.

Các giới tử  lễ một lễ.

(Kiết toát hồi hướng)

Đỗng ở trước Phật tụng :

- Ma ha B át Nhâ v.v...
- Tu tra i viên mãn thù thắng hạnh v.v...
- T ự  quy y P hật v.vệể
- T ự  quy y Pháp v.v...
- T ự  quy y Tăng v.v...
Các giới tử ra sau lễ Tố 3 lễ. (xong).



PH EP TRUYEN THỌ G icn SA DI

Thầy muôn cho đệ tử thọ giới, trước một tháng, 
nên bảo lễ Tam Thiên Phật sám hôi trừ nghiệp chướng  
cho thanh tịnh. Bảo may sắm một man y (y không diều 
tướng), một đãy lọc nước. Trước ngày truyền giới, nên 
họp các giới tử dạy lôi tác bạch, cách đáp V .V . .  và học 
kệ thọ y đãy lọc cho thuộc.

Đ Ế N  G IỜ  Đ Ă N G  Đ À N

Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

(Đến giờ truyền giới, Thầy Điên lễ cùng 2 vị giới tứ 
đi từng phòng thỉnh Giới sur. Hoặc một, hoặc mời hai ba 
Thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Điên lề, lề một lề quỳ 
bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thượng Giới sư  (chư Tôn Đại đức) 

trư ớ c đã đinh ngày hôm nay đăng đàn truyền  
giới, giờ đã đến, chúng con thành tâm xin  
cầu  thỉnh trên H ò a  thưxỵng (chư- Tôn Đại dức) tề 
nghệ trai đường cho các giới tử  lồ bạch. Xin 
H òa thưtỵng (chư Tôn Đại dức) tữ  bi ai lân thính  
thọ.

- Hòa thượng đáp : A Di Đà Phật.
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(Điển lễ, lễ một lễ ra)

(Khi thập Giới sư đi ra trai dường, Thầy Điến lễ đánh 
3 tiếng khánh, xướng) :

- Cung thỉnh chư  Tôn tề nghệ trai đirờngế
- Cung thỉnh chư* Tôn phân ban an tọa.

THỈNH CUNG AN CHỨC s ự

(Thầy Điển lễ và 2 giới tứ lớn, ra giữa bạch thinh 
cung an chức sự).

Đứng tác bạch : N a m  m ô A D i Đ à  P h ậ t .

B ạch  trên  Hòa thượng Giới sư- chư  Tôn, 
chúng con có duyên sự  đầu thành đảnh lễ xin  
tá c  bạch.

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần).

B ạch trên Hòa thượng chư* Tôn Đại đức, 
hôm nay trên cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn 
bi, chúng con xin :

- Cung thỉnh Sư cụ thưxỵng Hẵ hạ p. vi
Đường đầu Hòa thượng.

- Cung thỉnh Su* cụ thirọ-ng H. hạ A vi Yết
ma A xà  lê.

- Cung thỉnh Sư* cụ thưtỵng H. hạ Tệ vi Giáo
thọ A xà  lê.

- Cung thỉnh Đại đữc A. vi đệ nhirt Tôn
chứng sư*.
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- Cung thỉnh Đại đữc B. vi đệ nhi Tôn
chứng sư

- Cung thỉnh Đại đữc c. vi đệ tam  Tôn
chứng sư*.

- Cung thỉnh Đại đức D. vi đệ tữ  cho đến
vi đệ thất Tôn chứng sư*.

(Thỉnh riêng dủ 10 vị).

Xin quý chư* Tôn Đại đức thùy tữ  nhẫn  
khả cho các  giới tử  đirực ân triêm  công đức.

- Hòa thượng đáp : "K h ả  n h ĩ".

Điển lễ : A Di Đà Phật, trên  chư* Tôn Hòa 
thượng, Đại đức đã từ  bi hứa khả cho rồi, 
chúng con xin đầu thành tác  lễ cúng dvrờng.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ dánh khánh xướng) :

- Cầu giới tứ  tựu ban.
- Giới tử  th ứ  đệ tấn ban.

THỈNH GIỚI s ư  ĐĂNG ĐÀN

(Một giới tứ lớn dứng trước chúng dại diện tác bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
B ạch  trên  Hòa Thưtỵng chư  Tôn chứng sư- 

tú* mẫn, giới tủ* chúng con có duyên sự* đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch. (Lề 1 lễ, quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần).
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B ạch trên  Hòa thượng Giới sư- chư* Tôn, 
chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới 
pháp, nay đủ duyên lầnh, trên Hòa thưrmg 
Giới sư* chư* Tôn Đại đức, đã thùy tữ  lân mẫn. 
Hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa 
thirợng chư* Tôn Đại đức, đảng đàn truyền  
giới cho chúng con dưtỵc ân triêm  công đức.

- Hòa thượng đáp : Thiện tai khả nhĩ.
- Giới tử : A Di Đà P hật, trên ch ư  Tôn Hòa 

thưxỵng, Đại đức đã từ  bi hứa khả cho rồi, 
chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

- Điển lễ :

- Cung thỉnh chư* Tôn tề nghệ Tổ đường.
Khi quỷ ngài dến trước Tổ dường rồi xướng rằng :

- Cung thỉnh chư* Tôn thữ  đệ lập ban.
(Hướng về Tổ).

Khi đứng yên rồi xướng rằng :

• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt
Nam Lịch  đại chư* vị Tô sư, tam bái. 

t • •

(Mỗi lạy mỗi tiếng khánh. Lạy xong xướng rằng) .ẳ

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập lirỡng ban.
(Lập rồi, lại xướng rằng) :

- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử* th ứ  đệ tân ban.
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Tựu rồi, xướng rằng :

• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 
Nam Lịch  đại chư* vị Tổ sư*, tam  bái.• • • 7

(Lễ xong dứng một bên).

Lại xướng rằng :

- Cung thỉnh chư* Tôn thoái ban, tề nghệ 
Tam Bảo tiền.

Đến rồi, xướng rằng :

- Điển lễ :

- Thỉnh chir Tôn thứ  đệ tân  ban.
Đứng hướng về Phật, các giới tứ đứng một bên.

Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện :

Ngã đệ tứ  chúng đẳng, khể thủ khâu thủ, 
kiền bổng hirong hoa, thượng hiến đạo tràng  
Giáo chủ Bổn su* Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Thập phirong tam  th ế  nhứt thiết ch ư  Phật, 
chư* Tôn Pháp, chir Bổ T át, chư* Hiền Thánh  
Tăng, duy nguyện thùy tữ  lân mẫn, phủ tữ  
quang lâm, nạp thọ chon hvrong, phổ đồng 
cúng dường.

Tư* ngã đẳng tâ'u vị : Việt Nam quô'c 
•••Tỉnh, ... Tổng, .Ề. Xã, ề.ề Tự, giới tử ẳ.. chúrìg 
đẳng, ir... niên..ẳ nguyệt... nhựt, kiên đàn cầu  
thọ Sa Di giới, vi th ử  chúng đẳng tiên hương, 
phụng thỉnh Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Thập phiro-ng tam  th ế  nhâ't thiết chư  Phật,
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chư* tôn Pháp, chu* Bồ T át, ch ư  Hiền Thánh  
Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư* Thiên thiện  
Thần đẳngỄ Duy nguyện từ  mẫn giáng lâm, 
chứng minh gia bị, tỷ ngã... đẳng, phụng 
hành pháp sir nội chưm ig tiềm  tiêu, ngoại 
m a vô nhiễu, th ứ  đắc giới tử , giứi châu  
minh tỉnh, đạo quả viên thành.

Thưtỵng chúc Việt Nam củng cô', P h ật nhựt 
tăng huy, thiên hạ thái bình, nhơn dân an  
lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, 
cung cẩn  phần huong, hy thùy chiô'u giám.

(Nguyện hương, chúc rồi, Điến lễ xướng) :

- Điển lễ : Hiến h iro n g  hoa kính, c á c  c á c  đầu  
thành lễ bái.

• Chí tâm  đảnh lễ, Nam mô tân hir không, 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương  
tam  th ế  nhứt thiết thường trụ  Tam B ảoế

(1 lạy)

ề Chí tâm  đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo 
chủ Bổn Sư- Thích Ca Mâu Ni Phật, Đưtmg 
lai hạ sanh Di L ặc Tôn Phật v.v... (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lề, Nam mô Tây phvrorig 
Cực lạc th ế  giới đại từ  đại bi A Di Đà Phật, 
Đại Bi Quán T h ế Am Bồ Tát V.V.. (1 lạy)
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HỒ QUỲ 
(Giói sư quỳ)

(Muốn rộng, thì Sám T ừ Vân, Thiên Thai, tủy nghi, 
nay sám văn lược).

Giới sư bạch sám  :

Đệ tủ* chúng đẳng chí tâm  sám hối :
Vãng tích  sở tạo chu* á c  nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân si,
Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,
Nhấít thiết ngã kim giai sám hôi.

(3 lẩn).

Nam mô Ly Cấu Đia Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần).

Điển lễ xướng : Sám hôì dĩ, các  các khởi thân  
đảnh lễẽ

• Nam mô tận  hư* không biến pháp giới, 
thập phưung tam  thế, nhâlt thiết thường trụ  
Tam Bảo, tam  bái.

(Lạy xong, Điển lễ xướng).

- Điển lễ :

- Cung thỉnh chir Tôn phân lập lưỡng ban.
(Đứng xong, xướng rằng) :

- Cầu giới tử- tựu ban.
(Tựu rồi, lại xướng rằng) :
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• Chí tâm  đảnh lễ Tận hư  không biên pháp  
giới, quá, hiện, vị lai, Thập phuong tam  th ế  
nhứt thiết thường trụ  Tam Bảo, tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Đạo tràn g  Giáo chủ  
Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni P h ật, tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Đinmg hội Đạo tràn g  
nhâlt thiết ch ư  P h ật, chu* Tôn Pháp, chu* Bồ 
T át, ch ư  Hiền Thánh Tăng, tam  bái.

(Đánh khánh như trước).

(Nếu riêng có giới tràng dể truyền giới, (thường làm 
giới tràng trước chánh diện) thì thầy Điển lễ xướng 
rằng) :

- Chư tôn thoái ban, tề nghệ giói tràn g Ệ
Đánh khánh đưa dến rồi, đánh ba hồi khánh như  

thường Giới sư lễ xong, thầy Điễn lễ quỳ bên hữu niệm

hương bạch : Nhứt chú chiên đàn v .v ... như sau. 
Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước  
Tam Bảo kiết giới để truyền giới, nhưng cần có bức màn 
vải vãng ngăn che, để phân biệt gỉới phận của Phật, Tăng; 
hoặc kiết tiểu giới để thọ giới cảng tỏ't. Nhưng trong Yết 
Ma Chỉ Nam : Nếu làm Yết ma, cần phải kiết gỉới trước; 
lại tất cả Yết ma, hai giới (đại gỉới, tiểu giới) đều được, 
chỉ có một phép truyền giới, cần phải có giới tràng mới 
dược. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị Tăng, nếu ở Đại giới 
thì không khỏi bị lỗi biệt chúng. Lại nói rằng, pháp có 
Phật, Tăng khác nhau, đàn có lớn nhỏ khác nhau. Nay 
không có giới tràng riêng, nên cần phải ngăn cách cho 
phân biệt, ở phía trước tác pháp lễ Tăng, mới khỏi bị lỗi 
ở trước Phật, cũng là phương tiện trong phương tiện.
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Nếu nương trước Tam Bảo mà truyền giới, thì Thầy 
Điển lễ cũng niệm hương (cầm 5 nén hương) quỳ dài 
bên hữu bạch rằng :

Điển lễ bạch :

"Nhứt chú chiên đàn hưxmg,
C ử khởi biến thập phirơng,
Thỉnh sư* đăng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dương".

(Đợi Giới sư  đến tòa rôi, Điển lễ xướng kệ hàng 
ma) :

Hàng phục ma lực oán,
T rữ  kiết tận vô dư*,• *

Đường thưxỵng kích kiền chùy,
Tỳ Kheo vân đương tập,
Chư* hữu văn pháp nhơn,
Độ lưu sanh tử  hải,
Văn th ử  diệu hirỏ-ng âm,
Tâ't đưtmg vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ T ặt Ma ha tát.
(3 lần)

Chư vị Giới sư cùng các Tôn chứng Tăng già thăng 
tòa rồi, nghi tiết như thường, họp đường... cử hương 
tán :

Giới sư cử hương tán :
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Lư* hirong sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chir P hật hải hội tát diêu Tăn.
Tùy x ứ  kiết tường vân.
Thành ý phircmg ân,
Chư* P hật hiện toàn thân.

Nam mô Huưng Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

BÀI KỆ TÁN PHÁP :«

Nam mô Bổn su* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

VÔ thượng thậm  thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngâ kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tá tế
(3 lăn)

(Điên lễ dánh khánh 3 tiếng, xướng rằrm) :

- Điển lễ xướng :

- Cầu g iớ i  tử  thính các lập ban.
(Lập rôi, lạy xướng) :

• Văn khánh thinh, chí tâm  đảnh lỗ Thập 
phưxmg thường trụ  Tam Bảo, tam báiệ
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(Mối lạy mỗi tiếng khánh, 3 lạy xong, 3 tiếng khánh,

(Kéo màn qua).

• Chí tâm  đảnh lễ Chu* vị Giới sư-, tam bái.
• Chí tâm  đảnh lễ Chư vi Tôn chứng Tăng  

g ià , tam  b á i . (Lạy xong, bảo giới tử hướng về Hòa 
thượng lễ nhứt bái hồ quỳ hiệp chưởng).

- Điển lễ dạy thỉnh :

- Các giới tử, nay tôi bảo các  vị phép thỉnh  
Sir, lê ra  cá c  vị tự  thỉnh lây, nhưng sợ các  
vi chưa biết cách  thỉnh, nên tôi bảo các vị 
thỉnh. Các giới tử  nghe lời tôi bảo mà nói 
theo dê thỉnh : (Thầy bảo giới tử nói theo; hoặc có 
nhiều cùng thỉnh một lần, duy dêh văn Yết ma, chỉ dưrợc 
ba ngurời mà thôi). Thỉnh rằng :

- Văn thỉnh Hòa thượng : B ạ c h  Đ ạ i đ ữ c  m ộ t  
lòng thưxmg xót, chúng con pháp danh là... 
nay thỉnh Đại dữc làm Hòa thưtỵng truyền  
Thập giới, xin Đại đức vì chúng con làm Hòa 
thưtỵng truyền Thập giới; con y Đại đữc, đirực 
thọ Sa Di giới, xin thirưng xót cho chúng con.

(3 lần mỗi lần cúi dâu xá).

- Hòa thượng chứng : 'Thiện ta i  k h ả  nhĩ".
(Được, tốt lắm !)

Tôi bảo các vi giữ  tâm  cho thanh tinh đừng 
có buông lung.

- Giới tử đáp : Mô P h ật, con xin  vâng. (Xá).
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Lại bảo : Các giới tử* hướng về thầy Yết ma 
lạy một lạy, hồ quỳ châp tay để thính :

Văn thỉnh Yết ma : B ạ c h  Đ ạ i đ ứ c  m ộ t lò n g  
thirong xót, chúng con pháp danh là... nay 
thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà  lê truyền Thập  
giớiỆ Cúi xin Đại đức vì con làm Yết ma A xà  
lê truyền Thập giới, con mrcmg theo Đại đữc 
được thọ Sa Di giới, xin thirong xót cho chúng 
c o n ẵ (3 lân, mối lân cúi dâu xá).

- Thầy Yết ma chứng : 'T hiện  tai khả nhĩ".
(Được, tốt lắm !)

Tôi bảo các vi giữ  tâm  cho thanh tinh đừng 
có buông lung.

- Giới tử đáp : Y  giáo phụng hành. (Xá).

Lại bảo : Các giới tử* hưxýng về thầy Giáo 
thọ lạy một lạy, quỳ thẳng chấp tay đế thỉnh :

Văn thỉnh Giáo thọ : B ạ c h  Đ ạ i đ ứ c  m ộ t lò n g  
thirong xót, chúng con pháp danh là... nay 
thỉnh Đại dức làm Giáo thọ A xà  lô truyền  
Thập giới, xin Đại đức vì chúng con làm Giáo 
thọ A xà  lê truyền Thập giới, con nương theo 
Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thircrng xót 
cho chúng con. (3 lăn, mỗi lăn cúi dâu xá).

- Thầy Giáo thọ .chứng : 'T h iệ n  ta i  k h ả  nhĩ".
(Đurợc, tốt lắm !)

Tôi bảo các vi giữ- tâm  cho thanh tinh đừng 
có buông lung.
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- Giới tử đáp : Mô P h ật, con xin  vâng (Xá).

Thầy Giáo thọ bảo : C á c  g iớ i  tủ* n g h e  lờ i tô i  
bảo mà nói theo để thỉnh các Tôn chứng Tăng  
già.

Các giới tứ, nay tôi bảo các vị phép thỉnh 
Sir, lẽ ra  các  VỊ tự  thỉnh lây, nhưng sọ* các  
vi chưa biêt cách  thỉnh, nên tôi bảo các vi 
thỉnh.

(Thầy bảo, giới tử nói theo).

Văn thỉnh Tôn chứng : B ạ c h  q u ý  Đ ại đ ứ c  m ộ t  
lòng thưxmg xót, chúng con pháp danh là... 
nay thỉnh quý Đại đữc làm Tôn chứng Tăng  
già truyền Thập giới; con nutmg theo quý Đại 
đức đưrỵc thọ Sa Di giới, xin thưtrng; xót cho 
c h ú n g  COĩlẻ (3 lẩn, mồi lăn cúi dầu xá).

Tôn chứng Tăng già đáp : 'T h iệ n  ta i  k h ả  n h ĩ"Ế
(Được tốt lắm !) - Giới tử cúi đầu xá.

- Điển lễ xướng :

- Giới tử* đứng dậy đảnh lễ. Chí tâm đảnh  
lễ Giới sư* chư  Tăng, tam bái.

(Mỗi lễ một tiếng khánh, lề sau hai tiếng khánh).

Thầy Giáo thọ bảo : - Thoái ban, ra bên ngoài 
xa  hướng vào, đợi kêu mới vào.

(Bảo ra trước dàn, dứng chỗ mắ,t thấy, tai không nghe; 
hoặc trước chùa, cửa kiếng thấy mà không nghe).
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HỌP TANG VAN HOA

(Thầy Yết ma hỏi, Thầy Điển lễ đáp) ế.

Hỏi : Tăng họp đủ chưa ?
Đáp : Bạch, chúng Tăng họp đủ rồi.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Người chim thọ giới Cụ Túc ra  

chưa ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Nay Tăng hòa họ-p để làm gì ?
Đáp : Yết ma trao giới Sa Di.
Như thê là họp Tăng rỗi, Thầy Điển lễ cho vào mỗi 

lần 3 vị, lễ 1 lễ hồ quỳ. Thầy Yết ma châp tay bạch :

- Đại đữc Tăng nghe, nay có A.B.C (kế 3 
tên) ba vị này theo Hòa thirọ-ng, thưtỵng H. 
hạ V, cầu  xin xu ât gia thọ giới Sa Di, nếu  
Tăng phải thời mà đôn, Tăng thuận nghe, 
cho A.B.C... ba vị này xu ất gia, bạch như  
thế, tá c  bạch  có thành không ?

Các Tôn chứng Tăng đều đáp rằng : "T h à n h ".

- B ạch  Đại đức Tăng nghe, nay có A.B.C. 
(kể 3 tên) ba vi theo Hòa thưxỵng, Thưtmg H. hạ 
V. cầu  xin  xu ât gia thọ giới Sa Di. Nay theo 
chúng Tăng xin thọ giới Sa Di, Tỳ Kheo 
Thirọ-ng H. hạ V. làm Hòa Thưxỵng. Tăng nay



60 GIÓI ĐÀN TẢNG

trao  cho ba vi này giới Sa Di, các Trường lão 
nào bằng lòng Tăng cho ba vi này thọ giới 
Sa Di thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. 
Đây là một lần Yết ma có thành không ?

Các tôn chứng đều đáp rằng : 'T h à n h " .
(Lễ 1 lễ ra dứng 1 bên).

Nếu có nhiều giới tử, thì trở lại Yết ma như trên : 
Đại dức Tăng nghe V . V . .  kể ba tên... đề Tăng xét 
kỹ-

Trong luật nói : Tất cả Yết ma không đươc quá ba 
người, phải cẩn thận. Yết ma rổi, Thầy Điển lễ đánh 
khánh gọi tất cả vào, bảo rằng :

- Cho c á c  giới tử  vào. Vào rồi bảo rằng :
- "T ự u  b a n "  (Tựu rồi lại xướng) :

• Chí tâm  đảnh lễ Giới sư* chư* Tăng, tam  
bái.

Điển lễ đánh khánh như trước.

Lễ xong, lại xướng rằng :

- Hồ quỳ hiệp chirỏ-ng.
Quỳ rồi, thầy Giáo thọ nên bảo rằng :

Thầy Giáo thọ bảo : C ác vi giới tử  nghe cho  
kỹ, nay có 12 điều, so trong kinh luật, theo 
lệ cần  phải hỏi cho đủ, các  vi nếu không 
phạm, mới có thể thọ giới được. Nay tôi thay  
Tăng hỏi các  vi, nếu có phạm, thì nôn nói là 
có, nêu không phạm, thì nên nói là không.
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Hỏi : 1.- Các vi có phạm biên tội không ?
(Biên tội là trurớc dã thọ giới rồi, mà phạm sát, dạo, 

dăm, vọng, tức là người ở bên ngoài Phật pháp). Giải 
trước rồi hỏi sau.

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2.- Các vị có làm hạnh nhcr với Tỳ 

Kheo Ni không ?
(Khi làm cư- sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni không ?)

Đáp : Mô P hật, khôngẳ
Hỏi : 3ế- Các vi có phải tặc  tâm thọ giới 

không ?
(Thường ở trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới 

Yết ma, dôĩ xưng mình là Tỳ Kheo).

Đáp : Mô P hật, khôngệ
Hỏi : 4.- Các vi có phá nội ngoại đạo 

không ?
(Nguyên trước là ngoại dạo, sau theo Phật pháp thọ 

Cụ Túc rồi về dạo mình. Nay muốn trớ lại thọ giới nứa, 
ấy là nội ngoại đều thông phá hoại, mà chí tánh không 
nhứt định).

Đáp : Mô P hật, không.
Hỏi : 5.- Các vi có phải hoàng môn 

không ?
(Hoàng môn : Phi nam, phi nữ, không thành hoàn 

toàn tánh người nam. Có 5 hạng người : 1.- Sanh bất 
nam. - Khi sanh ra nam căn không phát dục. 2,- Kiền bất 
nam. - lấy dao cắt bỏ nam căn. 3.- Đố bất nam.- Nhăn
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thấy kia Dăm, mới có tăm ghen, mà căn nó khới lên. - 
4.- Biến bất nam. - Căn có thế biến hiện, khi gặp nam 
thì n ữ  căn khởi lên, gặp nữ  thời nam căn khới lẽn. 5.- Bán 
bất nam.- Nứa tháng thì dùng nam căn, nứa tháng thì 
không có).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 6.- Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô Phật, khôngẻ
Hỏi : 7Ể- Các vi có giết mẹ không’ ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 8ề- Các vi có giet A L a Hán không ?
Đáp : Mô P hật, không.
Hỏi : Các vi có phá Yết ma Tăng không ?
- (Phá Yết ma Tăng,- ơ  trong một giới mà hai chúng 

dồng thời làm Yết ma Tăng. Phá hòa hợp Tăng là một 
trong 5 tội nghịch).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 10.- Các vi có ác tâm  làm cho thân  

P hật ra  huyet không ?
(Phật dă diệt độ... nếu dục khoét phá tượng Phật, phá 

hoại chùa, là đồng tội làm thăn Phật ra huyết).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 11.- Các vi có phải là phi nhơn 

không ?
(Phi nhơn : Bát bộ quỷ thân biến ra hình người).

Đáp : Mô Phật, không.
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Hỏi : 12.- Các vi có phải hai hình không ?
(Có đủ hai căn nam vá nữ).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi rồi nên bảo rằng :

Thầy Yết ma bảo : Giới t ử  ! C á c  v i k h ô n g  c ó  
ehiró-ng nạn, nhứt định dưọ-c thọ giới. Các vị 
phải cháp tay chí thành lóng nghe Giới sư* 
truyền thọ.

Thầy Yết ma khai đạo : C ác giới tử  ! P hật vì đại 
sự  nhân duyên mà ra  đời, để mỏ* mang chí dạy  
cho chúng sanh nhận hiểu "Phật tri kiôn", tu 
chứng 'P h ật tri kiến", cho nên nói ra không 
lường pháp môn, 84.000 diệu nghĩa, nhirng tóm  
lại không ngoài ba môn học là : giứi, định, 
huệ. Song huệ do định mà phát; định nhừ giới 
mà sanh; công năng sanh ra giới, dơ lòng chí 
thành lãnh thọ, lãnh thọ không trái, giới the 
vô tác  tữ  đây mà lập. Cho nên giới là đầu của  
ba môn học là nền tảng của muôn pháp lành. 
Các bậc Thánh nhờ giữ  giới mà chứng Bồ Đề; 
chư- P hật cũng do nơi giới mà thành Chánh 
giác. Sỏ* dĩ muôn dưtỵc diệu đạo vô thurợng, 
cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ giới.

Thầy Giáo thọ bảo : C ác giới tử  ! C ác vi phải 
chí thành khải thỉnh mirò-i phiromg Tam Bảo  
giáng lâm đạo tràng, vì các vi mà tác chững, 
mới kham thọ giới. Các vị phải nhứt tâm nói 
theo tôi mà cầu  thỉnh.
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(Thầy bảo, giới tứ nói theo) :

Đệ tử  chúng con pháp danh là... một lòng 
phụng thỉnh, Bổn sư  Thích Ca Mâu Ni Phật, 
mưiời phưtmg ba đời tấ t cả chư  Phật, chư Tôn 
Pháp, ch ư  Bồ T át, chư* Hiền Thánh Tăng. Cúi 
xin Tam Bảo thùy từ  chiếu giám, con nhờ từ  
lực Tam Bảo mà đưxỵc thọ giới Sa Di, xin  
thircmg xót cho chúng con.

(Ba lẩn, mỗi lẩn bạch, cúi đầu xá) :

Thầy Yết ma niệm hương, khải bạch :

Thầy Yết ma bạch : Ngưỡng khải B ô n  sư* Thích  
Ca Mâu Ni P h ật, mười phưong ba đừi tát cả  
chư* P hật, chư* Tôn Pháp, ch ư  Bồ Tát, chư* 
Hiền Thánh Tăng. Các giới tử  (pháp danh) này, 
theo Hòa thượng Tỳ Kheo thưtỵng H. hạ Q..., 
cầu  thọ Sa Di giới. Các giới tử  này, nay cầu  
con là Tỳ Kheo... và hiện tiền chúng Tăng, 
xin  thọ Sa Di thập giới; các giới tử  này có 
thể đối với Tam thừa diệu nghĩa, hay sanh 
tín tâm . Cầu xin ngôi Tam Bảo thùy tử  ban 
cho các Sa Di chánh giới, xin thirorig xót cho 
chúng con.

(Ba lần bạch, mỗi lần cúi đầu xá) :
Đánh khánh ba tiếng, Yết ma bình tọa, 

lại đánh khánh một tiếng bảo rằng :

Thầy Yết ma bảo : C ác giới tử  ! Đã vì cá c  vị 
khải bạch Tam Bảo, tữ  đây về sau các vi phải 
tinh tiến siêng năng tu tập, cầu  thoát khỏi
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trần  lao, để đền trả  bôn on, nhờ công tu hành  
khắp giúp ba cõi. Sở dĩ trôi lăn trong ba cõi, 
ỉà vì không bỏ ân ái dirợc. Nay các  vi nguyện 
bỏ thê tụ c vào nhà đạo, theo phép xu ất gia  
vưxỵt khỏi thường tình, là không lạy cha mẹ; 
song cẳc vị phải nhớ bôn ơn đức lớn trong  
giờ phút này phải chuyên tinh lễ tạ, về sau 
không còn lạy nữa.

Thầy Giáo thọ xướng : Giới tử  xoay  về hircmg 
B ắc lễ tạ  bôln ơn.

• Chí tâm  đảnh lễ, Thiên địa phú tải chi 
ân, nhựt nguyệt chiếu lâm chi đức, tam bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Chánh phủ ngự trị chi 
ân, thủy th ể  thành thục chi đức, tam báiẵ

• Chí tâm  đảnh lễ Sư* trưirng (Thầy thế pháp) 
giáo huân chi ân, phụ mẫu sanh thành chi 
đức, tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Thập phưtmg tín thí chi 
ân, tứ  tánh hộ trì chi lực, tam  bái.

Lễ rổi, cho quỳ, châp tay nên bảo rằng :

Thầy Yết ma bảo : C á c  G iớ i t ử  ! T ữ  t r ư ớ c  đ ế n  
đây, các  vị đâ lạy tạ  bôn ơn rồi. Bây giờ phải 
chí thành chuyên hướng về Tam Bảo, nghe 
cho kỳ mà lảnh thọ.

P h ật dạy : NgutH còn tại gia bị gia duyên  
bận buộc như gông cùm, tất cả phiền năo 
do đó mà sanh. Ngirời xuâ't gia rộng rãi như
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hư* không, tấ t cả  pháp lành do đó mà tăng  
tn rởn g, không bị ân  ái ràng buộc. Cho nên 
người muôYi chứng quả Vô thmỵng Bồ Đề, 
đều phải xu ất gia mới dưtỵc thành tựu. Trong  
kinh nói rằng : Giả sử  có người vì Phật, 
xây  tháp bảy báu, cao đến nghìn thirớc, 
không bằng công đức ngirời xu ất gia trì giới. 
Cho nên cá c  vị phải nhứt tâm  mà thọ trì 
giới phápỆ

Thầy Yết ma bảo quy y : Các giới tứ  ! Tôi nay 
bảo các  vi, các  vi phải chí tâm  quy y Tam  
Bảo, để lãnh thọ giới thể. Tôi bảo các vị nói 
theo :

Chúng con pháp danh là... quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng. Con nay theo P h ật xu ất  
gia ngài Tỳ Kheo thượng IE hạ V. làm Hòa 
thưxmg, Như* Lai Chí Chem Đẳng Chánh Giác 
là T hế Tôn của con.

(Nói 3 lẩn, mỗi lần cúi dău xá).
Quy y rồi, lại trao tam kiết

Thầy bảo, giới tử nói theo : C o n  p h á p  d a n h  là ... 
quy y P h ật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng  
rồi, ngài Tỳ Kheo thưtỵng H. hạ V. làm H ò a  
thirọngẻ Như Lai Chí vChon Đẳng Chánh ỊGỊác
là T h ế Tôn của con. (Nói ba lần, mỗi lân cui dầu 
xá)

(Trao tam quy tam kiết xong, lại dánh khánh bảo) :
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Hòa thượng hỏi : Các giới tử  ! Tù* trư ớ c đến 
đây đã trao  Tam quy Tam kiết, giới thể đưtỵc 
tròn  đủ. Nêu muôn biết giới tiróng dể gìn giữ, 
H òa thượng sẽ trao giới tuứng cho các vi, các  
vị phải chấp tay lóng nghe mà lấnh thọ.

(Vê sau, mỗi giới, Hòa thưựng hỏi, mỗi mỗi phân minh 
mà đáp cho rõ).

Giới thứ nhứt ĩ Suốt đời không được sát sanh  
là giới củ a Sa Di, các  vi có thể giữ  đưtỵc 
không ?

Đáp : Mô Phật, giữ  được.
Giới thứ hai : Suôít đời khô.ng tham gian  

trộm  cấp là giới của Sa Di, các vị có thể giữ  
đưiợc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ* đưtỵc.
Giới thứ ba : Suôt đời không dâm dục, là 

giứi của Sa Di, các vi có thể giừ* đưtỵc không ?
Đáp : Mô Phật, giữ  được.
GiớỉỄ thứ tur ĩ Suốt đời không nói dôì, là giới 

củ a Sa Di, các vị có thể giữ* dirợc không ?
Đáp : Mô Phật, giử* được.
Giới thứ năm ĩ Suốt đời không uôĩig runựu, 

là giới của Sa Di, các  vi có thể g i ừ  đirọ-c 
không ?

Đáp : Mô P hật, giữ* đưxỵc.
Giới thứ sáu ĩ Suôt đời không đeo tràng  

hoa thơm , không xoa uớp dầu thưm vào
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mình, là giới củ a Sa Di, các  vị có thể giữ  
đưtỵc không ?

Đáp : Mô P hật, giữ  đutỵc.
Gỉới thứ bảy ĩ Suôít đời không Cẵă. múa hát 

xưxmg và cô' đi xem nghe, là giới của Sa Di, 
cá c  vị có thể giữ* dưtỵc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ  được.
Giới thứ tám : Suôít đời không ngồi giirờng 

cao tôít rộng lớn, là giới của Sa Di, các vị có 
thể giữ  đuxrc  không ?

Đáp : Mô P hật, giữ  đirọ-c.
Giới thứ chín : Suô't đời không đư\rc cố  ăn  

phi thời, là giới của Sa Di, các vi có thổ giữ* 
d ir ợ c  k h ô n g  ?  (Nếu có duyên bịnh, cần phái ăn cơm 
cháo cho dủ sức khỏe để tu học, nhurng khi ăn phái sanh 
lòng hổ thẹn).

(Giải thích trước khi hói) :

Đáp : Mô Phật, giữ  đirợc.
Giới thứ mười ĩ Suô't đời không đưtrc tham  

chứ a vàng bạc của báu, là giới của Sa Di, các  
vi có thể giứ* đirực không ? - (Trừ ra vì Tam Báo, 
tạm giữ, hoặc vì Thầy coi cất, tự mình không sanh vọng 
tâm không chứa thì không phạm).

Đáp : Mô Phật, giữ  đưtỵc.
Đấy là mirời giới của Sa Di, suôt đ(Vi giữ* 

cho thanh tịnh, không đutỵc phạm.
(Lề ba lễ, quỳ).
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- Y  giáo phụng hànhề
- Giới tử  khởi thân đảnh lễ chư* tôn giới 

sư  tam  b áỉề
- Hồ quỳ hiệp chirởng.
(Như thế thọ rồi, đánh ba tiếng khánh).

Thầy Giáo thọ bảo : C ác giới tử* ! Nay c á c  vi 
đã lãnh thọ giới rồi, bởi vì đời trư ớ c có trồng  
nhem lành (tốt), cho nên nay đư ợc tưó-ng đầu  
tròn , m ặc áo  giải thoát, ra  khỏi trần  lao, vưxỵt 
hẳn lưới ái, nương theo P h ật mà ở, nghe giáo  
pháp tỏ lòng, đôi với các  luật nghỉ không 
đưtỵc trá i phạm. Thvrờng thirò-ng phải cúng  
dường Tam Bảo, siêng tu ba nghiệp, tọ a  thiền  
tụng kinh, siêng làm cá c  việc trong chúng.

Nếu H òa thưọ-ng A xà  lê có dạy răn , không 
dirọ-c chông trá i; dôì với bực thượng, trung, 
hạ tọa, tâm  thưòrig cung kính; tinh tiến hành  
đạo để trả  ơn cha mẹ; truyền pháp lợi sanh  
để trả  on đức thầy. Oai nghi đi đứng cần  
phải y theo pháp luật, sắc đẹp tiêng tà  không 
d ư ợc xem  nghe; nói năng chậm  rãi, g iữ  mình 
nghiêm chánh; thường xét lỗi mình, đủng nói 
xấ ủ  lỗi củ a ngirời. Ngăn ngữa vọng tâm , xa  
lìa tội lồi; thân  nhiếp sáu căn, nam nữ* riêng  
biệt, T ăng tụ c có phần; không phải bự c Hiền  
ch ớ  làm  bạn, không phải bực Thánh ch ớ  tôn. 
Ca sa, bình bát ch ớ  rời, tinh chuyên tu  hành, 
siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, 
nghiên tầm  cả  Tam tạng, tùy thời lợi sanh,
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nhu* th ế  thời ngản ba đường ác, m ở cử a  Niết 
B àn, tr í  B á t Nhã thường sáng, tâm  Bồ Đề 
không lui sụ tẾ Dụng tâm  như th ế  mới th ật là  
đê tủ* củ a  P h ât.• •

TRUYỀN MAN Y

Thầy Yết m a'đến trư ớc giữa chúng truyền y cho giới 
tử, trao y cho một vị đại diện bảo rằng :

C ác giới tử  : Cái y này tiếng Phạm  gọi là  
Ca sa, T àu  gọi là Hoại sắc y, cũng gọi là Giải 
ih oát phục. M ặc y này mới có thể giải thoát 
tham , sân si, cũng gọi là phúc điền y. M ặc y 
này hay sanh cá c  căn  lành, chư* P h ật m ặc y  
này m à chững Bồ Đề, Sa môn cũng m ặc y này  
mà thành P h ật đạo.

Tôi nay trao  y này cho cá c  vi, cá c  vi phải 
gia pháp m à thọ trì.

Giới tử hai tay bưng y mà đáp : - Y  Giáo phụng  
hành.

VĂN THỌ MAN Y

Điển lễ dạy : Các giới tử  đều cầm  cái y củ a  
m ìnhẻ Giới tứ  hồ quỳ. Quý vị cầm  y hai tay  
dâng lên nói theo tôi để thọ.

- B ạch  Đại đức một lòng thm m g xó t, con  
Sa Di pháp danh là... cái Man y An Đà Hội 
này con xin  thọ trì. (3 lần).
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Thầy Yết ma chứng rằng : Đirợc, quý lắm  ! C ác  
vi y như- pháp, vâng giữ  Pháp y củ a P h ật mà 
hành trì.

Giới tử đáp : - Y  giáo phụng hành.
(Giới tứ dứng dậy vừa dắp y vữa niệm kệ chú).

KỆ CHÚ ĐẮP MAN Y

Đại tai giải thoát phục,
Vô tirớng phúc điền y,
Phi phụng trì giới hạnh,
Quảng độ chư* quần sanh.

Nam mô Ca Sa T ràng Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần).

- Giới tử  đảnh lễ ch ư  tôn giới sư* nhứt bái.
(Lạy một lạy, tiếp cho thọ dăy lọc nước).

- Hồ quỳ.

Thầy Yêt ma cầm đãy lọc nước bảo :

C ác Giới tử* ? Cái đãy lọc m rớc này tiếng  
Phạm  gọi là B át Lý T át L a P h ạt Noa; Tàu  
dịch là L ự  thủy nangễ Chính là đồ hành từ  
hộ sanh củ a chư* P hật, Thánh Hiền, tôi nay  
trao  cho cá c  vị, cá c  vi phải gia pháp m à thọ  
trì, thường đem theo mình để cần  dùng.

Giới tử hai tay tiếp cầm và đáp : - Y  giáo phung  
hành.
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PHÁP THỌ ĐÃY LỌC NUTTC

Các giới tử  cầm  đãy lọc nước quỳ xuông dâng lên 
bạch :

- B ạch  Đại đữc một lòng thuxmg xó t, con  
Sa Di pháp danh là ế.. Cái đãy lọc nư ớc này  
là  đồ hộ vệ sanh mạng chving sanh, như* pháp  
m à làm , nay con xin thọ ^trì. (3 lẩn).

Thầy Yết ma chứng rằng : Tôt lắm, cá c  vị phải 
y nh ư  pháp mà hành trì.

Giới tử đáp : - Y  giáo phụng hành.
Giới tử đọc tiếp bài kệ lọc nước.

KỆ LỌ C N ư ứ c

Thiện tai tự* thủy nang.
Hộ sanh hành từ  cụ.
X uất nhập thường đới dụng,
Phương hợp Bộ T át đạo.

Nam mô Bổn sư  Thích Ca Mâu Ni P h ật.
(3 lần, lạy 1 lạy)

- Giới tứ* đảnh lễ giới sir chư* tôn nhứt bái.
(Vẹt mán)
Điển lễ bảo: Giới tử  đồng đứng dậy hồi hướng.
- Ma ha B át nhã ba la m ật đ aế..
- Thọ giới công đữc thù thắng hạnh...
- Giới sư- phục nguyện...
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- Tam tự  quy y...
Điển lễ xướng :

- Cung thỉnh chư  Tôn thoái ban hồi nghệ 
Tổ đường.

- Cung thỉnh ch ư  Tôn thứ  đệ tấn  ban.
• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 

Nam Lịch  đại chư* vị Tổ sư, tam  bái.• • • '

- Cung thỉnh chư  Tôn phân lập lưỡng ban.
- C ầu giới tử  tự u  ban.
- Giới tủ* th ứ  đệ tân  ban.
• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 

Nam Lịch  đại chư* vị Tô sư, tam  bái.• • • 7

- Cung thỉnh chir Tôn thoái ban quy trirợng  
đường.

- Cung thỉnh chư* Tôn y ban an tọa.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ* đệ tán  ban.
- Hồ quỳ hiệp chưởng - Khải bạchế
(Có văn tác bạch lễ tạ ở sau).

Sau khi giới tử tác bạch và Giới sư huân thị xong. 

Điển lễ xướng :

• Chí tâm  đảnh lễ Hòa Thượng truyền Giới 
sir, tam  báiỀ

• Chí tâm  đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam  
bái.
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• Chí tâm  đảnh lễ Giáo thọ A x à  lê sư*, 
tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Thất vi Tôn chứng Tăng  
già, tam  bái.

(Mỗi khi Giới tứ đảnh lễ, Điển lễ dều nhấp khánh).

Điển lễ xướng : - G iớ i tử* th o á i  b a n ế

- Giới tử  phân lập lirỡng ban.
Đàn tràn g  hoàn mãn, Pháp sự  châu viên, 

cung thỉnh chư* Tôn các  hồi quy bản vị.
(Đợi Giới sur về liêu, 3 hồi Bát Nhã).

Điển lễ xướng :

- Chư* giới tử* các  các  hồi quy nguyên sở, 
M ạc vị tiên hành.

(Giới tứ về liêu).
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Giới Ty Kheo rất cao quỷ, quan hệ trong Tăng luân 
không phải nhỏ. Vì thế nên Hòa thượng, A xả lê thây 
người muôn cầu Đại giới, phải trước mỗi mỗi xem đúng 
như pháp. Trước khi thọ giới một tháng cho lễ Tam 
Thê Thiên Phật, sám hôi trừ nghiệp chướng cho thanh 
tịnh. Thỉnh Tam sư Thâ't chứng, Tăng đúng như pháp, 
nghĩa ià Tam sư phải 10 tuổi hạ trở lên ; Thất tôn 
chứng phải là 5 tuổi hạ trở lên, mà phải thanh tịnh 
mới được.

Trứ ra chỗ biên địa, ít Tăng mới thỉnh Tam sư Nhị 
chứng. Nếu giới tử đông nhiều, nên thỉnh 2 vị Giáo 
thọ, để hỏi duyên cho mau chóng. Nên thỉnh một vị 
trong sô' thất Tôn chứng làm Điển lễ, Thầy Sa Di xin 
thọ giới Tỹ Kheo phải đúng 20 tuổi mới cho thọ.

Đứng tạm mượn, giới tử phải may 3 y : y ngũ, y 
thâ't và y cửu điều, một cái bát pháp, một đãy lọc 
nước, một tọa cụ. Trước ngày truyền giới phải mở cuộc 
hạch hỏi vã họp các giới tử lại dạy lôi tác bạch, cách  
đáp v.v... lo chuẩn bị trước, để cho đàn giới được hoàn 
bị trang nghiêm. Nếu không có giới tràng riêng, ưuyền  
giới trước Tam Bảo, thì treo bức màn vàng ngang, để 
phân biệt giới phận của Phật Tăng.
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ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN

Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

(Đến giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cùng 2 vị giới tử 
di từng phòng thỉnh Giới sư. Hoặc một, hoặc mời hai ba 
thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Điển lễ, lễ một lễ quỳ 
bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
B ạch  Hòa thirọ-ng Giới sư* (chư Tôn Đại đức) 

trư ớ c đã đinh ngày hôm nay đảng đàn truyền  
giới, giờ  đã đến, chúng con thành tâm  xin  
cầu  thỉnh trên  Hòa thirợng (chư Tôn Đại dức) tề 
nghệ trai dưtỳng cho các giới tứ  lê bạch. Xin 
Hòa thưxỵng (chư Tôn Đại đức) tữ  bi ai lân thính  
thọ.

•

- Hòa thượng đáp : A  D i Đ à  Phật.
(Điển lễ, lễ một lễ ra).

(Khi thập Giới sư di ra trai dường, Thây Điển lễ dánh 
3 tiếng khánh, xướng) :

- Cung thỉnh chư  Tôn tề nghệ trai điròng.
- Cung thỉnh chư  Tôn phân ban an tọa.

THỈNH CUNG AN CHỨC s ự

(Thầy Điển lễ và 2 giới tử lớn, 
ra giứa bạch thính cung an chức sự).

Đứng tác bạch : N a m  m ô  A D i Đ à  P h ậ t .
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B ạch  trên  Hòa thượng Giới sư* chư* Tôn, 
chúng con có duyên sự  đầu thành đảnh lễ xin

B ạch  trên  Hòa thưxỵng chư  Tôn Đại đức, 
hôm nay trên  cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn  
bi, chúng con xin :

- Cung thỉnh Sư cụ thưtỵng H. hạ p. vi 
Đưxmg đầu Hòa thưxỵng.

- Cung thỉnh Sư* cụ thượng H. hạ A, vi Yết 
ma A xà  lê.

- Cung thỉnh Sư cụ thtrựng H. hạ T. vi Giáo 
thọ A xà  lê.

•

- Cung thỉnh Đại đữc A. vi đệ nhứt Tôn 
chứng sư*.

- Cung thỉnh Đại dữc B, vi đệ nhi Tôn 
chứng sir.

- Cung thỉnh Đại đức c, vi đệ tam  Tôn 
chứng sư*.

- Cung thỉnh Đại đức D, vi đệ tứ  cho đến 
vi đệ thất Tôn chúng sư*.

Xin quý chư  Tôn Đại đức thùy từ  nhẫn  
khả cho các  giới tử  được ân triêm  công đữc.

Hòa thượng đáp : "Khả nhĩ".

tá c  bạch.
Nam mô A Di Đà Phât

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch) : 

(2 lăn)

(Thỉnh riêng đủ 10 vị).
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Điển lễ : A Di Đà Phật, trên chư* Tôn Hòa 
thượng, Đại đức đâ từ  bi hứa khả cho rồi, 
chúng con xin  đầu thành tác  le cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ đánh khánh xướng) :

- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tủ* th ứ  đê tân  ban.

THỈNH GIỚI s ư  ĐĂNG ĐÀN

(Một giới tứ lớn dứng trước chúng đại diện tác 
bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch  trên  Hòa thirọng, chư* Tôn chứng sir 
từ  mẫn, giới tử  chúng con có duyên sự  đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch.

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật (2 lần)

B ạch  trên  Hòa thirọ-ng Giới sư- chu* Tôn, 
chúng con bấy lâu hết lòng khát ngiròrng 
giới pháp, nay đủ duyên lành, trên  Hòa 
thưrỵng Giới sir chư  Tôn Đại đữc, đã thùy  
từ  lân mẫn. Hợp thời, chúng con xin  kỉền  
thỉnh H òa thượng, ch ư  Tôn Đại đức, đảng  
đàn truyền giới cho chúng con dưtỵc ân  triêm  
công đức.

- Hòa thượng đáp : Thiện tai khả nhĩ.
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- Giới tử : A Di Đà P h ật, trên  ch ư  Tôn Hòa 
thượng, Đại đức đả tữ  bỉ hứa khả cho rồi, 
chúng con xin  đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 ã).

Thầy Điển lễ xướng :

- Cung thỉnh ch ư  Tôn tề nghệ Tổ đường.
Đánh khánh đưa đến rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng  

rằng :

- Cung thỉnh chư  Tôn th ứ  đệ lập ban.
Đứng yên rồi lại xướng rằng :

• Thỉnh chư* Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông 
Đô Viêt Nam L ich  đai chư* vi Tổ sir, tam  bái.• • • • • 7

Lễ rổi, lại xướng rằng :

- Thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban.
Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng :

- C ầu  giới tử  tự u  ban.
Đến rồi, lại xư ớn g :

• Đ ảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam  
L ịch  đại ch ư  vị Tổ sư, tam  bái.• • • 7

- Giới tủ' phân lập lưỡng ban.
Đánh khánh như thường, lễ rồi cho đứng hai bên, 

lại xướng :

- Thỉnh chư* Tôn tùy th ứ  đệ, tề  nghệ Tam  
bảo tiềnỆ

(Đánh khánh dưa đến, rồi Thầy Điển lễ xướng rằng) .Ễ

• Cung thỉnh chư* Tôn th ữ  đệ tân  ban.
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(Hướng mặt về Tam Bảo, các giới tứ dứng một bên).

- Hồ quỳ niệm hirong.
Ngài Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện :

Ngâ đệ tử ễ.. chúng đẳng khể thủ khấu thủ, 
kiền phụng hưxmg hoa, thvrợng hiến Đạo tràng  
Giáo chủ Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni P h ật, Thập  
phirong tam  th ế  nhất thiết chư  P hật, chư- Tổn 
Pháp, chư* Bồ Tát, chư  Hiền Thánh Tăng. Duy 
nguyện thùy từ  lân mẫn, phủ tữ  quang lâm  
nạp thọ chon hưxmg, phổ đồng cúng diròng.

Tir ngã đẳng tâu  vì, Việt Nam quốc,... Tỉnh, 
... Quận, ... Xã, ... T ự  ; kim giới tử  ... Pháp  
danh ... chúng đẳng, ... ư- ... niên..ệ nguyệt 
...nhựt, kiến đàn thọ Tỳ Kheo giới, vi th ử  
chúng đẳng phần hiro-ng, tiến hoa ; phụng 
thỉnh Bổn sir Thích Ca Mâu Ni P hật, Thập  
phương tam  th ế  nhứt thiết chư* Phật, chư* Tôn 
Pháp, chư  Bồ Tát, ch ư  Hiền Thánh Tăng; phổ 
cập Hộ Pháp chư  Thiên, thiện Thần đẳng. Duy 
nguyện tữ  mẫn giáng lâm chứng minh gia bi, 
tỷ ngâ ... đẳng chư  Giới sư*, phụng hành pháp  
sir, nội chirớng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, 
th ứ  đắc giới tử  giới châu quang nhuận, đạo 
quả viên thành. Thượng chúc quốc giới kiên  
lao, P h ật nhựt tăng huy, thiên hạ thái bình, 
nhân dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới 
mông huân, cung cẩn phần hircrng, hy thùy  
chứng giám. (Chúc xong)
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Thầy Điển lễ xướng :

Hiến hirong hoa kính, thỉnh các các  hồ quỳ 
đầu thành, kiền thân sám hối. (Rộng thời giờ thì 
sám Từ Văn, Thiên Thai, tùy nghi, dây văn lược).

HÒA THƯTTNG VÀ GIỚI s ư  BẠCH SÁM :

Ngã đệ tủ*... chúng đẳng chí tâm  sám hôi.
Vâng tích sở tạo chư* á c  nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh,
Nhữt thiết ngã kim giai sám hôì. (3 lần)

Nam mô Ly Câu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.
(3 lần)

Thầy Điển lễ xướng : Sám hối dĩ, thỉnh các các  
khởi thân đảnh lễ Tam Bảo.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Nam mô Thập phirong 
tam  th ế  nhữt thiết thiròng trụ  Tam Bảo, tam  
bái.

Ba lạy rồi, thầy Điển lễ đánh khánh xướng :

■ Thỉnh chư  Tôn phân lập lưỡng ban.
Đứng hai bẽn rồi, Điển lễ xướng :

- C ầu giới tủ* tiru ban.
Tựu rồi, lại xướng rằng :
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• Chí tâm  đảnh lễ, Tận h ư  không biên pháp  
giới thập phưong tam thế, nhứt thiết thirờng 
trụ  Tam Bảo, tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Bổn  
sư* Thích Ca Mâu Ni Phât, tam  bái.

• Chí tâm  đảnh lễ Đưong hội Đạo tràng, 
nhứt thiết ch ư  P hật chir Tôn Pháp, chir Bồ 
T át, chư* Hiền Thánh Tăng, tam  bái.

(Đánh khánh như trước)

Nếu riêng có giới tràng để truyền giới (Thường lập 
giới tràng trước Chánh diện) thì thây Điên lê nên đánh 

khánh ba tiếng, xướng : - Thỉnh chư* Tôn thoái
ban, tề  nghệ giới tràn g . Đánh khánh đưa đến rồi, 
đánh ba hồi khánh như thường Giới sư lễ ba lễ rồi,
thầy Điển lễ quỳ bên hữu niệm hương bạch : N h ứ t
chú chiên đàn hvrong V . V . . . .  như sau.

Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở 
trư ớc Tam Bảo, kiết giới truyền giới, nhưng cần có tâm  
màn vàng che ngăn, để phân biết giới phận của Phật, 
Tăng, hoặc kiết tiểu giới để thọ giới cũng được.

Như trong Yết Ma Chỉ Nam : Nếu làm Yết ma thì 
cần kiết giới trước. Lại tất cả Yết ma, hai giới (Đại, 
Tiểu, đều được chỉ có một pháp truyền giới, cần phải 
có giới tràng mới được. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị 
Tăng, nếu ở Đại giới thì không khỏi lỗi biệt chúng. Lại 
nói : Pháp có Phật, Tăng khác nhau ; đàn có lớn nhỏ 
khác nhau. Nay không có giới tràng riêng, cho nên cần  
phải phân cách cho phân biệt, rỗi tác Pháp, lễ Tăng.
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mới khỏi lỗi ở trước Phật, cũng là phương tiện trong 
phương tiện.

Nêu nương trước Tam Bảo mà thọ, hoặc đến giới 
tràng mà thọ, thầy Điển lễ xướng, tùy nghỉ mà thay 
đổi. Tiếng khánh đưa đến trước, Giới sư lễ ba lễ rồi, 
thầy Điển lễ cầm nén hương quỳ bên hữu khấn nguyện 
rổi xướng rằng :

THẦY ĐIỂN LỄ XƯỚNG :

Nhứt chú chiên đàn hương,
Củ* khởi biến thập phưong,
Thỉnh sư- đăng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dưxmg.

(Thầy Điển lễ dánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng) :

Hàng phục ma lực oán,
T rừ  kiết tận vô dir,
Đàn thượng kích kỉền chùy,
Giới su* Tăng đưtmg tập,
Chư* hữu văn pháp nhơn,
Độ lưu sanh tứ  hải,
Văn th ử  diệu hưứng âm,
T ẩt dưong vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần)

-  Thỉnh chư* Tôn tháng tòaễ
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Giới sư chư Tăng hiệp chưởng đồng cử hương tán : 

Lư* hiro-ng sạ nhiệt,
Pháp g iớ i  mông huân,
Chư* P h ât hải hôi tá t diêu văn,
Tùy xứ* kiết tường vân,
Thành ý phưtmg ân  
Chir P hật hiện toàn thân.

Nam mô Hirong Vân Cái Bồ Tát. (3 lẩn).

(Lần sau có Ma ha tát).

KHAI KINH KỆ

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lân).

VÔ thượng thậm  thâm  Tỳ Ni pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩaẽ 

Nam mô Khai Luật Tạng Bồ T át Ma ha tá t.
(3 lân)

THẦY ĐIỂN l ễ  XUỬNG

- Cầu giới tử  thính các lập ban.
(Đứng rồi, lại xướng) :
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• Văn khánh thinh, đảnh lễ Thập phưxmg 
pháp giới thường trụ  Tam Bảo, tam  bái.

(Kéo màn qua).

(Đánh khánh như trước, lại. xướng rằng) :

• Đ ảnh lề H òa thuxỵng sir, tam bái.
• Đ ảnh lễ Yết ma A xà  lê sư, tam  bái.
• Đ ảnh lễ Giáo thọ A Xà lê sir, tam  bái.
• Đ ảnh lễ chư* vị Tôn chững Tăng già, tam

bái.

(Lễ rôi, dánh khánh ba tiếng, lại xướng) :

- Hồ quỳ hiệp chuiởngề
Hòa thượng khai đạo : - C ác giới tử* lóng nghe : 

B a đời chư* P h ật đều do xu ất gia mà đưtỵc 
thành đạo; lich đại Tô sư* truyền P h ật tâm  ấn  
đều là b ậc Sa môn, do nghiêm trì giới luật 
thanh tinh mới có thể hoằng truyền chánh  
pháp. Cho nên tham  thiền học đạo, giới luật 
làm  trirớc. Nêu không tránh  lồi ngừa quây, thì 
làm  sao mà thành P h ật tá c  Tổ đưt>-cẳ Bởi thê' 
người thọ trì giới này, giữ  đủ luật nghi củ a  
P h ật, sê đirợc P h ật thọ dụng. Nên trong kinh  
có nói rằng : Muôn thây dutỵc P h ật tánh, chững  
đại Niết Bàn, cần  phải hết lòng giữ  giới cho  
thanh tịnh. Tirớng tô't của Nhir Lai lây giới 
làm  nhân, năm phần pháp thân đều y nơi giới 
m à lậpẾ Do đây chứng biết rằng, đâu có ai 
không trọng kính giới mà lănh thọ đưxỵc ư* ?
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- Y  giáo phụng hànhế
Thầy Điển lễ bảo : C ác giới tử  hiróng về H òa  

thượng lạy 1 lạy.
Tiếp bảo : ,rHồ quỳ hiệp chưởng".
Thầy Điển lễ bảo : C ác giới tủ* ! Tôi nay bảo  

c á c  giới tử  cung thỉnh Giới sư*. Phép thỉnh  
Giới sư  cá c  vi phải tụ* nói, chỉ vì cá c  vi chvra 
có thể nói đưrỵc, nay tôi bảo cá c  vi, cá c  vị 
đều nói theo tôi :

- Đại đữ c một lòng thircmg xó t, con pháp  
danh là... nay thỉnh Đại đữc làm  H òa thirợng, 
xin  Đại đứ c vì con mà làm H òa thưxỵng. Con 
nuxmg theo Đại đức dưtỵc thọ giới Cụ Túc, 
xin  thirong xót cho chúng con.

(Thỉnh ba ỉần, mỗi lần 1 xá).

- Hòa thượng chứng rằng :

'Thiện tai khả nhĩ”. (Đurợc, tốt lấm ỉ)
B ảo cá c  vị phải giữ  thân tâm  cho thanh  

tinh, đủng có buông lung.
- Giới tử cúi đầu đáp : Y  giáo phụng hành. (Xá).
Đáp rồi, lại bảo : C ác giới tứ  hướng về Thầy  

Y ết m a lễ một lễ.
Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chuửng.
Tôi bảo cá c  vị, cá c  vị đều nói theo tôi :
Đậi đứ c một lòng thưrmg xó t, con pháp  

danh là... nay thỉnh Đại đữ c làm Y ết ma A x à  
lê, xin  Đ ại đirc vì con làm Yết m a A x à  lê,
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con y Đại đức đưtỵc thọ giới Cục Túc, xin  
thiro-ng xó t cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi dầu xá).

- Thầy yết ma chứng : 'Thiện tai khả nhĩ”. 
(Được, tốt lắm !). Bảo cá c  vi phải giứề thân  tâm  
cho thanh tịnh, đứng có buông lungế

- Giới tử cúi đầu dáp : Y  giáo phụng hành. (Xá).
Lại bảo : C ác giới tử  hướng về thầy Giáo 

tho lễ môt lễ.• •

Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chirởng.
Tôi bảo, cá c  vị nói theo tôi :
- Đại đức một lòng thưxmg xó t, con pháp  

danh là... nay thỉnh Đại đữc làm  thầy Giáo 
thọ A x à  lê, xin  Đại đức vì con làm th ầy  Giáo 
thọ A x à  lê, con nưxmg theo Đại đữ c đưiợc thọ  
giới Cục Túc xin  thưxmg xót cho chúng con.

(3 lăn thỉnh, mỗi lân cúi dầu xá).

Thầy Giáo thọ chứng : 'Thiện tai khả nhĩ". 
(Được, tốt lắm !). Bảo cá c  vi phải g iữ  thân  tâm  
cho thanh tỉnh, đừng có buông lung.

- Giới tử cúi đầu đáp : Y giáo phụng hành. (Xá).

Thầy Giáo thọ bảo : C ác giới tủ* hirớng về c á c  
vị Tôn chứng Tăng già lễ một lễ.

Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chưởng.
Thầy Giáo thọ bảo: • C ác giới tử  ! Tôi nay bảo  

cá c  vị phép thỉnh Tôn chững Tăng già. Tôi, 
bảo cá c  vị nói theo :
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- Chư* Đại đức một lòng thirong xót, con  
pháp danh là ..ẻ nay thỉnh ch ư  Đại đữc, làm  
Tôn chứng Tăng già, xin  ch ư  Đại đứ c vì con  
làm  Tôn chứng Tăng già, con nuxmg theo ch ư  
Đại đứ c đư ợc thọ giới Cụ Túc, xin thircrng 
xó t cho chúng con.

(3 lẩn thỉnh, mối lần cúi đầu xá).

- Các Tôn chứng đều đáp : 'Thiện tai khả nhĩ" 
(Được, tốt lấm ỉ).

- Giói tử ba lần cúi đầu xá, Thầy Điển lễ đánh 
khánh.

Thầy Điển lễ xướng : • Chư* giới tử  khởi thân  
đảnh lễ Giới sư* chir Tăng tam  bái.

Lễ rồi lại xướng : - Thoái ban.
Lại bảo : C ác giới tử  ra  phía ngoài cử a  đứng  

chỗ m ắt thây, tai không nghe, cung kính châp  
tay  ngó vào.

Thầy Yết ma đánh khánh, họp chúng tăng.

Thầy Yết ma hỏi : Tăng nhóm đủ chư a ?
Thầy Điển lễ chấp tay đáp : Tăng đã nhóm đủ 

roi.
Hỏi : H òa họ-p không ?
Đáp ; H ỗa hợp.
Hỏi : Người chưa thọ Cụ Túc giới ra  

chư a ?
Đáp : Đã ra rồi.
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Hỏi : Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết 
dục và thanh tinh không ?

Đáp : Trong đây không có Tỳ Kheo 
thuyết dục và thanh tinh.

Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Cho thọ giới Cụ Túc Yết ma.
- Thầy yết ma xin bạch sai giáo thọ : - Đại Đxrc 

Tăng nghe, các  Sa Di kia theo H òa thưựng Tỳ 
Kheo thượng... hạ... cầu  thọ giới cụ túc. Nô\j 
Tăng phải thời mà dến, Tăng bằng nghe cho 
hai vị Tỳ Kheo... làm Thầy giáo th ọế B ạch  nhir 
th ế  tẩ c  bạch  có thành không ? - Thành.

Thầy Điển lễ đánh khánh bảo : Cho các  giới tử  
đ e m  y  b á t  đ ế n  c h ỗ  h ỏ i d u y ê n . (Chiếc bàn dể phía 
sau chùa).

Thầy Giáo thọ nên ra trước Tăng lễ một lễ, (Nếu 2 
thầy Giáo thọ, thì dồng ra lễ, rồi luân phiên hỏi) dấn ngổi 
chỗ bàn vân duyên. Thầy Điển lễ đánh khánh dẫn đến, 
bảo giới tử  mỗi lần ba vị, lễ thầy Giáo thọ một lễ. H ồ  
quỳ hiệp chvrởng.

(C) Thầy Giáo thọ bảo : C ác giới tử  lóng nghe 
ch ớ  có sợ hãi, trong giây phút tôi sẽ đem các  
vị để chỗ cao tốt.

•

Giăng y ra, xếp y lại, hỏi cái y nãy có phải y của  
ông không ? - Mở bát coi có đúng : sắ c , thể, lượng 
(Sắc - xám, sậm. Thể ■ sành, sắt, nhôm. Lượng - thứ lớn 
1 đấu, thứ nhỏ 5 thăng) không ? Xem xét đúng như 
pháp rồi, hỏi rằng :
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Giới tủ* ! Đây là An đà hội (Ngã diều y). Đây 
là Uâít Đa L a Tăng (Thất diều y). Đây là Tăng  
Già Lê (Cửu điều y). Đây là B át Đa L a (Bát pháp). 
Đây là Tọa Cụ. Y  bát và Tọa cụ này có phải 
của ông không ?

Giới tử đáp : Mô P h ậ t, phải.
Đáp xong lại bảo : Các giới tử  nghe cho kỹ, 

bây giờ tôi hỏi các vị, các vi phải hết lòng 
thành thật mà đáp ; nếu có thì nên nói là có; 
nêu không thì nên nói là không.

Hỏi : 1. Các vi có phạm biên tội không ?
(Biên tội là : Trước dã thọ giới rồi, mà phạm sát, 

dạo, dâm, vọng, 4 tội trọng, trở về thế tục, nay xin vào 
chùa tu lại, tức lă người ở bên ngoài Phật pháp. Căn 
giải trước rồi hỏi sau).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2. Các vị có làm nhiễm ô với Tỳ 

Kheo Ni không ?
(Khi còn cư sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 3. Các vi có phải tặ c  tâm  xu ất gia 

thọ giới không ?
(Trong khi làm bạch y, hay Sa Di, dối xưng mình là 

Tỳ Kheo, thường trộm nghe thuyết giới Yết ma).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 4. Các vi có phá nội ngoại đạo 

không ?
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(Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ 
giới Cụ Túc rồi, trở về đạo mình ; nay muốn trở lại thọ 
giới nứa, ấy là nội ngoại đều phá cả, mà tánh không 
nhứt định).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 5. Các vị có phải hoàng môn 

không ?
(Hoàng môn là : Phi nam, phi nữ, không hoàn toàn 

tánh người nam).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 6. Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 7. Các vị có giết mẹ không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 8. Các VỊ có giết A L a Hán không ?
(A La Hán : Tên ngôi cực ngộ của Tiểu thừa. Có 3 

nghĩa : 1. Sát tặc - Là giết giặc phiền năo 2. Ưhg cúng
- ư h g  thọ thế gian nhon thiên cúng durờng. 3. Bất sanh
- Là vào hẳn Niết Bàn không trở lại thọ sanh nứa).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 9. Các vi có phá Yết ma Tăng  

không ?
(Phá Yết ma Tăng ẽ' Ở trong một giới mà hai chúng 

đông thời làm yết ma riêng, mà có ý phá sự  hòa hợp yết 
ma Tăng).

Đáp : Mô Phật, không.
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Hỏi : 10. Các vi có á c  tâm  làm cho thân  
P h ật ra  huyết không ?

(Phật dã diệt dộ, nếu dục khoét phá tượng Phật, phá 
hoại chùa là dồng tội làm cho thân Phật ra huyết).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 11. Các vi có phải phi nhon không ?
(Phi nhơn : Bát bộ quỷ thẩn biến hóa ra hình người). 

Đáp : Mô P hật, khôngẾ
Hỏi : 12. Các vi có phải là nhị hình 

không ?
(Nhị hình : Có dú hai căn, nam và nữ).

Đáp : Mô Phât, không.
Hỏi : Các vi pháp danh là gì ?
Đáp : Con pháp danh là...
Hỏi : Hòa thirợng các vi tự* là gì ?
(Hòa thượng truyền giới).

Đáp : Hòa thưtỵng của con, trên chữ .ề.. 
dirới chữ....

Hỏi : Tuổi đủ 20 chưa ?
Đáp : Mô Phật, đả đủ.
Hỏi : Y  bát có đủ không ?
Đáp : Mô Phật, có đủ.
Hỏi : Cha mẹ các vị có cho phép không ? 
Đáp : Mô Phật, có cho.
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Hỏi : Các vi có m ắc nợ ngirò-i không ?
Đáp : Mô P hật, không.
Hỏi : Các vi có phải đầy tớ  trôn bỏ đi tu  

không ?
Đáp : Mô P hật, khôngẳ
Hỏi : Các vị có phải ngirời làm quan bỏ 

s ở  đ i tu  k h ô n g  ?

Đáp : Mô Phật, khôngỄ
Hỏi : Các vi có phải là trượng phu 

không ?
(Trurợng phu : Con trai dã nên ngưrờỉ khôn lớn).

Đáp : Mô Phật, phải.
Hỏi : Trvrợng phu mà có bệnh ghẻ lác, 

ung thư, loang lổ, ô'm gầy, điên 
cuồng. Các vi nay có các  bệnh như  
th ế  không ?

Đáp : Mô Phật, không.
Mỗi mỗi phân minh đáp rổi, lại bảo các giới tử 

rằng :

Như* tôi nay hỏi các vị, chút nửa trong Tăng  
cũng hỏi các  vi như thế: Vậy như* lừi củ a các  
vi trư ớ c đã đáp với tôi, thì trong Tăng cũng  
nên đáp như* th ế  - Các vi đợi tôi một chút, tôi 
đến trong Tăng, khi tôi gọi mới vào.

(B) Thầy Giáo thọ đến trước Tăng lạy 1 lạy, quỳ 
chấp tay bạch rằng :
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(Khoản này, nếu hỏi duyên lần thứ hai, thầy Giáo thọ 
có ra, phải dợi Thầy Yết ma bạch tứ Yết ma xong, sẽ ra 
quỳ bạch rằng) :

Thầy Giáo thọ bạch : B ạch  Đại đức Tăng, Sa 
Di pháp danh là .... theo Hòa thirọng Tỳ Kheo 
thượng H. hạ p. cầu  thọ giới Cụ Túc. Nếu 
Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho. 
Tôi Tỳ Kheo .... đâ hỏi giới tử  xong, xin cho 
đem đến; bạch như- thế, tá c  bạch có thành  
k h ô n g  ?

Tôn chứng sư đều đáp rằng : "T h à n h ”.

Thầy Yết ma bảo : Thanh tinh thì đem đến.
Thầy Giáo thọ gọi đến bảo : Các giới tử  đem y 

bát vào (Đêh rồi, lại bảo) : Đe ở  bàn trirớc ....
(Để rồi, xướng rằng) :

• Giới tử  đảnh lễ Giới sư* chir Tăng, tam  
báiẽ

(Lạy rồi, lại bảo) : Hồ quỳ hiệp chirởng.
Thầy Giáo thọ bảo C ác gỉới tử* lắng  

nghe, về phép xin  thọ giới, lẽ thì cá c  
vị tự  nói, chỉ vì cá c  vị chira có thể tir  
nói đưtỵc. Vậy tôi bảo, cá c  vị nói theo  
tôi : B ạch  Đại đức Tăng, con Sa Di pháp  
danh là... theo H òa tượng Tỳ Kheo thuxmg 
H. hạ p. cầu  thọ giới Cụ Túc, nay con  
theo chúng Tăng xin  thọ giới Cụ Túc, 
Tỳ Kheo thưtỵng H. hạ p. làm H òa thưxỵng,
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xin  Tăng thiro-ng xót và giúp đ ỡ  cho 
chúng con.

(Ba lân nói rồi, mồi lần xá một xá ; giới tứ quỳ như  
củ, Giáo thọ trở về chỗ ngồi. Nếu còn nhiều giới tứ, thì 
thầy Giáo thọ ra sau hỏi 3 vị khác rồi, bảo bưng bình 
bát, tọa cụ, dãy lọc dứng sẵn'một bên dợi. Lật lại trang 
89 (C) Thầy Yết ma dánh khánh bạch) :

Thầy Yết ma bạch : B ạch Đại đức Tăng, Sa Di 
.... này, theo Hòa thirọ-ng Tỳ Kheo thưtỵng H. 
hạ p. cầu  thọ giới Cụ Túc, các Sa Di này, nay 
theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo 
thượng H. hạ p. làm Hòa thưiựng, nếu Tăng  
phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho tôi hỏi 
cá c  việc chiró-ng nạn, bạch như* thế, tá c  bạch  
có thành không ?

Các thầy Tôn chứng đều đáp rằng : "T h à n h ".

Đáp rồi, thầy Yết ma đánh chuông hỏi rằng :

Thầy Yết ma hỏi : Các giới tử  ! Cái y ngũ 
điều, y th ất điều, y cửu điều, cái bát này  
và chiếc tọa cụ, các vị có hay không ?

- Đáp : Mô Phật, có.
(Đáp rôi, lại nên hỏi rằng) :

Các giới tử* nghe cho kỳ, bây giờ các vi 
phải hết lòng thành thật, theo chỗ tôi hỏi, 
cá c  vi phải chân thực mà đáp.

Nếu các vi không thành thực mà đáp, tữ c  
là khi dôi, sẽ bi phạm tội nặng.
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Hỏi : 1. Các vi có phạm biên tội không ?
(Biên tội : Trước dã thọ giới rồi, mà phạm tứ trọng 

tội, tức là người ở bên ngoài Phật pháp).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2. Các vị có làm ô nhiễm với Tỳ 

Kheo Ni 'không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 3. Các vi có phải tặ c  tâm  xuâ't gia  

thọ giới không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 4ẵ Các vi có phá nội ngoại đạo 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 5. Các vi có phải hoàng môn 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 6. Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 7. Các vi có giết mẹ không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 8. Các vị có giết A L a Hán không ? 
Đáp : Mô Phật, khôngề
Hỏi : 9. Các vị có phá Yết ma Tăng  

không ?
Đáp : Mô Phật, không<
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Hỏi : 10. Các vị có á c  tâm  làm cho thân  
P h ật ra  huyết không ?

Đáp ẵ. Mô Phật, không.
Hỏi : 11. Các vị có phải phi nhom không ?
Đáp : Mô P hật, không.
Hỏi : 12. Các vi có phải nhỉ hình không ?
Đáp : Mô P hật, không.
(Về trước 12 chướng nạn đều là không, lại hỏi) Ẻ*

Hỏi : Pháp danh các  vi là gì ?
Đáp : Con pháp danh là...
Hỏi : Hòa thirọng của các  vi tự  là gì ?
Đáp : Hòa thinỵng của chúng con tự* là 

thirọ-ng ..... hạ ......
Hỏi : Tuổi đủ hai mirơi chưa ?
Đáp : Mô P hật, đã đủ.
Hỏi : Y  bát đã có đủ chưa ?
Đáp : Mô P hật, đâ đủ.
Hỏi : Cha mẹ các  vị cho phép xu ất gia 

không ?
Đáp : Mô P hật, có cho phép.
Hỏi : C ác vi có m ắc nợ người không ?
Đáp : Mô P h ật, không.
Hỏi : C ác vị có phải đầy tớ  trôn bỏ đi tu  

không ?
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Đáp : Mô Phật, khôngệ
Hỏi : Các vi có phải là ngưm  làm quan  

bỏ sở đi tu  không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : C ác vị có phải là trirọng phu 

khong ?
Đáp : Mô Phật, phải.
Hỏi : Trượng phu mà có bệnh ghẻ lở, 

bệnh hủi, bệnh ung thư, bệnh loang 
lể, bệnh khô gầy, bệnh điên cuồng.
C ác vị này có các bệnh như- th ế  
không ?

Đáp : Mô Phật, không.
về trước, mỗi mỗi phân minh đáp rỗi, thầy Hòa 

thượng cần giảng nói khai đạo, để giới tử phát tâm  
cao thượng rộng lớn, thời mới được giới cao thượng 
rộng lớn.

Hòa thượng bảo : Các giới tứ  lóng nghe, lục 
đạo chúng sanh phần nhiều bi chuông giới, 
không thể thọ đưọ-c, chỉ có loài ngưò-i mới 
dược thọ, nhưng còn chirớng nạn chưa chắc  
dược thọ hết. Các vi không có chiróng nạn  
ch ắc đưtỵc thọ giới, song cần phải phát khởi 
tâm  cao thượng rộng lớn. Nghĩa là phát khởi 
tâm  cữu hộ tấ t cả chúng sanh, lây pháp độ 
người, khiến cho ra  khỏi ba cõi, đồng chứng  
quả Bồ Đề. Nay giới pháp này làm gốc cha
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cản  lành, có thể làm chánh nhân cho Tam  
thủa, lại có thể hộ trì Chánh pháp củ a  Phật, 
khiến đirọ-c lâu dài.

Sở nhân giói này là của quý báu trong  
P h ật pháp, còn ngoài ra  đạo khác thòi không 
có, nên cần  phải sanh lòng tưỏng tôn trọng  
rằng khó đuợc gặp.

Bây giờ  phải nhờ vi A xà  lê, vì cá c  vi 
m à tá c  bạch  Yết ma, do nhờ oai th ế  Yết ma, 
đứ c của chúng Tăng, khiến cho cá c  vị thành  
tự u  tánh Tỳ Kheo. Vậy các  vi phải chú ý 
m à nghe cho kỹ, hết lòng thành th ật mà 
lãnh thọ -

Giới tử đáp : Mô Phật.
Thầy Yết ma liền nên bạch tứ Yết ma mà trao cho 

giới Cụ Túc :

Thầy Yết ma bạch : Đại dữc Tăng nghe, Sa Di 
là .... này, theo Hòa thinm g Tỳ Kheo thirọ-ng
H. hạ p. cầu  thọ giới Cụ Túc. Sa Di ..... này,
nay theo chúng Tăng xin  thọ giới Cụ Túc. Tỳ 
Kheo thượng H. hạ p. làm Hòa thượng. Sa Di
là ..... tự  nói rằng, thanh tịnh, không có các
chuông nạn, tuổi đủ hai miroi, ba y, bát pháp  
đều đủ. Nêu Tăng phải thời mà đôn, Tăng
thuận nghe, Tăng nay trao  cho Sa Di là .....
giới Cụ Túc, ngài thưọ-ng H. hạ p. làm Hòa 
thượng bạch như* thế, (hỏi rằng) : T ác bạch có 
thành không ?
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- Các thầy Tôn chứng đổng chấp tay đáp rằng : 
'Thành".

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là 
..ềẳ này, theo Hòa thuọ-ng Tỳ Kheo thưọrig H.
hạ p. cầu  thọ giói Cụ Túc, Sa Di .......  này,
này theo chúng Tảng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ 
Kheo thuxỵng Hế hạ P Ể làm Hòa thượng Sa 
Di.... tự  nói là thanh tinh, không có các  
chướng nạn, tuổi đủ hai mưoi, ba y, bát pháp  
đều đủẵ Tảng nay trao  cho Sa Di là ệ.., giới 
Cụ Túc, Ngài thưtỵng H. hạ p. làm  Hòa 
thượng. Các Tnrởng lão nào bằng lòng Tăng  
cho Sa Di là .... thọ giới Cụ Túc, Ngài thirợng  
H. hạ p. làm Hòa thuọng thì ỉm lặng, ai không 
bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là so* yết ma có thành  
không ?

- Các thầy Tôn chứng đều chấp tay đáp rằng : 
'Thành” .

(Lại bạch rằng) : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là  
...ẽ này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thưm ig H.
hạ p. cầu  thọ giới Cụ Túc, Sa Di ..........  này,
này theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Tỳ 
kheo thượng H. hạ p. làm Hòa thưrỵng. Sa 
Di.ể.. tự  nói là thanh tịnh, không có các  
chưứng nạn, tuổi đủ hai muữi, ba y, bát pháp
đều đủ. Tăng nay trao  cho Sa Di ..... giới Cụ
Túc, Ngài thutỵng H. hạ p. làm Hòa thuọng.
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C ác Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa 
Di.... thọ giới Cụ Túc. Ngài thượng H. hạ p. 
làm  H òa thượng thì im lặng, ai không bằng  
lòng thì nóiỀ

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma th ứ  hai có thành  
không ?

- Các thầy Tôn chứng đồng chẫp tay đáp : "T h à n h ".

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di.... 
này, theo Hòa thirọng Tỳ Kheo thirựng H. hạ
p. cầu  thọ giới Cụ Túc, Sa Di...... này, nay
theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo 
thượng H. hạ p. làm Hòa thưọ-ng. Sa Di.... tự  
nói là thanh tinh, không có các chiróng nạn, 
tuổi đủ hai muơi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng  
nay trao  cho Sa Di giới Cụ Túc, Ngài 
thuọng H. hạ p. làm Hòa thirợng. Các Trưởng  
lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là .... thọ 
giới Cụ Túc, Ngài thượng H. hạ p. làm Hòa 
thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì 
nói.

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma th ứ  ba có thành  
không ?

- Các thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng : 
'Thành".

Lại bạch rằng : Tăng đã bằng lòng cho Sa 
Di.... thọ giới Cụ Túc, Ngài thượng H. hạ p. 
làm  H òa thưọ-ng xong Tăng bằng lòng thì im 
lặng, việc ây như* th ế  mà suôít biết. (Chỉ có ba
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vị thì nói ỉuôn, nếu còn nhiều giới tử thì xướng : 
• Chư* giới tủ* khởi thân đảnh lễ chư* Giới sir, 
tam  bái. Lễ ra rồi dứng một b ê n . Thầy Giáo thọ, trở 
lại trang 93 hàng 25  (B) Lảm Yết ma xong hết, cho tất 
cả vão lễ 3 lễ, hỗ quỳ nghe bảo mà lãnh giới).

(Yết mà dã xong, nên dạy bảo rằng) :

C ác giói tử  ! T ừ  truó-c đến đây, đâ vì các  
vi bạch yết ma xong, giới thể vô tá c  do đây  
m à sanh, tánh Tỳ Kheo nhon đây mà thành  
tựu. Nay A x à  lê lại vì các  vi nói bốín pháp  
tùy tướng, khiến cho các  vị biết tirớng mà 
giữ  gìn.

Thầy Hòa thượng bảo : C ác giới tử  nghe cho 
kỹ mà lãnh thọ giới pháp. Như Lai Chí Chem 
Đẳng Chánh Giác, nói bôn pháp B a L a Di, 
nêu Tỳ Kheo phạm trong mỗi mỗi pháp, không 
phải là Sa môn cũng không phải là con dòng 
ho Thích.

Bốín pháp như* th ế  nào ?
- Một là không làm hạnh bất tinh, là làm  

việc dâm  dục, cho đến cùng với súc sanh, nhir 
th ế  không phải Sa môn, không phải Thích tử. 
Khi bây giờ  dức Thê' Tôn nói pháp thí dụ : Ví 
như  có người bị cắ t đữt đầu, trọn không thể  
sông lại được. Tỳ Kheo củng như* thế, phạm  
tội B a L a  Di rồi, không thể trở  lại thành hạnh  
Ty Kheo. Ở  trong pháp này suốít đời không 
đirợc phạm , cá c  vị có thể giữ  đưọ-c không ?
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- Đáp : Mô Phật, g iữ  đưtỵc.
- Hai là không đuxỵc trộm  cắp, vật lớn quý 

như* vàng bạc, châu báu, v ật thường nhỏ, cho 
đến bằng lá cây, ngọn cỏ. Nếu Tỳ Kheo trộm  
củ a người năm tiền, hoặc quá nảm tiền ; hoặc 
tự  lây, hoặc bảo nguòi lây ; hoặc tự  phá, hoặc 
bảo ngưòi phá ; hoặc tự* chặt, hoặc bảo người 
chặt ; hoặc tự* mình đôlt, hoặc bảo người đô't; 
hoặc chôn, hoặc làm hir màu sắc. N hư th ế  
không phải là Sa môn, củng không phải ỉà 
con dòng họ Thích. Ví như* chặt lõi cây Đa 
la, trọn không mọc ra  được nữa. Tỳ Kheo 
cũng như* thế, phạm tội B a L a Di này rồi, 
không thể thành hạnh Tỳ Kheo nữa.

Vậy ở  trong pháp này suôít đời không đirực 
phạm, các  vi có thể giữ  đutỵc không ?

- Đáp : Mô Phật, giữ  đirợc.
- B a là không dirợc cô' giết mạng chúng 

sanh cho đến vật nhỏ như* con kiến. Nếu Tỳ 
Kheo tư* mình giết mạng người, cầm  dao đưa 
cho ngirời giết, xúi chết, khen chết, khuyên 
chết, cho ngirò-i thuôc độc, hoặc phá thai, hoặc 
trù  ếm, hoặc chú thuật giết, hoặc mình lập 
chưức phirtmg tiện giết, hoặc dạy ngưtH làm. 
N hư th ế  không phải Sa môn, cũng không phải 
con dòng họ Thíchệ Ví như* kim sứt lỗ, không 
thể dùng dưtỵc nữa. Tỳ Kheo cũng nhu* thế, 
phạm tội B a L a Di rồi, không thể thành hạnh  
Tỳ Kheó nữa.
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Vậy ở  trong pháp này suốt đời không đirực 
phạm, cá c  vi có thể giữ  dutỵc không ?

- Đáp : Mô Phật, giữ* dưọ-c.
- Bôn là không được cô' nói dôì. Cho đến  

nói choi giễu ciròi. Nếu Tỳ Kheo không phải 
mình th ật có, tự  nói rằng : Tôi đưtỵc phép 
thượng nhem, dưtỵc thiền, dutỵc đinh, dirợc 
giải thoát, được tam  muội, được chánh thọ, 
dược chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, Quả A L a Hán, Thiên Long  
đến, Quỉ Thần đến, cúng dường cho chúng  
tôi. Như* th ế  không phải là Sa môn, cũng  
không phải là con dòng họ Thích. Ví như tảng  
đá lớn bi v ỡ  (bể) làm hai phần, trọn không thể  
hợp dính lại đirọrò. Tỳ Kheo cũng như* thế, 
phạm tôi B a L a Di này rồi, không thể thành  
hạnh Tỳ Kheo đirực.

Vậy pháp này trọn đời không đưtỵc phạm, 
cá c  vi có thể giữ  được không ?

- Đáp : Mô Phật, giữ  đirợc.
Các giới tử  { T ừ  trưức đến đảy vì các vi 

mà nói bôn pháp tùy tưtýng rồi.
Còn muò-i ba pháp Tăng tàn.
Hai pháp B ât đỉnh.
B a miroi tội Xả đọa.
Chín miroi Tội đọaẵ
Bổn tội Hối quá.
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Một trảm  lồi Chúng học.
B ảy pháp Diệt tránh.

Sau khi thọ giới rồi, các giới tử  cần  phải 
theo Hòa thưxỵng Giới sư  học cho đủ, giữ- gìn 
cho thành hạnh Tỳ Kheo. Nếu nói đủ 250 giới, 
thì phải m ất nhiều thì giờ ; vì th ế  nên chỉ 
nói bôn giới trọng mà thôi.

Các giới tử  ! T ử  trirớc đến đây đã trao  
giới tướng cho các vi, bây giờ tôi nói bô'n 
pháp Sa môn cần nên làm, các vi phải nghe 
cho kỹ.

Các giới tử  ! Như* Lai Chí Chon Đẳng 
Chánh Giác, vì các Tỳ Kheo mà nói bốn pháp 
Sa môn cần nên làm.

Bốn pháp như* th ế  nào ?
- Một là bắt đầu tữ  ngày nay đến suô't đời, 

nếu có người mắng, không nên mắng lại.
- Hai là bắt đầu tữ  ngày nay đến suô't đời, 

nê'u có người giận, không nên giận lại.
- B a là bắt đầu từ  ngày nay đến suô't đời, 

nếu có ngirời đùa giễu, không nên đùa giễu 
lại.

- Bốn là bắt đầu từ  ngày nay đến suô't đời, 
nếu có người đánh, không nên đánh lại.

Khi có các  việc như* thế, phiền não rối khởi 
lên, các  vi có thể nhiếp tâm  không chốíng trả  
lại đưtỵc không ?
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Đáp : Mô Phât, có thể nhiếp tâm  dưtrc.
(Đáp rồi, bảo rằng) :

Giới tủ* ! Các vị nay thọ giới đã xong, bạch  
tứ  yết ma như* pháp, x ữ  sở đuxỵc thành tựu, 
Hòa thượng như* pháp, A xà  lê nhir pháp, 
chúng Tăng đầy đủ, các  vi khéo thọ giáo pháp, 
cần  phải khuyến hóa ngiròi làm việc phúc, 
xây  tháp, cúng dưò-ng Tam Bảo. H òa thirợng  
A xà  lê, tá t cả  như* pháp dạy bảo không đưtrc 
trá i nghich ; phải học hỏi tụng kinh, cần cầu  
phưxxng tiện, ỏ* trong Phật pháp đưtỵc chứng  
quả Tu Đà Hoàn, Tir Đà Hàm, A Nai Hàm, A 
L a Hán, thời chỗ sơ tâm  xu ất gia của các vi 
công chẳng luôVig uổng, phúc báu không mất. 
Còn những chỗ chưa biết, cần  phải hỏi Hòa 
thirợng A xà  lê.

- Y giáo phụng hành. (3 lần).

Dạy bảo rồi, Thầy Điển lễ xướng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ tam  bái.

CHO XẢ MAN Y
Điển lễ xướng :

- Các giới tử  giải man y, xếp y lại, quỳ 
xuống dâng y lên bạch :

- Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp 
danh là ... cái man y An Đà Hội này, trirớc  
con đã thọ trì, nay con xin xả. (Bạch 1 lẩn).



NGHI THƯC THỌ GIOI TY KHEO 107

Thầy Yết ma bảo : 'T h iệ n " , giới tử đáp : "N hĩ"
(Lễ 1 lễ)

Đánh khánh 3 tiếng. Thầy Yết ma đến chỗ trước 
ghế để y bát, lây cái 'y trao cho một giới tử  đại diện 
ở giữa bảo rằng :

Các giới tử  ! B a y này gọi là y cá t triệt, 
nghĩa là cắ t rọc từng miếng may thành. Nếu 
đắp m ặc y này thì vô lượng sanh tử  phiền 
não do đây mà cắt đứt và chứng được pháp 
thân vậy. L à chỗ truyền thọ của ba đời Như  
Lai, tôi nay trao cho các vị, các  vị phải gia 
pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay cầ m . pháp y vã đáp :

- Y giáo phụng hành.

VĂN THỌ NGŨ ĐIỀU Y

Điển lễ dạy : Các giới tử  đều cầm  y ngũ điều 
lên.

Giơi tử* hồ quỳ hiệp chirởng. Quí vị hai 
tay cầm  y dâng lên để thọ.

(Điển lễ bạch trước, Giới tứ nói theo) :

- B ạch  Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
pháp danh là... cái An Đà Hội này là y ngũ 
điều, một đàng dài một đàng ngấn, là y cát 
t r i ệ t  (Tiếp diệp hay điệp diệp) CQn x in  th ọ  t r ì .

(Xá 1 xá, nói 3 lần).
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Thầy Yết ma chứng rằng : 'Thiên", giới tử đáp 
"Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử dồng dứng dậy một lượt, vừa 
đắp y vừa dọc kệ chú).

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐlỀư

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thmỵng phvrớc điền y,
Ngâ kim đảnh đới thọ,
T h ế th ế  bất xả  ly.

Án tấ t đà da ta  bà ha. (3 lẩn)

PHÉP THỌ Y THẤT ĐlỀư

Điển lễ dạy : Các giới tử  hmrng về thầy Yết 
ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bung y bạch :

B ạch  Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
pháp danh là... cái ưâ't Đa La Tăng này, là y 
thất điều, hai đàng dài, một đàng ngắn, là y 
cá t triệt (Tiếp diệp hay Điệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : "T h iện ", giới tử đáp : 
"N h ĩ". (Lễ ba lễ). (Giới tứ dồng dứng dậy đắp y và tụng 
chú)
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KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐlỀU

(Mặc chồng lên)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
T h ế th ế  thường đắc phi.

Án độ ba độ ba ta  bà ha. (3 lần)

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

Điển lễ dạy giới tử : Hiróng v ề  thầy Yết ma lễ 
một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

B ạch  Đại đứtì một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
pháp danh là... cái Tăng Già Lê này là y cửu  
điều, hai đàng dài một đàng ngắn, là cái y 
cát triê t (Tiệp diệp hay diệp diệp) con xin thọ trì .

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng : "T h iện ", giới tử đáp : ,rN h ĩM. 
(Lễ ba lễ đồng dứng dậy mặc y).

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

(Mặc chồng lên)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thutỵng phirớc điền y,
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Ngâ kim đảnh đới thọ 
Quảng độ chư- quần mê

Án ma ha ca, ba ba tra  tâít đế, ta  bà ha.
(3 lăn)

TRUYỀN BÁT

(Nếu giới tử có di trì bình khất thực thì thọ dủ như  
pháp, bằng không thì Giới sư chỉ giải thích tứ món về ý 
nghĩa và di tích của Phật cho giới tứ biết mà thôi. Nếu 
thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói : Cái bát 
này tiêlng Phạm  gọi là B át Đa La, Tàu dịch  
là  ử n g  hrựng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lưxỵng 
cả  ba đều như pháp, ây là pháp khí của  
b ậc Đại Giác. Tôi nay trao cho cá c  vi, các  
vi phải y như* pháp mà thọ trì, theo phưong  
đi khất th ự c hầu nuôi lớn giới thân huệ 
mạng.

Giới tử đáp : "M ô Phật con x i n  vâng".
Điển lễ dạy : Giới t ử  q u ỳ  xuôlng bưng bình 

bát lên bạch :
B ạch  Đại đức một lòng thirong xót, con Tỳ 

Kheo pháp danh làỂ.. cái B át Đa La Tăng này, 
là đồ ứng hrợng, con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).
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Thầy Yết ma chứng : "T h iệ n " giới tử đáp : ''N hĩ". 
(Lễ ba lễ đứng dậy dọc chú).

KỆ CHÚ THỌ BÁT

Thiên tai B át Đa La,
Như* Lai ứng lưtỵng khí,
Phụng trì dĩ tir thân,
Trưỏng dirỡng trí huệ mạng.

Án chỉ ri chỉ ri phạ nhựt ra  hồng phân  
tra . (3 lần)

PHÉP THỌ CỤ

Thầy Yết ma cầm cái Tọa Cụ đưa lên dạy : Giới 
tử  ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạm  gọi là Ni Sư  
Đàn. Tàu dich là Tọa Cụ, khi đi đường đem  
theo lót để ngồi tạm  như* cái tháp có cái nền. 
Nay quý VỊ đã thọ giới tứ c là quý vị đã có 
nền tảng năm phần Pháp thân vậy. Nếu không 
có cái Tọa Cụ này cho quý vị ngồi, thì năm  
phần Pháp thân không do đâu mà sanh.

Tôi nay trao  cho các  vi, các vi phải y pháp 
mà thọ trì.

Giới tử dáp : "Mô Phật con xin vâng".
Điển lễ dạy : Giới tử  quỳ xuôiig cầm  cái Tọa 

Cu đua lên bach :• •
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- Đại đữc một lòng thưong xót, con Tỳ 
Kheo pháp danh là... cái Tọa Cụ này là đồ để 
trả i ngồi, nay con xin thọ trì (Đọc 3 lần).

Thầy Yết ma chứng : "T h iệ n ”, giới tử đáp : "N hĩ"
(Giới tứ lễ 1 lễ, dồng dứng dậy vữa dọc kệ chú vừa trải 
Tọa Cụ).

KỆ CHÚ TRẢI TỌA c ụ• » I

Toa cu Ni Sư* Đàn,• • 7

Trưỏng dưỡng tâm  miêu tánh,
Triển khai đảng Thánh đia,
Phụng trì Như* lai mạng.

Án đàn ba đàn ba ta  bà h a . (& lần)

Lễ 3 lễ, dứng dậy xếp Tọa Cụ lại.

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC• «

Thầy Yết ma dạy : Các giới tử  ! Cái đãy lọc 
nước này, tiếng Phạm  gọi là B át Lý Tát La  
P h ạt Noa, Tàu di ch là L ự  thủy nang, cái đãy  
lọc nước chính là đồ hành tữ  hộ sanh của  
chư* P hật, Thánh Hiềnẽ Tôi nay trao  cho các  
vi, các  vi phải y pháp mà thọ trì, thmờng đem  
theo mình để cần dùng.

Giới tử đáp : "Mô P hật con xin vâng”.
(Giới tứ lễ 1 lễ, quỳ xuôhg, cẩm dãy lọc nước bạch) :
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B ạch Đại đức một lòng thưong xót, con Tỳ 
Kheo pháp danh là ... cái đãy lọc nước này  
là đồ hành từ  hộ sanh của ch ư  P h ật, nay con  
xin thọ trì. (Nói 3 lần)

Thầy Yết ma chứng : 'T h iệ n " , giới tử  đáp : "N hĩ".
(Giới tứ vẩn quỳ, vữa cầm dăy lọc vừa dọc kệ chú).

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NUXTC• • •

Lự* thủy ưng tu khoản khoản khuynh, 
T ế  trùng mê muội khả thưiong tình, 
Nhưtỵc di quyên đích la càn tủ*,
B ất miễn y tiền thi sát sanh.

Ấn a  ra  hồng phân tra , ta  ha. (3 lần)

Thầy Điển lễ đánh khánh xướng : • G iớ i tủ* k h ở i  
thân đảnh lễ tam  báỉế

(Kéo màn qua)

GIỚI s ư  CHư TĂNG TỤNG H ổi HUXTNG

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v...
- Giới su* phục nguyệnệ..
Giới sư ra giữa hướng vào Phật.

Điển lễ xướng : - Tự q u y  y  Phật v .v ... (Lễ 3 lễ)

Thầy Điển lễ xướng : - Thỉnh chư* Tôn thoái 
ban.
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Lại nói :

- Hồi nghệ Tổ đường.
Đánh khánh dưa đến trước bãn Tổ rồi, Thầy Điển 

lễ đánh 3 tiếng khánh xướng ;

• Cung thỉnh chư* Tôn đảnh lễ Tây Thiên  
Đông Độ Việt Nam Lich đại chu* vi Tổ sư*, tam  
bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng :

- Phân lập hròrng ban.
Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng, lại xướng rằng :

- Giới tử  lập ban.
Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh 3 tiếng 

xướng :

• Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam  
Lịch đại chư* vị Tô sư, tam bái.

• • *  7

Đánh khánh như thường, lễ rồi, lại xướng :

- Thỉnh chư* Tôn thoái ban. Lại xướng :
- Quy trưtrng đường.
Đến rồi, thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng  

rằng :

- Cung thỉnh chư* Tôn y ban an tọa.
Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng :

- Chư* giới tử  tựu ban.
Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ, có văn 

bạch ở sau.
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Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng :

• Đảnh lễ Hòa thirợng sư, tam  bái.
• Đảnh lễ Yết ma A xà  lê sư, tam  bái.
• Đảnh lề Giáo thọ A xà  lê sư*, tam  bái.
• Đảnh lễ hiệp điròng chu* vi Tôn chứng

Tăng già, tam  bái.
Lễ rồi, lại xướng rằng :

- Giới tử  phân lập lirõ-ng ban.
Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới 

sư đi qua rồi mới lui.

Phép truyền thọ Tỳ Kheo giới xong.

- Đàn tràng hoàn mãn, pháp sir châu viên  
cung thỉnh chư- Tôn các  các hoàn quy bản vi.

(Đợi Giới sư  về liêu, cho 3 hồi Bát Nhă\.

Điển lễ xướng :

- Chư* giới tứ* các  các hồi quy nguyên sở.
ịGiới tử về liêu).

e



KHOA TIET TRUYEN Gicn 
BỒ TÁT

Giới BỖ Tát mà cho rằng tại gia đồng thọ, cũng 
được, nhưng giới thứ ba phải giản biệt và phải là 
trường trai mới được, vì giới Bồ Tát không có ăn thịt 
chúng sanh. X u ất gia cũng thế, phải phát Bồ Tát tâm  
lợi tha, không có tâm vị kỷ.

Trước khi cẩu xin thọ giai, nên thỉnh một Thầy Tri 
sự  hướng dẫn vã hiểu rõ các giới tử người biết hiếu 
thuận bề trẽn, có lòng tứ thương yêu kẻ dưới, mới có 
thể mỗi việc được thành.

Đến giờ đăng đàn, trước phải cho sửa hương đăng, 
trải tòa trong Tăng đường rồi, Thầy Tri sự đánh kiền 
chùy họp chúng giới tử trong Tăng đường, xướng cho 
giới tử  lễ Giới sư  ba lễ. Đợi Giới sư dặn bảo đủ rồi, 
sẽ đảnh lễ tác bạch cầu xin truyền giới.

Đoạn thứ nhất. - Thỉnh một vị Giới sư hiện tiền 
truyền giới và bốn vi chứng minh tại trirợng đirờng.

Thầy Tri sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết 
ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng ở sau.

Nam mô A Di Đà P h ậtẻ
B ạch  Đại dứxĩ để lòng nghĩ, chúng con là... 

có duyên sự* đầu thành đảnh lễ xin tác  bạch,
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(Lễ xuống một lễ, quỳ bạch rằng) :

A Di Đà P hật. (2 lần)

B ạch  Đại đức, chúng con là... bây lâu có 
lòng khát ngưỡng Bồ T át g iớ i  pháp, hôm nay  
đủ duyên lành, chúng con thành tâm  đảnh lề 
thỉnh cầu  trên  Đại đức bát từ  lao quyện, đăng  
đàn truyền giới pháp cho chúng con đinỵc ân  
triêm  công đức. Cúi xin Đại đứxĩ ai m ẫn thính  
thọ. (3 lẩn).

Đoạn thứ hai.- Giái sư  hứa có thể đăng dàn, dáp 

rằng : "Đưtỵc, tốt lắm".

Giới tử bạch : A Di Đà P h ật.
Trên Đại đức đâ từ  bi hứa khả cho rồi, 

chúng con xin đầu thành tác  lễ cúng duờng.
(Lễ 3 lễ).

- Thỉnh chư* Tôn tề nghệ Tổ đường.
(Đến rồi).

- Thỉnh chư* Tôn lập ban.
(Đứng hướng về Tổ rổi xướng) Ế*

• Nhứt tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch đại chư* vi Tổ sư*, tam  bái.

(Lễ rồi xurớng) :

- Thỉnh chư* Tôn phân lập Itrững ban.
(Lập rồi).

- Thỉnh g iớ i t ử  t ự u  ban. (Đến rồi xướng) ề*
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• Nhứt tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
v.v,.. tam  bái. (Lễ rồi xướng) :

-  Thỉnh chư* Tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.
Thầy Tri sự bảo đánh chung cổ, đánh khánh đưa 

Giới sư  lên chùa, Giới sư đứng hướng vào. Bảo giới 
tử  dứng bên căn thứ chùa.

Đoạn thứ ba. - Giới sir niệm hirong cầu gia bị.

(Lễ 3 lễ)

Thầy Tri sự xướng : - Chư Giới sir lễ.

ề Chí tâm  đảnh lễ Tận hư* không biến pháp  
giới, Thập phutmg tam  thế, nhất thiết thirèrng 
tru  P hât. (1 lễ)• •

• Chí tâm  đảnh lễ Tận Hư* Không Biến  
Pháp Giới, Thập phuong tam  thế, nhất thiết 
thưòng trụ  Tôn Pháp. (1 lễ)

• Chí tâm  đảnh lễ Tận hư  không biến pháp  
giới, Thập phưxmg tam  thế, nhâ't thiết thirờng  
trụ  Hiền Thánh Tăng. {1 lễ)

• Chí tâm  đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ  
Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ).

• Chí tâm  đảnh lễ Phạm  Võng Giáo chủ  
Lô Xá Na P hật. (1 lễ)

• Chí tâm  đảnh lễ Thiên Hoa Thirợng Phật.
• Chí tâm  đảnh lễ Thiên bách ứ c Thích Ca 

Mâu Ni Phật.
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• Chí tâm  đảnh lễ Đirong hội Đạo tràng, 
nhứt thiết chư* Phât.

• Chí tâm  đảnh lễ Điro-ng hội Đạo tràng, 
nhứt thiết Tôn Pháp.

• Chí tâm  đảnh lề Đại T rí Văn Thù Sir Lợi 
Bồ Tát.

• Chí tâm  đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ  
Hiền Vrnmg Bồ Tát.

• Chí tâm  đảnh lễ Đại T ừ  Di L ặc Bồ Tát.
• Chí tâm  đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng  

Vưtmg Bồ Tát.
• Chí tâm  đảnh lễ Đưtmg hội Đạo tràng  

chư* Tôn Bồ Tát.
• Chí tâm  đảnh lễ Lịch đại chự  vi Tổ sư* 

Bồ Tát.
Thầy Tri sự ra quỳ bẽn hữu niệm hương, xướng 

rằng :

Nhứt chú chiên đàn hưong,
Cứ khởi biến thập phirong,
Thỉnh sư- đảng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên diro-ng.

Giới sư thăng tòa rồi, Thầy Tri sự trở về chỗ ngồi 
kiết tiểu giới (xem sô' trang nơi mục lục).

Thượng tọa cử tán : Lư* hưtm g v.v... Khai luật 
kệ :
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VÔ thượng thậm  thâm  Tỳ Ni pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến vản đắc thọ trì,
Nguyện giải Như- Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

Đoạn thứ tư.- Nói giới dể phát tín tâm.

Thầy Tri sự đánh khánh 3 tiếng xướng rằng :

- Cầu giới tử  thính các t\ru ban.
Đ ứng yên rồi, lại xư ớng rằng :

• Đảnh lễ chư* Giới svr, tam  báiỄ
Lễ rồi lại xướng rằng :

- Hồ quỳ hiệp chưởng.
(Nếu có cả nữ  thì bảo quỳ ở sau, Giới sur lại bảo 

rằng)

Giới sư dạy bảo : Giới tứ  ! Nên biết, giới nghĩa 
là gì ? - Tiếng Phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, 
Tàu dich là Bảo giải thoát. Giới là vị Đạo sư* 
củ a Tam thửa, là con đường tắ t vào Niết Bàn. 
Chư* P h ật quá khữ nhân giới mà thành đạo, 
hiện tại Bồ T át nhân lây giới mà độ sanh. Vị 
lai, ngưtỳi tu  hành, nhờ giới mà đinỵc giải 
thoát. Thiền đỉnh trí tuệ, lây giới mà làm nền 
tản gệ Muôn dữc trang nghiêm, giới là căn  bản. 
Cho nên trong kinh nói rằng : Giới như* dâ't 
bằng, muôn giông lành tữ  nơi dất mà sanh.
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Giới như* vi lưong y hay tri tam  độc (tham, săn, 
si). Giới nhu* thuyền bè, có thể độ ngirời qua 
bể khổ. Giới như* chuỗi anh lạc, để trang  
nghiêm pháp thân. Các Thiện nam (hay Thiện 
nữ) nên giữ  giới cho thanh tịnh, sẽ đưtỵc mau 
ra  khỏi vòng sanh tủ*, sớm lên bờ Giác.

Song giới pháp có ba thữ  : 1 - Giới tại gia, 
là năm giới và tám  giới. 2 - Giới xuâ't gia, là 
10 giới và 250 giới. 3 - Đạo tụ c thông hành  
giới, là Bồ T át Tam tụ tinh giới. T hế nào gọi 
là Tam tụ tinh giới ?

1 - Nhiếp luật nghi giới (Không có điều ác nào 
mà chẳng đoạn).

2 - Nhiếp thiện pháp giới (Không có diều lành 
nào mà chẳng tu).

3 - Nhiếp chúng sanh giới (Không có chúng sanh 
nào mà chẳng dộ).

Tinh giới nhir thế, chính Như* Lai thành  
Chánh giác, khắp vì đại chúng tuyên nói ra  
mười giới phẩm Vô tận tạng, trư ớ c kết 10 giới 
trọng của Bồ Tát, là pháp chí đạo, tất cả Bồ 
T át cần  phải thọ trì.

Đoạn thứ năm. - Hỏi vê già nạn.

Giới sư an ủi hỏi rằng :

Giới tử  ! Nếu các vi không có 7 tội chướng  
nạn, mới đưxỵc thọ giới. Tôi bây giờ hỏi các  
vị các vị cứ  thật mà đáp.• • •
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An ủi rồi hỏi rằng :

Các vi có làm thân Phật ra  huyết không ?
(Phật dă diệt dộ, hiện nay moi khoét tưxỵng Phật, phá

tháp, hoại chùa, đêu ỉà dông loại về tội ấy). Giải trước
rổi hỏi sau.

Đáp Mô Phật, không.
HỎI Các vi có giết cha không ?
Đáp Mô Phật, khôngệ
Hỏi Các vị có giết mẹ không ?
Đáp Mô Phật, không.
HỎI Các vi có giết Hòa thirợng không ?
Đáp Mô Phật, không.
HỎI Các vị có giết A xà  lê không ?
Đáp Mô Phật, không.
Hỏi Các vi có phá Yết ma Tăng không ?
Đáp Mô Phật, không.
Hỏi Các vi có giết Thánh nhon không ?
Đáp Mô Phật, không.
Đoạn thứ sáu : - Dạy lễ thỉnh Phật xin giới.
Giới sư dạy rằng :

Các giới tử  ! Nếu muôln thọ giới cho trong  
sạch, các vi phải một lòng cung kỉnh, hưxýng 
về mirời phưtmg Tam Bảo cần cầu tác  lễ.

Dạy rồi, Thầy Tri sự xướng rằng :
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Các giới tử  đứng dậy nghe theo tiếng
chuông mà lễ

• Nhứt tâm  đảnh lễ Quá khứ thế, tận  quá
khứ tế, nhứt thiết chư* Phật.

• Nhirt tâm  đảnh lễ Vi lai thế, tận vi lai
tế, nhứt thiết ch ư  Phật.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Hiện tại thế, tận  hiện
tai tế, nhứt thiết chư* Phât.

• 7 •

• Nhứt tâm  đảnh lễ Quá khứ thế, tận  quá
khứ* tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

• Nhứt tâm  đảnh lễ VỊ lai thế, tận vị lai
tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Hiện tại thế, tận  hiện
tại tế, nhữt thiết Tôn Pháp.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Quá khứ thế, tận  quá
khứ tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Vi lai thế, tận vi lai
tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Hiện tại thế, tân  hiện
tại tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ
Thích Ca Mâu Ni Phật.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Phạm  Võng Giáo chủ
Lô Xá Na Phật.

• Nhứt tâm  đảnh lề Thiên Hoa Thutỵng
Phật.

• Nhưt tâm  đảnh lễ Thiên bách ứ c Thích
Ca Mâu Ni Phật.
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• Nhứt tâm  đảnh lễ Đưicmg hội Đạo Tràng
nhứt thiet chir P hật.»

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đuxmg hội Đạo tràng
nhứt thiết Tôn Pháp.

• Nhứt tâm  đảnh lề Đại T rí Văn Thù Sir
Lợi Bồ T át.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đại Hạnh Nguyên Phổ
Hiền Vương Bồ Tát.

• Nhứt tâm  đảnh lễ Đại T ừ  Di L ặc  Bồ Tát.
• Nhứt tâm  đảnh lễ Bổn Tôn Đia Tạng

Virong Bồ Tát.
• Nhứt tâm  đảnh lễ Hư* Không Tạng Bồ

Tát.
• Nhứt tâm  đảnh lễ Đương hội Đạo tràng

chư* Tôn Bổ Tát.
• Nhứt tâm  đảnh lễ Lịch đại chư- vị Tổ sư

Bồ Tát.
Giới sư nên dạy giới tử hồ quỳ khải thỉnh.

Các giới tử  ! Các vị phải hết lòng thành  
khải thỉnh Thích Ca Như* Lai làm Hòa thirợng; 
Văn Thù, Di L ặc Bồ Tát làm A Xà lê ; mưm  
phưong Như* Lai làm Tôn chứng sư* ; mưtVi 
phưxyng Bồ Tát làm bạn lữ  đồng học, các vị 
phải nhứt tâm  nói theo tôi mà thỉnh.

Đệ tử  pháp danh là... Nhứt tâm  phụng  
thỉnh Thích Ca Như* Lai vì con làm Hòa 
thirọ-ng, con nuơng theo H òa thượng được
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thọ giới Bồ T át, xin thm m g xót cho chúng  
c o n . (3 lần thỉnh, mối lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo :

Đệ tử  pháp danh là... Nhâ't tâm  phụng  
thỉnh Văn Thù Sư* Lợi Bồ T át, vì con làm  
Y ết ma A Xà Lê, con mrong theo A Xà Lê  
đưtỵc thọ giới Bồ Tát, xin thưtrng xót cho 
chúng con. (3 lần thỉnh...)

Giới sư lại bảo :

Đệ tử  pháp danh là... Nhát tâm  phụng thỉnh, 
Di L ạc Bồ Tát, vì con làm Giáo thọ A Xà Lê, 
con m rong theo A Xà Lê được thọ giứi Bồ Tát, 
xin thưong xót cho chúng con. (3 lần thỉnh...)

Giới sư lại bảo :

Đệ tử  pháp danh là... Nhâ't tâm  phụng 
thỉnh, Thập phirong Như Lai, vì con làm Tôn 
chứng, con nương theo các đữc Như* Lai, 
được thọ giới Bồ T át, xin thvrcmg xót cho 
chúng con. (3 lần thỉnh...)

Giới sư lại bảo :

Đệ tử* pháp danh là... Nhứt tâm  phụng 
thỉnh, Thập phưtmg đại Bồ Tát, vì con làm  
bạn lữ  đồng học, con nưtrng theo cá c  Bồ 
T át, đưtỵc thọ giới Bồ Tát xin thưxrng xót 
cho chúng con. (3 ỉần thỉnh...)

Thầy Tri sự bảo giới tử :
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• Khởi thân đảnh lễ ch ư  P hật, ch ư  Bồ T át 
tam  b á i Ế (Hồ quỳ chấp tay, ngưởng mong chí thành lóng 
nghe, suy nghĩ tưởng nhớ).

Đoạn thứ bảy. - Thay bạch xin giới.

Giới sư cầm 3 nén hương quỳ bạch chư Phật, Bổ 
Tát, xin thí Tam tụ tịnh giới. Bạch rằng :

Ngửa xin tâ't cả chư- Phật, chu* đại Bồ Tát, 
chư* Hiền Thánh Tăng, trong mưm phirong ba 
đời.

Các giới tử  này pháp danh là... nay cầu  
con là... muôn theo chư* Phật, Bồ Tát, xin thọ 
Tam tụ tinh giới. Các giới tử* này, đôì với 
nghĩa sâu xa  huyền diệu của Đại thặng, có 
thể sanh lòng tin.

Cầu xin Tam Bảo dủi lòng tữ, thí cho giới 
tử  là... Tam tụ tinh giới Bồ Tát.

Ba lẩn khải bạch, mỗi lần cúi đầu xá, trở về chỗ. 
Thầy Tri sự lại bảo các giới tử rằng :

Các giới tử* ! Tôi nay lại bảo các vi ba lần  
xin giới Bồ Tát.

Nên nhún nhường cung kính bạch. Thầy Tri sự 

nói : Tôi bảo các vi nói theo.

Chúng con thành tâm  cầu  xin Đại đức 
thiro-ng xót trao cho chúng con pháp danh là... 
tất cả  tinh giới Bồ Tát.

(3 lãn thỉnh, 3 lẩn cúi dầu).
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Đoạn thứ tám. - An ủi khuyên khen phát tâm.

Giới sư an ủi bảo rằng :

Giới tử  ! Các vi phải chuyên nhớ một cảnh, 
trirỏng chròrng tâm  cho thanh tịnh, ch ớ  có 
tựởng cảnh khácặ Khởi tâm  suy nghĩ như* th ế  
này : Tôi nay không bao lâu sẽ được đại công 
đữc tạng không lường, không cùng, không 
c ô n g  đ ứ c  n à o  h o n . (Giới sur lại khuyên rằng) :

Giới tủ* ! C ác vi nên biết, muôìn thọ giới 
Bồ T át, cần  phải phát tâm  Bồ Đề, tâm  Bồ 
Đề là tâm  đại đạo. T h ế nào gọi là tâm  đại 
đạo ? - Vì trên  cầu  P hật đạo, dirới hóa độ 
chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát phát tâm  chẳng  
hạn cúng chròrig dâng thờ  một đức Phật, 
cho đến trăm  ngàn muôn đức Phật, cốt vì 
cúng dirờng dâng thờ  tất cả  ch ư  P h ật ở  
m ưm  phưtmg pháp giới, hư  không giới, cầu  
nhât thê trí, thành tự u không lirờng trăm  
ngàn pháp môn, nên phát tâm  Bồ Đề. Lại 
chẳng hạn độ chúng sanh trong một th ế  giới, 
hai th ế  giới, cho đến độ thoát tâ't cả  chúng  
sanh mirời phirong không lường pháp giới, 
hư* không giới, cho nên phát tâm  Bồ Đề ; 
ngưtM phát tâm  ấy chính là Bồ T át, các vị 
nay có thể phát tâm  như th ế  chưa ?

Giới tử đáp rằng : Mô P hật, đã phát.
Đáp rồi Giới sư lại bảo rằng :
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Các giới tử  ! Bồ Tát mới phát tâm  Bồ Đề, 
phàm có công đức căn lành, không thể biết 
đirợc cái ngằn mé nó. Vì cớ  sao ? - Vì Bồ Tát 
ấy không dứt tâ t cả  chủng tánh Nhu* Lai mà 
phát tâm  ; vì độ tẩt cả chúng sanh trong th ế  
giới mà phát tâm. Vì nguyên do phát tâm , mà 
thường đirợc b£k đời tát cả chư* P h ật hộ niệm, 
liền đutỵc Vô thirợng Bồ Đề của tất cả  ch ư  
P hật trong ba đời, tứ c là cùng với thể tánh  
bình đẳng của tấ t cả  chư* P h ật trong ba đời. 
Sở nhân vữa phát tâm  này, mà đưtỵc tất cả  
Như* Lai khen ngợi, liền đirực trừ  diệt tâ't cả  
khô trong á c  đạo. Có thể thanh tinh quô'c độ 
Phật, giữ  chủng tánh P hật, ở  trong các th ế  
giới, thi hiện làm Phật.

Đoạn thứ chín. - Chính chỗ hỏi phát tâm.

Giới sư hỏi rằng :

Giới tử  ! Các vi có phải là Bồ Tát không ?
Giới tử đáp : Mô P hật phải.
Giới Sư lại bảo :

Các vi đã nguyện phát tâm  Bồ Đề chưa ?
Giới tử đáp : M ô Phật đ ă  phát tâm  r ồ i ế

Đoạn thứ mười. - Gạn hỏi chỗ thọ giới.

Giới tủ* ! Ngày nay các vi muôVi ở  chỗ tôi 
mậ thọ tấ t cả  học xứ* của các Bồ Tát, thọ tất 
cả tinh giới của Bồ Tát. Là Nhiếp luật nghi 
giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hừu
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tình giới. Học x ứ  như* thế, tịnh giới như* thế, 
quá khứ tất cả  Bồ Tát đã đủ ; vị lai tâ t cả  
Bồ T át sẽ đủ ; khắp trong mười phưtxng hiện 
tại, tấ t cả  Bồ T át nay đủ. Học x ứ  như* thế, 
tịnh giới nhu* thế, quá khữ tá t cả  Bồ T át đã 
học, vi lai tấ t cả  Bồ tá t sẽ học, hiện tại tát 
cả  Bồ T át đang học, các  vị có thể thọ đưtỵc 
k h ô n g  ?

Giới tử đáp : M ô P h ật, thọ dưxỵc.

Đoạn thứ mười một - Thọ tín tâm bất hoại.

Giới sư bảo rằng :

Giới tử  ! Nay nên thọ 4 điều tin không hư* 
hoại, các vị phải chí thành mà lãnh thọ.

Giới sư bảo, giới tử nói theo :

Đệ tứ* pháp danh là... tử* thân này cho đến 
thân đời vi lai.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y chánh pháp giới.
Nói 3 lẩn, mỗi lần cúi đầu xá.

Đoạn thứ mười hai - Sám hôi tội trong ba đài.

Thầy Giới sư bảo rằng :

T ử  trirớc đến đây các vị đã thọ bôn lòng 
tin không hir hoại, nay nên sám hôl tội lỗi 
trong ba đời.

Giới sư bảo, giới tử nói theo :
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Đệ tử  pháp danh là... Như* đời quá khứ, 
thân, khẩu, ý gây 10 điều tội ác, nguyện tột 
đời vị lai rô"t ráo không cho sanh khởi nữa.

Nói 3 lần, cúi đầu 3 lần, rỗi lại bảo rằng :

Đệ tử  pháp danh là... Như- đời hiện tại, 
thân, khẩu, ý, tạo 10 điều tội ác, nguyện tột 
đời vi lai, rốt ráo không cho sanh khởi nừa.

Nói 3 lần, cúi đầu 3 lần, lại bảo rằng :

Đệ tử  pháp danh là... Như- đời vị lai, thân, 
khẩu, ý, gây 10 điều tội ác, nguyện tột đời vị 
lai, rô't ráo không cho sanh khởi nữa.

Nói 3 lẩn, cúi đầu 3 rần rổi, Giới sư lại bảo rằng :

Giới tử  ! Các vi phải đôc lòng cầu  ai sám  
hôìễ

Giới sư bảo, giới tử nói theo :

Con xư a đã tạo bao á c  nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si.
T ữ  thân, miêng, ý mà sanh ra,
T ất c ả  c o n  n a y  x i n  s á m  h ố i .

Nam mô Hư* Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(Nói 3 lăn)

Thầy. Tri sự xướng :

• Chí tâm  đảnh lễ Thập phưtmg pháp giới 
thuồng trụ  Tam bảo, tam bái. Hồ quỳ hiệp 
chưởng.
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Đoạn thứ mười ba.- Giới sư  khuyên phát nguyện 
chắc chắnể

Giới sư bảo rằng :

Các giới tử, đã sám hốĩ rồi, ba nghiệp đưtỵc 
thanh tịnh, như* bình lưu ly trong sạch, trong  
ngoài sáng chói. Nên ở  trong cảnh k h ổ , Tạp, 
Diệt, Đạo (Tứ dế), phát T ứ  hoằng thệ nguyện.

Khổ dế là sao ? - Nghĩa là tấ t cả  chúng sanh 
ở  trong lục đạo chiu các  th ữ  quả báo. Cõi 
trờ i có khổ năm th ứ  suy tiráng hiện ; trong  
loài ngưm  thời có 8 khổ giao dôlt, Tu La  
thirờng ôm lòng giận tranh đâ'u ; Súc sanh  
thời bị hãi sợ ; Ngạ quỷ thời thuồng bi đói 
khát ; Địa ngục thời có rững gmrm. Như- th ế  
là quả khổ của chúng sanh, Bồ T át xem  thây  
thế, phát nguyện độ thoátễ

Tập đê là sao ? - Nghĩa là tấ t ẻả chúng sanh  
tứ* vô thỉ kiếp đên nay chứa nhóm cá c  nhơn 
phiền não vọng tưứng, mà chiêu cảm  vô lượng  
k h ổ  q u ả  đ t r o n g  l a i ,  x o a y  l ă n  t r o n g  b a  CÕI, 
không có hẹn ra. Bồ Tát xem thây thế, phát 
nguyện độ thoát phiền não.

Diệt dê lả sao ? - Tức là Niết Bàn vắng lặng; 
Tâ't cả  chúng sanh vì không tin chánh pháp, 
nên không đuọ-c Niết Bàn b ấ t  sanh bâ't diệt 
củ a Như* Lai. Bồ Tát xem tháy thế, cho nến 
khiến chúng sanh chứng đirợc Niết B àn  rộng  
lớn của Nhu* Lai.
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Đạo dế là sao ? - Nghĩa là tâ t cả  chúng sanh  
vì không biết tu  chánh nhơn, cho nên trôi lăn  
trong 6 đường, không thể tự* an dược. Bồ T át 
xem  thây thế, cho 37 phẩm trợ  đạo pháp, 
không lường pháp môn dạy tu học.

Bôn thệ nguyện rộng lớn như* thế, bao gồm  
tấít cả  các  nguyện. Các vị phải nhứt tâm  phát 
bôn thệ nguyện rộng lớn.

Giới sư bảo, giới tử nói theo :

Con pháp danh là... dôc lòng phát nguyện : 
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 
Pháp môn vô lirợng thệ nguyện học, 
P h ật đạo vô thưiọng thệ nguyện thành.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma 
ha tát. (3 lần)

(Nói ba lần, cúi dâu 3 lăn, quỳ xuống chấp tay lóng 
nghe)

Đoạn thứ mười bôh. - Khải bạch Tam Bảo chứng 

minh.

Các P h ật tứ , đã phát nguyện rộng lớn  
rồi, tôi nay vì cá c  vi mà khải bạch Tam Bảo  
chững minh cho các vị thọ giới. Vậy các  vị 
phải nhứt tâm  lóng nghe để ý mà nghĩ cho 
kỹ.
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Nên biết rằng, bạch Yết ma lần th ứ  nhữt 
rồi, giới pháp tô't lành trong mưtM phirơng 
th ế  giới, do* tâm  nghiệp lực các  vị thảy đều  
chân động. B ạch  lần th ứ  hai rồi, giới pháp  
tô't ỉành trong nurò-i phưong th ế  giới, như* 
m ây như* lộng che trên  đảnh các  vi. B ạch  
lần thứ* ba rổỉ, giới pháp tô't lành trong  
m uờỉ phirong th ế  giới tữ  đảnh môn các  vi 
hru vào trong thân tâm , chánh báo đầy đủ, 
tột đời vi lai hằng làm giông P hật.

Đây là giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu,
do chỗ c ơ  cảm  tảng thirợng thiện tâm  của
quý vị mà được, cho nên các vị phải chí thành
đê đầu ỉãnh thọ.t

(Người thọ giới quỳ như củ).

Đoạn thứ muúi lăm Chánh thức bạch Yết ma.

(Giới sư  đến trurớc Phật quán thập phương Tam Báo, 
cám 3 nén huxmg quỳ bạch) :

Kính bạch lên chư* Phật, chư* Bồ T át trong  
mirò-i phưxmg vô biên th ế  giới, nay ở  trong  
đây hiện có thanh tinh Tỳ Kheo pháp danh  
là... cho đến ba lần cầu  xin Giới sir cho con 
thọ Bồ Tát giới. - Con vì đó mà tá c  chứng  
cho. Cầu xin chư- Phật, chư* Bồ T át, chir Hiền 
Thánh ở  trong mirò-i phưtrng pháp giới từ  bi 
chứng giám cho thanh tịnh Tỳ Kheo... này 
được th ọ  B ồ  T á t  g iớ i . (3 lần bạch, 3 lần cúi dầu, 
lễ 3 lễ, Giới sư  trở lại tòa).
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Đoạn thứ mười sáu  Dặn bảo bển g iứ  giới pháp.

Giới sư bảo : Chư* Phật tử  ! T ừ  trư ớ c đôn 
đây, cung đôl trư ớ c chư* P hật, Bồ Tát ba lần  
bạch Yết ma rồi.

Đức Thích Ca Như* Lai ở  trong Thánh, 
chúng có dặn bảo như* th ế  này : Các đại chúng  
ở  trong th ế  giới Ta B à này, cõi nước V.N. Tỳ 
Kheo T.H. theo tr í giả H.Q. cầu  thọ tinh giới 
Bồ T át, người ây không Thầy, ta  rấ t thircrng 
xó t, vì đó mà đứng làm Thầy. Đuơng khi ây  
Như1 Lai trong mười phiro-ng tưứng các vị là  
con, các  đại Bồ T át, tvrỏ-ng các vi là em, thảy  
đều dủi lòng tữ  bi thirong tưởng, khiến cho 
cá c  vi từ* nay khi thọ giới về sau, công đức 
tảng trường, thiện căn không m ất, tinh  
chuyên nghi nhớ, bền giữ  không phạm, giới 
thể tròn  đủ, cho đến chứng quả Bồ Đề, trọn  
không lui sụt, thành tựu 32 tiró-ng tốt, 80 món 
tùy hình hảo. Tấít cả  chủng trí, thần thông 
diệu dụng, không liròng pháp môn thảy đều 
đầy đử, nhẹ đi trong mười phirong, rộng độ 
chúng sanh lòng không mỏi m ệtề

Đoạn thứ mười bảy.- Nói mutỳi ttrớng giới trọng.

Giới sư bảo rằng :

C ác giới tử  nghe cho kỹ, BỒ Tát có 10 giới 
Vô tận  tạng, nếu có ai phạm, là không phải 
hạnh Bồ T át, mâ't 42 pháp Hiền Thánh, các  
vị phải lóng nghe mà lãnh thọ :
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1,- T ừ  thân này đến thân thành Phật, ở  
trong khoảng giữa, không đưxỵc cô' sát sanh, 
cá c  vi giữ  đưtỵc không ?

Đáp : Mô P hật, giữ  dược.

2 Ể- Tủ* thân này đến thân thành P h ật, ở  
trong khoảng giữa, không đưtỵc cô' trộm  cắp, 
cá c  vị giữ  được không ?

Đáp : Mô Phật, giữ* đưxỵc.

3.- T ữ  thân này đến thân thành P h ật, ở  
trọng khoảng giữa, không dirợc cô' dâm  dục,
(tại gia cấm hẳn tà dâm) các  v i giùr được k h ô n g  ?

Đáp : Mô Phật, giữ  dưtỵc.

4.- T ừ  thân này đến thân thành P hật, ở  
trong khoảng giữa, không dirọ-c cô" nói dôi, 
các  vị giữ  đưtỵc không ?

Đ á p  : M ô P h ậ t ,  g iữ  đ irợ c .

5.- T ừ  thân này đến thân thành P hật, ở  
trong khoảng giữa, không đưtỵc cô' bán rượu, 
uông rirọn, các vi giữ* đưtỵc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ  được.

6.- T ừ  thân này đến thân thành P hật, ỏ* 
trong khoảng giữa, không được cô' nói lỗi của  
ngirò-i tại gia và xuâít gia, cảc vi giữ* đirợc 
không ?

Đáp : Mô Phật, giữ* đưiợc.
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7.- T ữ  thân này đếín thân thành Phật, ở  
trong khoảng giừa, không đưxỵc cố* khen mình 
chê ngiròi, các  vi giữ  dưiọ-c không ?

Đáp : Mô Phật, giữ  đirợc.

8.- T ữ  thân này đến thân thành P hật, ở  
trong khoảng giữa, không dirợc cô" xẻn tiếc  
và mắng nhiếc ngirò-i, các  vi giữ  được không ?

Đáp : Mô Phật, giữ* đưtỵc.

9.- T ữ  thân này đến thân thành Phật, ỏ* 
trong khoảng giữa, không đirợc cô" giận hừn, 
cá c  vi giữ* đưtỵc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ  đưxỵc.

10.- T ữ  thân này đến thân thành P hật, ở  
trong khoảng giữa, không đưtỵc cô' chê bai 
ngôi Tam Bảo, các vi giữ đưxỵc không ?

Đ á p  : M ô P h ậ t ,  giữ* đưtỵc.

Bồ T át có 58 giới, (10 giới trọng, 48 giới khinh).

Đây đã trao  cho các vi 10 giới trọng rồi, 
còn 48 giới khinh, các vi phải học mới biết 
mà giữ* cho thanh tinh.

Đoạn thứ mười tám.- Khen ngợi thọ giới dirợc lại
íchễ

Giới sư bảo rằng :

Các giới tử  ! Đã thọ 10 giới Vô tận  tạng  
rồiị người thọ giới đâ qua khỏi tứ  ma, vrnỵt
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ra  ba cõi, tữ  đời này đến đời khác, không 
m ất giới này, nó thirờng theo người tu  hành  
cho đến thành Phật. Nên biết Bồ T át đã thọ 
tinh giới, đôi với tá t cả tinh giới khác, nó 
rấ t  htm hết, trên  hết, không lường không ngằn  
đại công đức tạng theo dõi. Thiện tâm  ý lạc  
thứ* nhứt hơn hết phát khởi lên, khắp trữ  
diệt tất cả ác hạnh của hữu tình, tẵt cả  biệt 
giải thoát luật nghỉ giới khác. ĐÔI với luật 
nghi giới của Bồ Tát dây, trăm  phần không 
kịp một, ngàn phần không kip một ; phần sô', 
phần kế, phần toán, phần dụ, cho đến phần  
râ't ít, cũng không kịp một ; nhiếp thọ tá t cả  
công đức lớn, cho nên các vi phải ở  trong  
giới đây mà học, hết lòng cung kính vâng làm.

- Giới tử đáp : Y  giáo phụng hành.
Đoạn thứ mười chín ằ- Lễ tạ vâng làm.

Giới sư bảo rằng :

Các giới tử  ! Tử trư ớc đến đây, đâ trao  
giới pháp cho các  vi đều đirợc châu viên. Các 
vi nên mỗi mỗi vui mủng vâng làm, bây giờ  
quý vị đứng dậy đảnh lễ.

Thầy Tri sự xướng lễ Tam Bảo :

• Nhứt tâm  đảnh lễ Tận hư* không biến 
pháp giới, quá, hiện, vị lai chư* P hật, Tôn 
Pháp, Hiền Thánh Tăng thirờng trụ  Tam Bảo, 
ta m  b á i . (Nếu có tấn hương thì ở doạn này).
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Lạy rồi đứng y.

Đoạn thứ hai mươi,- Kiết toát hôi hutrng.

Giới sư cùng đại chúng, hướng về Tam Bảo tụng 
hồi hướng : - Ma ha B á t N hã v.v...

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v...
Giới sư cùng đại chúng đứng dậy đảnh lễ, xướng  

rằng :

• Chí tâm  đảnh lễ Tân hir không biến pháp  
giới, thập phirong tam  th ế  nhâìt thiết thirờng

trụ  P h ật Đà Da Tôn. (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lễ Tận hư* không biến pháp  
giới, thập phưtmg tam  th ế  nhãt thiết thường

trụ  Đạt Ma Da Tạng. (1 lạy).

• Chí tâm  đảnh lễ Tận hư  không biến pháp 
giới, thập phưtxng tam  th ế  nhát thiết thirò-ng

trụ  Tăng Già Da Chúng. (1 lạy).

• Chí tâm  đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ
Thích Ca Mâu Ni P hật. (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lễ Phạm  Võng Giáo chủ
Lô Xá Na P h ật. (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lễ Đại T rí Văn Thù Sư* Lợi
Bồ T át. (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lễ Đại Hạnh Phô Hiền
Vircrng Bồ Tát. (1 lạy)
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• Chí tâm  đảnh lễ Đại Bi Quán T h ế Âm
Bồ T át. (1 lạy)

• Chí tấm  đảnh lễ Thanh Tinh Đại Hải
Chúng Bồ T át. (1 lạy)

• Chí tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 
Nam Lịch đại ch ư  vị Tổ sư* Bồ Tát. (1 lạy)• ệ •

- Tam tự  quy y v.v...
Giải tiểu giới xem mục lục sau.

Lễ xong Thầy Tri sự đánh khánh ba tiếng xướng :

- Thỉnh chư* tôn thoái ban, hồi nghệ Tổ 
chrờng. v

Đánh khánh đưa đến rồi, Thầy Tri sự đánh khánh 
ba uếng xướng :

• Thỉnh chư- Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông 
Độ Việt Nam Lịch đại chư  vị Tổ sư*, tam  bái.• • • • • '

Lễ rổi, lại xướng rằng :

- Thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban.
Lập rỗi, đánh khánh ba tiếng, lại xướng rằng :

- Giới tử  lập ban.
Lập rồi, đánh khánh ba tiếng xướng :

• Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam 
Lịch  đại chư  vị Tô sư*, tam bái.• • • 7

Lạy mỗi lạy đánh một tiêng khánh, lạy rồi lại xướng :
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- Cung thỉnh chư* Tôn hổi nghệ trirọ-ng 
điròng.

Đến rồi lại xướng :

- Thỉnh chư* Tôn y ban an tọa.
- Thỉnh giới tứ  tiru banề
Đến rồi, giới tử bạch lễ tạ, (Có văn bạch xem mục 

lục sau) lại đánh khánh. Lễ tạ rồi xướng :

• Đảnh lễ Đại đức Giới sư* tam bái.
• Đảnh lễ hợp đưò-ng Đại đức Tăng già,

tam  bái.
Lạy rồi lại xướng rằng :

- Đàn tràng viên mãn pháp sự  châu long, 
cung thỉnh chu* Tôn hồi quy bản vị.

- Giới tử  thoái ban.
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Đàn Bồ Tát không nên xen lẫn giới tràng Thanh 
Văn. Là đặt bàn án cao, giữa có tượng Phật Thích Ca, 
có hương đăng hoa quả trang nghiêm. Sau án có bàn 
thâp hơn, có ghẽ đê Giới sư ngồi, bên căn thứ phía 
hữu. (Tay mặt).

Nếu 5 vị, thì ở giữa một vị; nếu 7 vị, thì ở giữa
3 vị.

Thọ giới Bồ Tát, thỉnh Bổn sư Thích Ca làm Hòa 
thượng ; thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm A xà lẽ; thỉnh mười 
phương Phật làm Tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát 
làm thiện hữu dồng học. Nhưng thỉnh có một vị truyền 
giới, là bậc đáng lảm sư phạm, có trí lực truyền trao 
tịnh giới.

Trong văn kinh Bồ Tát giới có nói : đôt mình, đôt 
cánh tay, đô't ngón tay, chính là pháp sư nói ra hạnh 
khô này khiến cho đại tâm bền chí, rộng thệ nguyện, 
lìa ngã châp, sau mơi nói chánh pháp để khai giải, 
chứ không phải vì thọ giới, đô't cánh, ngón tay để đáp 
nguyện. Và Phật không có thọ món cúng này, mà khiến 
cho người đau khổ.

Sợ người sau muội lý bán danh, bị lẩm mà đau 
khổ và lo sợ, nên lược ghi vào đây để quyết nghi.



NGHI THLHC CƯA GIOI s ư  NI 
ĐEM GIỚI TỬ  NI ĐẾN CHÙA 

TĂNG THỌ GIỚI

Thức Xoa Ma Na Ni cầu thọ Tỳ Kheo Ni giới bên 
Ni rổi, trong ngày ây, phải qua bên Tăng cầu thọ giới 
tướng, không được để cách qua một đêm. Điển lễ Ni 
bậc làm Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu 
sám hôi một tháng, ít nhât là hai tuán, sám cho nghiệp 
chướng thanh tịnh. Bảo sắm ba y ịy ngũ, y thất và ỵ 
cứu) bát pháp, tọa cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm  
mượn sẽ có sự trở ngại trong lúc hỏi đáp, vì không 
có thật tâm vậy.

Coi đúng thời khắc bên Đại Tăng đã định (như 2 
giờ rưỡi đến) các Giới sư Ni và giới tử cùng đến Đại 
Tăng, không nên sớm hay quá trễ.

Khi đến, theo thứ lớp đứng ngoài ngõ chùa Đại 
Tăng, niệm Phật vài tiếng, đợi một chút, Thầy Tăng sứ  
ra đáp rồi, Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu chấp tay 
bạch rằng :

B ạch  Đại đức ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là 
dẫn giới tứ  Ni vào chùa Tăng cầu  thọ giới. 
Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho.
Tăng sứ đáp : ,rVâng"ẳ Các duyên đã xong, là đã sắp
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đặt trước, không phải trở vào bạch, không cần phải 
đứng đợi, Tăng sứ nên bảo :

- Thỉnh ch ư  Ni vào khách đuìmg.
Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch 

Thầy Tri sự đánh một hồi chuông, lại ba tiếng, thỉnh 
Giói sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rỗi, trở 
lại thỉnh bên Ni rằng :

- Thỉnh chư* Ni vào lễ Phật tham T ăngể
Khi chư Ni vào chùa rồi, Điền lễ Ni đánh khánh 

xướng lc Phật :

• Chí tâm  đảnh lễ Thập phircmg tam  th ế  
nhất thiết thirò-ng trụ  Tam Bảo, tam  b áiẵ

• Chí tâm  đảnh lễ Đirong hội đạo tràng  
nhất thiết chư* Phật, ch ư  Tôn Pháp, chư* Bồ 
T át, chư* Hiền Thánh Tăng, tam  bái.

Lễ Phật rồi, Điển lễ Ni xướng :

- Thỉnh ch ư  Giổ-i sư- Ni đến trưtỵng đưtỳng.
Đến rồi, lại xướng rằng :

- Thỉnh chư* Giới sư* Ni tựu ban.
Đến rồi, lại xướng rằng :

•Văn khánh thỉnh, đảnh lễ hợp điròng Đại 
đức Tăng, tam  bái.

Một lễ một tiếng, lễ xong 3 lễ. Lại xướng rằng :

- Phân lập lirỡng ban.
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Theo trong Giới đàn thì, khi đứng yên rồi, Giáo thọ 
Ni thay vi Ni chúng quỳ bạch thỉnh các duyên.

Giáo thọ Ni thay bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Kính bạch Thưtỵng tọa, Đại đức Tăng, để 
lòng nghĩ, chúng con là... có duyên sir, đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch.

Lễ xu ông một lễ, quỳ bạch rằng :

A Di Đà P h ật (2 lần).

Kính bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, đệ 
tử  chúng con là... đã vì các giới tử  là... làm  
Bản pháp yết ma rồi, nay chúng con đem  
các  giới tử  đến Đại Tăng cầu trao  Chánh  
pháp**). Xin Thirọ-ng tọa, Đại đữc Tăng tữ  bi 
chỉ dạy thời khắc nghi thữe như* th ế  nào, 
ngưủng mong vạn vọng !

Thượng tọa đáp bảo : Các Giới s ư  Ni đà v ì  
giới tủ* làm Bản pháp rồi, nay đem giới tử  
đến trong Đại Tăng cầu thọ đại giới, Ni chúng 
phải y theo luật mà làm, song sau sè thỉnh  
sư* truyền thọ.

Đợi Thượng tọa bảo rồi, lễ tạ 3 lễ, lui ra.

Tùy theo Đại Tăng mỗi mỗi chỉ thị rồi, Điển lễ Tăng 
dánh khánh xướng rằng :

(*) ơ  trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp yết ma. Đến trong T ăng bạch
tứ  gọi chánh pháp yết  ma.
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Điển lễ Tăng xướng : - Cung thỉnh ỊG|ới su*, chư  
Tăng đồng nghệ giới tràng. (Nếu không giới tràng 
thì thỉnh chư* Tăng tề nghệ Tam Bảo tiền).

Khánh dẫn tiến Giới sư Ni, giới tử  lẽn còn đứng 
riêng một bẽn. Giới sư chư Tăng đến giới tràng đứng 
hướng về Phật yên rổi, Điển lễ Tăng dâng hương đưa 
cho Thượng tọa quỳ niệm hương, m ật cầu Tam Bảo 
rồi, Điển lễ lại xướng rằng :

• Đảnh lễ Thập phirong thường trụ  Tam
Bảo, tam  bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, nhưng lạy sau, ba tiếng 
khánh.

Điển lễ Tăng cầm 3 nén hương dâng ngang trán, 
hồ quỳ bên hữu bạch rằng :

ĐIỂN LỄ TĂNG BẠCH :

Nhâít chú chiên đàn hirong,
Cử khởi biến thập phirong,
Thỉnh sư* đảng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dirong.

Đợi đến tòa rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma.

ĐIỂN l ễ  t ă n g  t u y ê n  k ệ

Hàng phục ma lực oán,
Trứ* kiết tân  vô dư,
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Đuròig thutỵng kích kiền chùy,
Giới sư* Tăng đirong tập,
Chư* hùru văn pháp nhem,
Độ lun sanh tứ* hải,
Văn th ử  diệu hướng âm,
Tâ't dirong vân lai tập.

Nam mô vân Lai Tập Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần).

- Chư* giới sư- đồng ngồi.
Tuyên kệ rồi, đánh khánh 3 tiếng, Giới sư chư Tăng 

chấp tay cử hương tán;

Đồng tán : Lư* hirong sạ nhiệt v.v...
Khai luât kê v.v...• •

Nam mô Bổn sir Thích Ca Mâu Ni P h ật.
(3 lần).

Điển lễ Tăng đánh khánh 3 tiếng, thỉnh Ni chúng 
đem giới tử  Ni đến.

Điển lễ Tăng thỉnh :

- Thỉnh chư* Giới sư* Ni tề tirơng giới tử* 
tiru ban.

Ni chúng nghe gọi, niệm Phật đáp : N a m  m ô  A  D i 
Đ à P h â t. Ba Giới sư ra - Điển lễ xướng : Lễ tam  
b á i ề Điển lễ Ni đánh khánh dẫn giới tử  Ni đến, đến rồi, 
lại đánh khánh xượng rằng :

- Thỉnh chir Giới sư* Ni phân lập lirôrng ban.
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Đứng rồi, Giáo thọ Ni nên đứng bẽn hữu xướng  
rằng :

- Cầu giới tủ* Ni tựu ban. (Đứng hướng về giới 
sư Tăng).

Đứng rồi, lại xướng rằng :

• Văn khánh thinh đảnh lễ Giới sư* ch ư  
Tảng tam  bái. (Lễ rồi, lại bảo rằng) : Hồ quỳ hiệp 
chưởng. Quỳ rồi, lại dạy cách thỉnh Yết ma, bảo rằng :

Các giói tủ* Ni lóng nghe, bây giò* tôi bảo 
cá c  vi phép thỉnh Giới sư, các  vi lẽ thì tir 
bạch thỉnh, chỉ vì các vi chưa có thể bạch  
đưtỵc, nên tôi bảo các vi, các vi theo lời tôi 
mà bạch thỉnh.

Giáo thọ Ni bảo : Thỉnh Đại dức một lòng 
thircmg xót, Thirc Xoa Ma Na Ni chúng con 
pháp danh là ... nay xỉn thỉnh Đại đữc làm  
Yết ma A x à  lê, xin Đại đức vì chúng con làm  
Yết ma~A xà  lê, chúng con nirong theo Đại 
đữc đirợc thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thưxmg 
xót cho chúng con. (Thỉnh 3 lần)

Thầy Yết ma đáp : Đ ư ợ c  tố t  lắ m .

Giới tử cúi đầu xá 3 lần. Giáo thọ Ni lại dạy giới 
tử  hướng về chư vị Tôn chứng Tăng già chí tám bái 
thỉnh, nên đánh khánh bảo rằng :

Các giới tử  lóng nghe, tôi nay bảo các vị 
phép thỉnh Tôn chứng Tăng già, lẽ ra  các  vi 
tự* bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể tự* • • 7 * •
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bạch đutỵc, tôi nay bảo các vi, các vi cứ* bạch  
theo tôi :

Thỉnh chu* Đại đức một lòng thưtm g xót, 
T hức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là... 
nay xin  thỉnh chir Đại đức làm Tôn chứng  
Tăng già, chúng con nưững theo chư- Đại đức, 
đutỵc thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thưxmg xót cho 
chúng con. (Thỉnh 3 lần)

Các Tôn chứng đồng đáp : Đ ư tỵc, t ố t  lấ m .

Các giới tử  cúi đầu ba lần.

Giáo thọ Ni xướng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ Giới sư- chư- 
Tăng, tam  bái.

Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy rồi, lại xướng rằng :

Hồ quỳ hiệp chưiỏng.
Quỳ rồi, lại dạy cách xin giới.

Giáo thọ Ni dạy : Giới tử* Ni lóng nghe, theo  
phép xin  thọ giới, lẽ ra  các vi nên tự  bạch, 
chỉ vì các  vị chua có thể tự  bạch đirợc, nên 
bây giờ tôi bảo các  vi, các  vi cứ  bạch theo 
tôi.

Thầy bảo, giới tử bạch theo : B ạch  Đại đ ứ c Tăng, 
Thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là... 
đã theo Hòa thượng Ni chúng con là thvrợng 
N. hạ T. cầu  thọ Tỳ Kheo Ni, nay chúng con  
theo Đại đức Tăng, xin thọ giới Tỳ Kheo Ni,
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H òa thuiợng Ni chúng con là thutỵng NỂ hạ Tẵ 
xin Đại đức Tăng bố* thí giới cho, xin thircrng 
x ó t  c h o  c h ú n g  c o n ề (3 lần xin rồi).

Lại dạy lễ, xướng rằng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ Giới sư  chư* 
Đại đức Tăng, tam  bái.

Điển lễ đánh khánh như trước, lễ rồi xướng rằng :

- Thỉnh giới tử  thoái banẻ
Bảo giới tử ra đến chỗ m ắt thấy, tai không nghe 

mà đứng, chấp tay cúi đầu ngó vô giới tràng một lòng 
tưởng niệm.

Giáo thọ Ni, cùng các Giới sư Ni trở lại chỗ ngồi, 
chờ Đại Tăng Giới sư có hỏi đến thời đáp.

Đại Tăng, Thầy Yết ma đánh kiền chùy họp Tăng 
hỏi rằng :

Thầy Yết ma hỏi : Tăng nhóm đủ chư a ?
Điển lễ Tăng nên chấp tay đáp :

Đáp : Tăng đã nhóm đủ.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợpệ
Hỏi : Người chua thọ giới Cụ Túc ra  

chưa ?
Đáp : Đã raế
Hỏi : Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết 

dục và thanh tinh không ?
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Đáp : Trong chúng đây không có Tỳ Kheo 
thuyết dục và thanh tinh.

Hỏi : Tăng nay hòa họp dể làm gì ?
Đáp : Yết ma truyền thọ giới Tỳ Kheo Ni.
Đáp rồi, nên đánh 3 tiếng khánh, gọi giới tử đến.

Điển lễ Tăng gọi : Cho ba giới tử  đem y bát
v à o . (Nếu giới tử còn nhiều, thì trở lại chỗ này mà tác 
pháp).

Nghe gọi, Điển lễ Ni đánh khánh, dẫn giới tử dem 
bát vào, khi đến rồi, dạy để ở trước ghê giữa. Để rồi, 
lại bảo lễ, đánh khánh xướng rằng :

• Chí tâm  đảnh lễ, Giới sư* chư* Đại đức 
T ă n g  ta m  b á i . Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy xong, ba 
tiếng, lại bảo rằng : "Hồ quỳ hiệp chướng". Quỳ rỗi, 
Thầy Điển lễ Tăng đánh khánh, Thầy Yết ma chấp tay 
bạch rằng :

Thầy Yết ma bạch : B ạch  Đại đức Tăng, các  
Thức Xoa Ma Na Ni này là... theo Hòa thượng  
Ni thưọ-ng N. hạ T. cầu  thọ giới Cụ Túc, các  
Thức Xoa Ma Na Ni này là... nay theo Đại 
Tăng xin  thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thưiợng 
N. hạ T. làm Hòa thưọng, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng bằng lòng cho, tôi hỏi các  già 
nạn, bạch như* thế, (hỏi rằng) : T ác bạch có 
thành không ?

Các thầy Tôn chứng châ'p tay đổng đáp : 'Thành".
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Đáp rồi, giới tử quỳ như trước, Thầy Điển lễ đánh 
khánh.

Thầy Yết ma bảo : "Giới tử  ! Các vị chớ sợ  
hâi, trong giây lát sẽ đem các  vị để lên chỗ 
rấ t cao tôt".

Bảo rồi hỏi rằng : Giới tử  Ni lóng nghe : Y  
ngũ điều, y thát điều, y cứu điều, bát đa la, 
tọa cụ và đãy lọc nirớc đây, có phải củ a các  
vi không ?

Đáp rằng : 'P h ả i"

(Lại nói rằng) : Giới tử  lóng nghe : Nay là 
thời chí thành, là thời nói thật, nếu có phạm, 
thì nói là có; nếu không phạm, thì nên nói là 
không.

Hỏi : C ác vị có phạm biên tội không ?
(Đã thọ Tỳ Kheo giới, bị phạm tám giới trọng, trớ về 

thế tục, nay trở vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài 
Phật pháp. Cân giải trước rồi hỏi sau).

Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị có phạm tịnh hạnh T ỳ ^ i e o  Tăng  

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị có phải tặ c  tâm  thọ giới không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị có phá nội ngoại đạo không ?
Đáp : Mô Phật, không.
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- Các vi có phải hoàng môn không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
- Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô P hật, không.
- Các vi có giết mẹ không ?
Đáp : Mô P hật, không.
- Các vị có giết A L a Hán không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- C ác vị có phá hòa hợp Yết ma Tăng  

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- C ác vi có á c  tâm  làm thân P h ật ra  huyết 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị có phải là phi nhem không ?
Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị có phải hai hình không ?
Đáp : Mô P hật, không.
- Pháp danh của các  vi là gì ?
Đáp : Mô Phật, con pháp danh là...
- Hòa Thưtỵng Ni của các vị pháp danh là 

gì ?
Đáp : Mô Phật, Hòa thưtỵng Ni của chúng 

con pháp danh là thượng N. hạ T.
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- Tuổi đủ 20 chua ?
Đáp : Mô Phật, đủ.
- Y  bát có đủ không ?
Đáp : Mô Phật, đủ.
- Cha mẹ các  vị có cho phép xu ất gia thọ 

giới không ?
Đáp : Mô P hật, cho.
- Phu chủ có cho phép không ?
Đáp : Mô P hật, cho.
(Hoặc nói rằng .ẵ Chúng con không có phu chủ, hoặc 

nói rằng quá vãng, tùy nghi mà đáp).

- Các vi có m ắc nợ ngirò-i ta  không ?
Đáp : Mô Phật, khôngế
- Các vị có phải ngirời tôi tớ  trôn đi tu  

không ?
Đáp : Mô P hật, không.
- Các vi có phải là ngirò-i nữ  không ?
Đáp : Mô Phật, phải.
- Các vị có những bệnh nhu* là ; bịnh ghẻ 

lở, bịnh hủi, bịnh ung thư, bịnh loang lỗ, 
bịnh khô gầy, bịnh điên cuồng, cá c  vị có 
những bỉnh như* th ế  không ?

Đáp : Mô Phật, không.
- Các vị đã học giới (Thức xoa...) chưa ?
Đáp : Mô Phật, đã học.
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- CÓ thanh tinh không ?
Đáp : Mô Phật, thanh tinh.
Hỏi Giới sư Ni. - Hỏi : Các vi Giới sư* Ni, các  

giới tử* Ni là... đây, đã học giới chưa ?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng : "Đ ã h ọ c
* +  •  IIgiới .

Hỏi : Các giới tử  Ni là... này có thanh  
tịnh không ?

Các Giới sư Ni đều châ”p tay đáp rằng : "Thanh 
tịnh"ẻ

Đáp xong, Thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng, thầy 
Giáo thọ sẽ vì khai đạo.

Thầy Giáo thọ bảo : Giới tử  Ni lóng nghe : 
Thân người khó đưtỵc, P h ật pháp khó nghe, 
chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, sáu  
căn  khó đủệ C ác vi nay đâ đưtỵc thân ngirời, 
sáu căn  vẹn đủ, đã phát lòng tin, đirợc gặp 
bạn lành, được gặp chúng Tăng, đưxrc nghe 
P h ật pháp, không có các  chướng nạn quyết 
định sẽ đưtỵc thọ chánh giới. Nếu đời trư ớ c  
không trồng nhân tô't, thì nay đâu đirọ-c quả 
lành. Vậy các  vi phải phát tâm  quảng đại, 
hóa độ chúng sanh, khiến ra khỏi ba cõi, 
chứng quả Bồ Đề. Giới này là quý báu trong  
P h ật pháp, cá c  đạo khác không có, nên sanh  
lòng tôn ttọng, nay Tăng làm phép Yết ma, 
do uy th ế  Yết ma, mà khiến cho các  vi thành
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tự u  tán h  Tỳ kheo Ni. C ác vị phải chí thành  
nhiếp tâm  mà nghe cho kỹỆ

Nam mô A Di Đà P h ật.

Chúng con xin  y giáo phụng hànhẵ

Thầy Yết ma bạch : B ạch  Đại đ ứ c Tăng, c á c  vi 
T hức Xoa Ma Na Ni... này, đã theo Hòa 
thmỵng Ni thưiợng N. hạ T. cầu  thọ đại giới; 
cá c  vị Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại 
đứ c Tăng, xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni 
thượng N. ‘hạ T. làm  H òa thưtỵng, c á c  Thức 
Xoa Ma Na Ni... này tir nói là thanh tịnh, 
không có cá c  chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y  
b át đều đủ, đâ học giới thanh tỉnh, nếu Tăng  
phải thời mà dên, Tăng bằng lòng cho, Tăng  
nay trao  cho Thức Xoa Ma Na Ni là... giới Cụ 
Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm  Hòa 
thượng, bạch  như thế. (Liền nên hỏi rằng) : T ác  
bạch  có thành không ?

Các Tôn chứng sư đều châp tay dáp rằng : "T h à n h ".

Thầy Điển lễ lại đánh khánh, Thầy Yết ma bạch  
rằng : B ạch  Đại đức Tăng, cá c  Thức Xoa Ma 
Ni... này theo H òa thượng Ni cầu  thọ giới Cụ 
Túc, Thức Xoa Ma Ni này, nay theo Đại đức 
Tăng xin  thọ giới Cục Túc, Tỳ Kheo Ni 
thượng N. hạ T. làm Hòa thượng; Thức Xoa  
Ma Na Ni này, tụ* nói là thanh tỉnh, không có 
cá c  chiró-ng nạn, nảm tuổi đâ đủ, y bát đều  
đủ, đã học giới thanh tinh. Tăng nay vì các
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T hức Xoa Ma Na Ni này trao  cho giới Cụ Túc, 
Tỳ Kheo Ni thuiọ-ng N. hạ T. làm  H òa thmỵng, 
cá c  Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho  
T hức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ 
Kheo Ni thưtỵng N. hạ T. làm  H òa thượng, thì 
im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng : Đây là sơ  yết ma có thành  
không ?

Các Tôn chứng sư đều chấp tay đáp rằng : 'Thành".
e

Lại bạch rằng : B ạch  Đại đứ c Tăng, c á c  Thức  
Xoa Ma Na Ni..ề này đâ theo Hòa thưrỵng Ni 
thượng Nẳ hạ T. cầu  thọ giới Cụ Túc, nay  
T hức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức  
Tăng xin  thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thưọ-ng 
N. hạ T. làm H òa thutỵng; Thức Xoa Ma Na Ni 
này, tụ* nói là thanh tinh, không có các  
chuớng nạn, năm tuổi đã đủ, y b át đều đủ, 
đã học giới và thanh tỉnh, Tăng nay vì các  
Thức Xoa Ma Na Ni này trao  cho giới Cụ Túc, 
Tỳ Kheo Ni thưtỵng N. hạ T. làm H òa thượng, 
cá c  Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho  
Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ 
Kheo Ni thượng N. hạ T. làm  H òa thưrỵng, thì 
ỉm lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng : Đây là bạch  nhi yết ma có thành  
không ?

Các Tôn chứng sư đều chấp tay đáp rằng : "Thành”.
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Lại bạch rằng : B ạch  Đại đ ứ c Tăng, c á c  Thức 
Xoa Ma Na Ni là... theo H òa thinỵng Ni 
thưrỵng N. hạ T. cầu  thọ giới Cụ Túc, Thức  
Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đứ c Tăng xin  
thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thutỵng N. hạ T. 
làm  H òa thuxyng; cá c  Thữc Xoa Ma Na Ni này, 
tự  nói là thanh tinh, không có cá c  chvrớng 
nạn, nảm  tuổi đã đủ, y bát đều đủ, Tăng nay 
vì cá c  Thức Xoa Ma Na Ni này trao  cho 
giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm  
H òa thượng, các  Đại đức nào bằng lòng Tăng  
nay cho Thức Xoa Ma Ni này là... trao  cho 
giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thirợng N. hạ T. làm  
H òa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói.

Hỏi rằng : Đây là bạch tam  yết ma có thành  
không ?

Các Tôn chứng sư đều châ'p tay đáp rằng : 'Thành".

Thầy Điển lễ dánh khánh, thầy Yết ma lại bạch :

Táng đã bằng lòng cho Thức Xoa Ma Na 
Ni là... thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng  
N. hạ T. làm H òa thirọ-ng rồi, Tăng bằng  
lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  m à suôt 
biết.

Điển lễ xướng :

• Chư* giới tử  nhirt tâm  đảnh lễ chư* Đại 
đức Giới sư*, tam  bái.
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Bạch tứ Yết ma xong. Nếu còn giới tử nhiều, thi 
cho 3 vị ra đứng một bên, gọi 3 vị khác vào, lại tác 
pháp như trước (xem trang 150 dòng 6). Khi tác pháp 
xong hết rồi, cho vào tất cả.

Thầy Điển lễ xướng :

• Chư* giới tử* nhứt tâm  đảnh lễ chư* Đại 
đức Giới sư*, tam  bái. Hồ quỳ hiệp chirỏng.

>Thầy Giáo thọ bảo : Các giới tử* Ni nghe cho 
kỹ mà ỉãnh thọ giới pháp, đây là đức Như* 
Lai Vô Sở T rư ớc Đẳng Chánh giác, nói ra  8 
pháp B a L a Di (quyên khí), nê'u có Tỳ Kheo Ni 
nào phạm, thì không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng  
không phải con gái của dòng họ Thích.

Giới thứ nhứt - Không đirợe làm hạnh bâ't 
tỉnh, làm việc dâm dục, nếu Tỳ Kheo Ni, ý 
muôYi làm hạnh bất tinh, làm việc dâm dục, 
ngưm  cho đến súc sanh, thời người áy không 
phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái 
củ a dòng họ Thích. Vậy trong giới này, các  
vi suốt đời không được phạm, có thể giữ* đưtỵc 
không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  được (Chấp tay xá).

Giới thứ hai - Không đưtỵc gian tham  trộm  
cắp, vật lớn quý như vàng bạc châu báu, cho 
đến vật thiròng nhỏ như ngọn rau, cây kim, 
hoặc tự  mình lây, hoặc bảo ngirời lây. Vậy 
trong giới này, các vi suô't đời không đrnỵc 
phạm, có thể giữ  đutỵc không ?
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Đáp rằng : Mô Phật, giừ* đirợc. (Chấp tay xá).

Giới thứ ba - Không đưxỵc cô" giết mạng chúng  
sanh, ngưtH, loài vật, cho đến loài nhỏ như* 
con kiến; nêu Tỳ Kheo Ni cô" tự  tay mình giết 
mạng ngirò-i, hoặc bảo người giết, hoặc cho 
uôVig thuôc độc, hoặc làm cho ngirừi sa thai, 
hoặc trù  rủa ếm đôi cho nó chết, hoặc tự* 
mình làm, hoặc bảo ngutH làm. Như th ế  không 
phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái 
của dòng họ Thích. Vậy trong giới này các vi 
suô't đời không đưiực phạm, có thê giữ  đirợc 
không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  đưiợc.

Giới thứ tư. - Không đưtỵc nói dôì, cho đôn 
nói .chơi để cirò-i, nếu Tỳ Kheo Ni chuyện  
không phải thật mình có, mà tir nói rằng, tồi 
dirợc pháp thiền định, đirợc pháp giải thoát, 
đirợc tam  muội chánh thọ, chứng quả Tu Đà 
Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả 
A L a Hán, Thiên, Long, Quỉ, Thần đến cúng  
dường tôi. Ngirò-i như* th ế  không phải là Tỳ 
Kheo Ni, cũng không phải con gái của dòng 
họ Thích. Vậy trong giới này các vi suốt đời 
không được phạm, có thể giữ* đirọ-c không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  đưiợcỆ

Giới thứ năm. - Không đưtỵc tâm  nhiễm ô, 
thân xú c nhau, cho đến cùng súc sanh. Nếu
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Tỳ Kheo Ni có tâm  nhiễm ô với ngưm  nam  
có tâm  nhiễm ô, thân xú c nhau, từ  nách cho 
đến dưới gốĩ, hoặc bóp hoặc xoa ngirợc, xoa  
xuôi, hoặc kéo hoặc xô, hoặc nâng lên đỡ  
xuôVig, hoặc nắm, hoặc nhận. Như* th ế  không 
phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái 
củ a dòng họ Thích. Vậy trong giới này, các  
vi suốt đời không đvrợc phạm, có thể giữ* được  
không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  được.
Giới thứ sáu - Không đưiợc tâm  nhiễm ô phạm  

8 điều, cho đến cùng với súc sanh. Nêu Tỳ 
Kheo Ni thọ ngưm  nam tâm  nhiễm ô, nắm tay, 
nắm áo, vào chỗ khuãt, cùng đứng cùng nói 
chuyện, cùng đi, thân kề nhau, cùng hẹn nhau, 
phạm 8 điều này. Như* th ế  không phải là Tỳ 
Kheo Ni, cũng không phải con gái của dòng 
họ Thích. Vậy trong giới này, các vi suốt đừi 
không chrợc phạm, có thể giữ- dirọ-c không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ* đirực.

Giới thứ bảy - Không đưtỵc che giâu tội nặng  
của người, cho đến tội nhẹ, như* tội Đột kiết 
la, Ác thuyết. Nếu Tỳ Kheo Ni biet Tỳ Kheo 
Ni khác phạm tội Ba L a Di mà không tự* nói 
ra, không bạch Tăng chúng hoặc nhiều ngirời, 
sau thời gian khác, Tỳ Kheo Ni ây hoặc thôi 
tu  hoặc bi đuổi, hoặc ngăn không đồng sự* 
với chúng Tăng, hoặc vào ngoại đạo, sau mới
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nói rằng, tôi trarớc biết vi ây có việc như* 
thế... kia không phải là Tỳ Kheo Ni, cung  
không phải con gái của dòng họ Thích, vì che 
giâu tội nặng. Vậy trong giới này, các  vị suôt 
đời không đirợc phạm, có thể giữ* được  
không ?  (Che giấu cách dèm mặt trời mọc, phạm tội Ba 
La Di. Không phạm; hoặc không biết, hoặc không có ngưxỳi 
dể thun, hoặc khi nói ra bị nạn mất mạng, nạn mất phạm  
hạnh).

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  được.

Giới thứ tám. - Không đưực thuận theo Tỳ 
Kheo Ni bị củ* tội cho đến người g iữ  vườn. 
Nếu Tỳ Kheo Ni, biết Tỳ Kheo Ni kia bị Tăng  
cử  tội, như  pháp như luật, như lời P h ạt dạy, 
không tùy thuận, không sám hôi, Tăng chim  
cho làm phép cọng trụ  mà thuận theo; có vi 
Tỳ Kheo Ni khác can gián v.v... đừng thuận  
theo, mà Tỳ Kheo Ni kia cứ  bền giứ* không 

Tỳ Kheo Ni ây phải ba lần can gián cho 
bỏ việc ây, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, ngưtVi 
ấy  không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không 
phải con gái của dòng họ Thích; vì thuận theo 
người bị c ứ  tội. Vậy trong giới này, các  vị 
su.ổt đợi không được phạm, có thể giữ  đưtrc 
không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  dưực.
Lại dạy bảo : C ác giới tứ  Ni nghe cho kỹ. 

P h ật đâ nói tám  pháp B a La Di lại nói bôn
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lôi thí dụ, nếu phạm tám  tội nặng ây, ví như- 
người bi đứt đầu, không thể cứu sống đưtỵc; 
như ch ặt đứt gốc cây đa la, không thể sanh  
trư ỏng đutỵc, lại như* kim sứt lồ, không còn  
dùng được, như đá bể làm hai phần, không 
thể hiệp dính lại được. Nếu Tỳ Kheo Ni bi 
phạm tám  tội nặng rồi, thì không còn là hạnh  
Tỳ Kheo Ni nữa. Vậy trong các  giới này, các  
vi nên giữ' suôít đời cho trong sạch, không 
đirợc phạm.

Tỳ Kheo Ni 348 giới. Đã truyền 8 pháp Ba  
L a Di. Còn 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp x ả  đọa, 
178 pháp Đơn đọa, 8 pháp HÔI quá, 100 pháp  
Chúng học, 7 pháp Diệt tránh, không đủ thời 
giờ để truyền tửng pháp một được. Vậy sau  
khi chư* Ni đã thọ giới rồi, cần phải theo Hòa 
thượng học cho đủ để giữ  gìn cho thành phạm  
hạnh Tỳ Kheo Ni.

Đáp rằng : "Y giáo phụng hành". (3 lẩn).
Ngoài ra 348  giới, Tứ chủng pháp và Bát kỉnh pháp, 

Tỳ kheo Ni cẩn phải giữ.

Các giới tử  Ni lóng nghe. P hật nói ra  bôn 
pháp cần nên làm; Tỳ Kheo Ni y theo đó mà 
đưxỵc xu ất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp 
Tỳ Kheo Ni. Bôn pháp là gì ?

Một là, bắt đầu tữ  ngày nay cho đến suô't 
đời, nếu bị người mắng, không nên mắng lại.
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Hai là, bắt đầu từ  ngày nay cho đến suôt 
đời, nếu có ngiròd giận, không nên giận lại.

B a là, bắt đầu tữ  ngày nay cho đến suốt 
đời, nêu có người giễu cợt, không nên giễu 
cợ t lại.

Bôn là, bắt đầu tủ* ngày nay cho đến suôt 
đời, nếu bị người đánh, không nên đánh lại.

Khi có những việc như- vậy, phiền não khởi 
lên, cá c  vị có thể nhiếp tâm, không trả  thù  
lại, đưxỵc không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ  được.
Giới của Tăng, Ni đồng thể, cho nên y theo pháp 

của Tăng mà thêm vào. Lại thêm pháp B át kính ở sau.

Trao pháp B át kính. - Các gió,i tứ  Ni lóng 
nghe, P h ật nói pháp B át kính, Tỳ Kheo Ni y 
nơi đó mà dưxỵc xu ât gia thọ giới Cụ Túc, 
thành pháp Tỳ Kheo Ni. Tám pháp là gì ?

Một là, Ni dù trăm  tuổi, khi thây Tỳ Kheo 
Tăng mới thọ giới, phải đứng dậy đón tiếp, 
hỏi han, lễ bái, thỉnh ngồỉỆ

Hai là, không được mắng Tỳ Kheo.
B a là, không đirợc cử  tội Tỳ Kheo, làm  

phép ứ c niệm, làm phép tự* ngôn tri, không 
đ ư ợ c  n g ă n  n g ư m  (Tỳ Kheo) t ì m  t ộ i ,  n g ă n  t h u y ế t  
giới, ngăn tự  tứ  và nói lỗi lầm Tỳ Kheo 
Tăng; nhưng Tỳ Kheo Tăng đưọ-c nói tội lồi 
củ a  Ni.
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Bôn là, phải theo Tỳ Kheo Tăng mà cầu  
thọ Đại g iờ i.

Năm là, nêu phạm Tăng Tàn, nên ở  trong  
hai bộ Tăng, nửa tháng làm phép Y  hỷ.

Sáu là, nử a tháng phải đến Tỳ Kheo Tăng, 
cầu  thầy dạy bảo.

B ảy là, không nên ở  chỗ không có Tỳ Kheo 
Tăng m à kiết hạ an cư*.

Tám là, khi an c \r  xong, phải đến trong Tỳ 
Kheo Tăng cầu  tự  tữ  ba điều : Thây, nghe và  
nghi.

Tám  điều nhir thế, nên tôn trọng cung  
kính, khen ngợi suô't đời không đirực trái, các  
v i  c ó  t h ể  g iũ *  đ ư ợ c  k h ô n g  ?

Đáp rằng : Mô P hật, giữễ đuợc.
Điển lễ xướng :

• Giói tủ* khởi thân đảnh lễ Giới sư*, tam  
bái - Bảo : Hồ quỳ hiệp chưỏ-ng.

Thầy Giáo thọ bảo : C ác giới tứ  ! C ác vị đã 
thọ giới rồi, bạch tữ  Yết ma nhir pháp, đã 
thành tự u  đưxỵc x ứ  sở. Hòa thượng như* pháp, 
A x à  lê như* phápr hai bộ Tăng đầy đủ, các  
vị phải khéo lãnh thọ giáo pháp; nên khuyến 
hoa người làm  phirức, xây tháp, cá t chùa, 
cúng diròng chúng Tăng. Nếu Hòa thượng A 
x à  lê tấít cả  nhir pháp, dạy bảo như- pháp 
không được chông trái. Nên học hỏi kinh,
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lu ật, luận, tụng kỉnh, niệm P h ật, cần  cầu  
pháp phutm g tiện, ở  trong P h ật pháp sẽ dutỵc 
chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tir Đà Hàm , quả  
A Na Hàm  và quả A L a  Hán. Thời sơ  phát 
tâm  xu ất gia củ a  quý vi, công không luông 
uống, phúc báu không m ât. Còn có chỗ nào  
ch u a biết, nên hỏi H òa thutỵng v à  A x à  lê.

Nam mô A Di Đà P h ật. Chúng con xin  y 
giáo phụng hành. (3 lần)

CHO XẢ MAN Y

Điển lễ xướng :

- C ác giới tử  giải m an y, xếp  y lại, quỳ 
xuốing dâng y lên bạch  :

- Đại đ ứ c một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni 
pháp danh là... cái man y An Đà Hội này, trư ớ c  
con đâ thọ trì, nay con xin  xả . (Bạch một lần).

Thầy Yết ma bảo : 'Thiện", giới tử  đáp : "Nhĩ".
(Lễ 1 lễ).

Đánh khánh 3 tiếng. Thầy Yết ma đến chỗ trư ớc  
ghế để y bát, lây cái y trao cho một giới tử  đại diện 
ở giữa bảo rằng :

C ác giới tử  ! B a y này gọi là y cá t triệ t, 
nghĩa là cắ t rọ c tững miếng may thành. Nấu 
đấp m ặc y này thì vô lưtỵng sanh tử  phiền  
não do đây mà cắ t đứt và chứng đưtỵc Pháp  
th ân  vậy. L à chỗ truyền thọ củ a  ba đời Nhu*
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Lai, tôi nay trao  cho cá c  vị, c á c  vị phải gia  
pháp m à thọ tr ìế

Giới tử hai tay cầm pháp y và đáp : "Mô P h ật xin  
vâng".

VĂN THỌ Y NGŨ ĐlỀư

Điển lễ dạy : C ác giới tủ* đều cầm  y ngũ điều  
lênẽ

Giới tử , hồ quỳ hiệp chưiởng. Quý vị hai 
tay  cầm  y dâng lên để thọ.

(Điển lễ bạch trước, giới tử  nói theo) :

- B ạch  Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
Ni pháp danh là... cái An Đà Hội này là y ngũ  
điều, một đàng dài một đàng ngấn, là y cá t  
triệ t (Tiếp diệp hay Điệp diệp) con xin  thọ trì.

(Nói ba lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : "T h iện ", giới tử đáp : 
"Nhĩ”. (Lễ ba lễ).

Giới tử  đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa dọc 
kệ chú.

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIÊU
(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thưxỵng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
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T h ế th ế  bấ*t xả  ly.
Án tâ't đà da ta  bà ha. (3 lần).

Đảnh lễ giới sư chư tăng tam bái.

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIÊU

Điển lễ dạy : C ác giới tử  hutýng về th ầy  Yết 
ma lê một lễ, hồ quỳ hai tay bung y bạch  :

- B ạch  Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
Ni pháp danh là... cái Uâ't Đa L a Tăng này, là  
y th ât điều, hai đàng dài một đàng ngắn, là  
y cá t triệ t (Tiếp diệp hay diệp diệp) con xin  thọ trì.

(Nói 3 lần).

Thầy yết ma chứng rằng : 'T h iệ n " , giới tử  đáp : 
"Nhĩ". ^ / 3 ]ảy

Giới tử  đồng đứng dậy đắp y và tụng chú.

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐlỀu
(Mặc chồng lên)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thuiợng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
T h ế th ế  thiròng đ ắc phi.

An độ ba độ ba ta  bà ha. (3 lần)

Đảnh lễ giới sư chư tăng tam bái.
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PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

Điển lễ dạy : Giới tử  hirớng về th ầy  Yết ma 
lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y b ạch  :

- B ạch  Đại dữc một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
Ni pháp danh là... cái Tăng Già Lê này là y 
cử u  điều hai đàng dài một đàng ngắn, là y 
cá t triệ t (Tiếp diệp hay điệp diệp) con xin  thọ trì.

(Nói ba lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : 'Thiện", giới tử dáp : 
"Nhĩ". (Lễ ba zl)ệ

Giới tử  đổng đứng dậy vừa đắp y vữa đọc kệ chú :

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU
(Mặc chổng lên)

Thiện tai giải thoát phục.
Vô thưtỵng phirớc điền y,
Ngâ kim đảnh đới thọ,
Quảng độ ch ư  quần mê.

Ắn m a ha ca, ba ba tra  tấ t đế, ta  bà ha.
(3 lần)

Đảnh lễ giới sư chư Tăng tam bái.

TRUYỀN BÁT

(Nếu giới tứ có đi trì bình khất thực thì thọ dủ như  
pháp, bằng không, Giới sư  chỉ giải thích tứ món về ý nghĩa
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và di tứ:h của Phật cho giới tứ biết mà thôi. Nếu thọ 
mà không tuân hành thì phạm tội).

Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lẽn nói : Cái b át này  
tiếng P h ạn  gọi ỉà B át Đa La, T àu dịch là ứ n g  
lirọng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lưxỵng cả  ba 
đều như* pháp, ây  là pháp khí củ a b ậc Đại 
giác. Tôi nay trao  cho cá c  vị, cá c  vị phải y 
nhir pháp mà thọ trì, theo phưtmg đi khâ't 
th ự c hầu nuôi lớn giới thân huệ m ạngằ

Giới tử đáp : Y  giáo phụng hànhẽ (3 lần).

Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xu ô ng bưng bình bát lên 
bạch :

B ạch  Đại đức một lòng thưtm g xót, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái B át Đa L a Tăng  
này, là đồ ử n g  lưtrng, con xin thọ trì.

(Bạch ba lần).

Thầy Yết ma chứng : "T h iện *, giới tử đáp : ,fN hĩ".
(Le 3 lễ dồng dứng dậy dọc kệ chú) .ễ

KỆ CHÚ THỌ BÁT 
Thiện tai B át Đa La,
Như* Lai ứng lưxỵng khí 
Phụng trì dĩ tư* thân,
Trưiởng dưiõrng tr í huệ m ạngẾ

An chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra  hồng phâln tra .
(3 lân).

Đảnh lễ giới sư chư Tăng tam bái.
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PHÉP THỌ TỌA CỤ • • •

Thầy Yết ma cầm cái Tọa Cụ đưa lên dạy : G iớ i  
tử  ! Cái Tọa cụ này tiếng Phạn gọi là Ni 
Sư* Đàn, T àu dịch là Tọa cụ, khi đi đirò-ng 
đem theo lót để ngồi tạm , như- cái Tháp có 
cái nền. Nay quý vi đã thọ giới, tứ c là quý 
vị đã có nền tảng năm phần pháp thân vậy. 
Nêu không có cái Tọa Cụ này để quý vị 
ngồi, thì nảm  phần Pháp thân không do đâu  
m à sanh.

Tôi nay trao  cho cá c  vị, cá c  vi phải y pháp  
m à thọ tr ìẵ

Giói tử đáp : Y  giáo phụng hành. (3 lẩn).

Điển lễ dạy : Giới tử  quỳ xuôlng cầm  cái Tọa  
Cụ đưa lên bạch  :

- Đại đữ c một lòng thirong xó t, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái Tọa Cụ này là đồ 
để trả i ngồi, nay con xin thọ trì. (Bọc ba lần).

Thầy Yết Ma chứng rằng : "T h iện ", giới tử  dáp : 
"Nhĩ".

Giới tử lễ 1 lễ, đồng đứng dậy vừa đọc kệ chú vừa  
trải Tọa Cụ.

KỆ CHÚ TRẢI TỌA c ụ• • •

Toa cu Ni Sư Đàn,
Trưtrng dưỡng tâm  miêu tánh,
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Triển khai đảng Thánh đia,
Phụng trì Nhu* Lai mạng.

Án đàn ba đàn ba ta  bà haẵ (3 lần).

L ễ 3 lễ, dứng dậy xếp Tọa Cụ lại. 

Đảnh lễ giới sư chư Tăng tam bái.

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

Thầy Yết ma dạy : Các giới tử  ! Cái đãy lọc 
nirớc này, tiếng Phạn gọi là B át Lý T át La  
P h ạt Noa, T àu  dich là Lir thủy nang, cái 
đãy lọc nirớc chính là đồ hành tứ* hộ sanh  
củ a chvr P h ật, Thánh Hiền. Tôi nay trao  cho 
cá c  vị, cá c  vị phải y pháp mà thọ trì, 
thường đem theo mình để cần  dủng.

Giới tử đáp : Y  giáo phụng hànhễ (3 lần).

(Giới tứ lễ 1 lễ, quỳ xuống, cầm dăy lọc nước 
bạch) :

B ạch  Đại đứ c một lòng thương xó t : 
con Tỳ Kheo Ni pháp danh là... cái đây  
lọc nirớc này là đồ hành tữ  hộ sanh  
củ a ch ư  P h ật, nay con xin  thọ trì.

(Nói ba lẩn).

Thầy Yết ma chứng rằng : 'Thiện", giới tử  đáp : 
"Nhĩ”.
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Giới tử vẫn quỳ, vừa cầm đãy lọc vừa đọc kệ chú. 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC N ư ứ c• • •

Lự* thủy ung tu  khoản khoản khuynh, 
T ế  trùng mê muội khả thưong tình, 
Nhưtỵc di quyên đích la càn tử,
B ất miễn y tiền thi sát sanh.

Án a  ra  hồng phấn tra , tá  ha. (3 lẩn)

Thầy Điển lễ đánh khánh xướng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ tam  bái.
(Kéo màn qua).

Giới sư các Đại Tăng, cùng Giới Sư Ni đổng tụng 
hồi hướng :

- Thọ giói công đức thù thắng hạnh v.v...
- Phục n g u y ệ n .... có văn phục nguyện sau mục

lục.
Giới sư ra giữa hướng vào Phật, Điển lễ xướng :

- Tam tự* quy y. (Lễ 3 lễ). 

Thầy Điển lễ xướng :

- Thỉnh chư* Tôn thoái ban.
Lại nói : - Hồi nghệ Tổ đirò-ng.
Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, Thầy Điển 

lễ đánh ba tiếng khánh xướng rằng :
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• Cung thỉnh chu* Tôn đảrìh lễ Tây Thiên  
Đông Độ Việt Nam Lịch đại chu* vị Tổ sư, tamw  • • • • I *
bái.

ệ
Lê rôi, lại xương răng :

- Thỉnh chư  Tôn phân tọa liròrng ban.
Ngồi rồi, đánh khánh ba tiếng, xướng rằng :

- Giới tử* lập ban.
Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh ba tiếng 

xướng :

• Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam  
Lịch  đại chư* vị Tổ sư*, tam  bái.• • • 7

Lạy, đánh khánh như thưởng.

Lễ rồi lại xướng :

- Thỉnh chư* Tôn thoái ban.
Lại xướng :

- Quy trưxỵng đường.
Đến rồi, Thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng, xướng :

- Cung thỉnh chư  Tôn y ban an tọa.
Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng :

- Chư giới tử  tựu ban.
Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ. Có văn 

bạch ở sau mục lục.

Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng :

• Đảnh lễ Yết ma A xà  lê sư*, tam  bái.
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• Đảnh lễ Giáo thọ A xà  lê sư* tam  bái.
• Đảnh lễ hiệp điròng chư* vi Tôn chứng  

Tăng già tam  báiế
Lễ rồi, lại xướng rằng :

- Đàn tràng viên mãn pháp sự  châu long, 
cung thỉnh chư- Tôn các các hồi quy bản vi.

Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới 
sư  qua rỗi mới lui.

Điển lễ xướng : - Thỉnh giới tử  thoái ban.



VAI ĐIEU CAN YEU  
TRONG KHI TRUYỀN GIỚI 

TỲ KHEO NI
Bên Ni thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi, còn phải đến trong 

Tăng cầu thọ chánh pháp, mới viên giới thể. Vì sao ?
- Nguyên vì Phật chế chánh pháp ra quan hệ ở nơi 
Đại Tăng, nên biết rằng, giới pháp của T ỳ  Kheo T ất  tôn 
quỷ, hay vì nhơn thiên làm ruộng phúc tô't lành. Cho 
nên giới thể này, quyết tứ Đại Tăng mà được.

Phàm người muôn thọ giới Tỳ Kheo Ni, phải cầu 
trư ớc ba tháng, ít nhất là một tháng, để Giới sư dạy 
cách sám hôi cho thanh tịnh nghiệp chướng.

Giới tử Ni, nếu muôn thọ giới Cụ Túc, thì trước  
một tháng, phải đên chùa Tăng lễ bạch cầu giới các 
duyên. Đại Tăng xứng lượng mỗi mỗi như pháp, sẽ chỉ 
bảo và â'n định giờ khắc cho.

Truyền giới Tỳ Kheo Ni phải có hai bộ Tăng, nghĩa 
là bên Tăng thập sư, bẽn Ni cũng thập sư. Nhưng bẽn 
Tăng Hòa thượng đổi là Thượng tọa; có Yết ma, thứ 
tòa đổi là Giáo thọ, bảy Tôn chúng sư, trong 7 vị vị 
nào quen việc thì thỉnh lãm Điển lễ.

Phải săm đủ ba y (y ngủ, y thât và y cứu)', một bình 
bát, một tọa cụ, một đãy lọc nước, không nên tạm  
mượn, nếu không đủ thì không cho thọ giơi.

o trong Ni bộ bạch tứ, gọi là Bản pháp yết ma; 
đến trong Tăng bạch tư, gọi là Chánh pháp yết ma.
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Nên sắm hai thứ thẻ : thứ đen gọi là hắc nghiệp, 
thứ trắng gọi là bạch nghiệp. Sám hối một tháng, bắt 
nhằm thẻ trắng, thì được thọ giới; bắt nhằm thẻ đen, 
thì phải sám hõ'i nữa, vì nghiệp phiền não còn.

GIỚI TRÀNG TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI



PH EP LE CAU THAY 
TRUYỀN GIÓI

Trước ba tháng, đi cầu thầy truyền giới Sa Di, Tỹ 
Kheo v.v... (Tùy trurờng hợp thay dổi danh tứ).

Một vị đứng bạch :

Nam mồ A Di Đà Phật.
B ạch  trên  ThưOTig tọa từ  mẫn, chúng con 

là... có duyên sự  đầu thành đảnh lễ xin tác  
bạch. (Lễ ỉ lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà P hật (2 lần).

B ạch trên Thượng tọa, chúng con tữ  lâu  
đã có lòng khát ngưicrng giới pháp. Nay chúng  
con xin  đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh Thưựng 
tọa  thể lượng từ  bi làm thầy truyền giới cho 
chúng con được trirợng thừa công đức.

(Đợi Thượng tọa Giới sư đáp) :

Thượng tọa : Các vị đ ã có lòng khát ngưỡng 
giới pháp, thành tâm  cần cầu  tôi làm Thầy  
truyền giới, tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các  
vị lễ Hiền Thánh Tăng chứng minh chó.

Bạch : A Di Đà Phật.
•

Trên Thượng tọa đâ tữ  bi hứa khả cho rồi, 
chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dưòng.

(Lễ 3 lễ).
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Sau khi truyền giới xong, một vị giới tử đứng ra 
đại bạch, còn ra sắp ở sau.

Bạch : Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thirợng Giứi sư chư  Tôn Đại đức  

Tăng, Giới tử  chúng con có duyên sir đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch

(Lễ một lễ, quỳ chấp tay).

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thưọ-ng Giới sư* chư* Tôn Đại đức, 

giới tử  chúng con không biết có phúc duyên 
gì, nay nhờ trên  Hòa thượng Giớị sư  ch ư  Tôn 
Đại chrc Tăng, đã thùy tữ  lân mẫn đảng đàn  
truyền trao  giới pháp cho chúng con, hôm nay 
giới thể đã đưtỵc châu viên, chúng con không 
biết lây chi đền đáp cho cân. Vậy chúng con  
xin  nguyện suô't đời giữ  giới pháp đã lãnh  
thọ cho được thanh tinh và chúng con xin đê 
đầu bái tạ . Xin trên Hòa thưtỵng Giới sư* chư* 
Tôn Đại đức Tăng, tử  bi chứng minh cho 
chúng con đưxrc trirợng thửa công đirc.

(Quỳ chấp tay, đợi Hòa thượng bảo).

Hòa thưtỵng : A Di Đà Phật.
Các giới tủ* có một lòng thành tín cần cầu  

giới pháp, hôm nay đã đủ duyên lành, đưtỵc
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thọ giới, giới thể đã dược châu viên, các  vi 
ra  đầu thành đảnh lễ bái tạ , quý Đại đức 
Tăng rá t hoan hỷ. Vây có mây lời khuyên bảo 
cá c  vị, tử* hôm nay trở  đi, các  vi cố* gấiig mà 
giữ* giới đã lãnh thọ cho dưtỵc thanh tinhế Do 
nhờ giữ  gió,i mà tâm  định, do tâm  định mà 
phát sanh tr í tuệ. Cho nên biết rằng, giới là 
đầu của ba môn học, là nền tảng củ a muôn 
pháp lành. Các bậc Thánh nhon nhờ giữ* giới 
mà chứng Bồ Đề, ch ư  Phật cũng nhờ giữ  giới 
mà thành Chánh Giác. Vây các vi dù gặp phải 
nhân duyên m át mạng, vẫn một lòng bền giữ, 
không đưọ-c trá i phạm.

- Giới tử đáp : A Di Đà Phật. Trên Hòa thưrỵng 
ch ư  Tôn Đại đức Tăng, đả tữ  bi huân thị và  
chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành  
đảnh lễ cúng dưtỳng. (Lễ 3 lễ).



VĂN PHỤC NGUYÊN
(Saư khi truyền giới xong)

Phục nguyện, nhứt thời tuyên chrong giới 
pháp, thưọ-ng căn  đại ngộ, trung hạ thửa  
điromg, liễu chứng vô sanh Thánh quả, bá vạn  
trần  lao nhứt thời tiềm tiêu ư* hải ngoại. Phổ  
nguyện, chư* giới tủ* giới châu minh tịnh, đạo  
quả viên thành. Hiện tiền tu chững vô sanh, 
một hậu siêu đăng Thánh vị.

T hứ nguyện, âm  siêu dircrng thới, hải yên 
hà thanh, pháp giới chúng sanh, tình giữ v ô  
tình, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.



PH ÉP KIẾT GIỚI TRÀNG 
VÀ ĐẠI GIỚI

DUYÊN

Khi bấy giờ các Tỳ Kheo việc Yết ma nhiều, đại 
chúng hội họp mỏi mệt, đem việc ây bạch Phật. Phật 
cho kết giới tràng, kể giới tướng bôn phương, hoặc 
đóng nọc, hoặc đặt đá làm chứng hạn. Trong luật Thiện 
Kiến nói : Kết giới trảng râ't nhỏ, dung được 21 người. 
Kết rồi, nếu sau có câ't nhã che trẽn cũng không mất. 
Trong luật Ngũ Phận, các luật đều nói rằng : c ầ n  phải 
kết giới tràng trước đại giới; nếu muôn tác pháp, phải 
giải đại giới trước rồi, (Nếu trước kia dã có kiết giới 
mà hẹp, nay muốn giới rộng thì giải) riêng đặt ba lớp 
tướng nêu, (Mời một vị cựu trụ Tỳ Kheo ra ỏ trước, 
hỏi ba lớp tiêu tướng), trong một lớp gọi là ngoải tướng  
giới tràng, khoảng giữa một lớp gọi là tướng trong đại 
giới, không nên làm hai giới liên tiếp nhau, c ầ n  ở 
tướng ngoài giới tràng một vòng, đều cách chừng một 
hai thước, mới đặt tướng trong đại giới, rô't ngoài một 
lớp, gọi là tướng ngoài đại giới. Lập ba lớp tướng nêu 
rôi, đánh kiền chùy họp Tăng, đưa đại chúng xem 
tướng ngoài đại giới trước rồi, họp hết tướng trong 
giới tràng, vấn hòa mà kiết giới.
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eắB

(BẮC)

T.B.

(ĐÔNG)

(Tường ngoải đại giới)

(Tướng trong đại giới)

(Tướng ngoải giới trảng)

PHẬT

(TÂY)

Đ.N.

(NAM)

T.N.

Ngày kiết hạ, kiết giới xong, dán giây 4 góc trên 2 
lớp tiêu tướng. Vẽ bản đỗ 3 lớp tiêu tướng cho chư  
Tăng biết.

Trưức niệm hirong cầu  P h ật gia bị.
Tán lư- huong...
Tụng Đại Bi...
Nam mô Thập phưtmg thiròng trụ  Tam  

B ả o ẵ (3 lân)

Ngồi, họp Tăng vân hòa :
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Thượng tọa làm Yết ma hỏi :

- Tăng họp chưa ?
- Duy na đáp : T ăng đã họpẵ
- Hòa hợp không ?
- Đã hòa hợp.
- NgưtVi chua thọ giới Cụ Túc ra  chim  ?
- Đã ra.
- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Kiết giới Yết ma.
Nếu làm Yết ma khác, phép hỏi cũng thế, chỉ thêm 

một câu hỏi 'T h u y ế t  d ụ c". Người đáp, nên theo chỗ 
làm việc mà đáp.

Đợi đáp xong, trong đây, Tỳ Kheo xướng tướng ra 
ban, đến đứng giữa, hướng lẽn bạch rằng : "A Di Đà 
P hật. Tôi Tỳ Kheo (là thể...) vì Tăng xirớng giới 
tiró-ng bôn phưtmg của giới tràng".

Bạch xong, một lạy, đứng dậy đến góc Đông Nam, 
đứng hướng vào giữa giới tràng, đại chúng đứng hướng 
vẽ Đông Nam, Ty Kheo xướng tướng nên chấp tay bạch 
rằng :

Đại đứxĩ Tăng nghe, tôi Tỳ kheo (là thế...) vì 
Tăng mà xiróng tướng bôn phưtmg của tiểu  
giới. 

- T ừ  trụ  x ữ  này, góc Đông Nam lây vật (là 
thế...) làm nêu.
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- T ứ  góc Đông Nam này đến góc Tây Nam
lây vật (là thế...) làm nêu.

(Nếu có chỗ cấn khuăt, thì hướng xoay theo góc mà 
chỉ phương, vì dến tại góc không tiện).

- T ừ  g ó c  Tây Nam đến góc Tây B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

- T ữ  góc Tây B ắc đên góc Đông B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

(Đây không cần nói quay về góc Đông Nam nữa,' vì kế
rồi).

Đây là tiróng ngoài giới tràng, một vòng 
xong. (3 lần).

(Nếu có chỗ co uốn, tủy theo sự mà kể, dại chúng đều 
theo ngoái kia xoay theo ba lần xướng rồi, lễ một lễ trớ 
về chỗ).

(Trong chúng người làm Yết ma bạch như thế này) :

B ạch  Đại đức Tăng, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tvróng bôn phưtrng của tiểu giới, nếu Tăng  
phải thời mà đến, Tăng thuận cho, Tăng nay 
ở  trong tưóng bôn phirong của tiểu giới này, 
kết làm giới tràng, bạch như- thế.

Liền nên hỏi rằng : T ác b ạch  có th àn h  không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành'*.
Lại bạch rằng :

B ạch  Đại đức Tăng, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tuóng bôn phiro-ng của tiểu giới, Tăng nay.
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ở  trong tưó-ng bôn phưo-ng của tiểu giới này 
kết làm giới tràng, Trường lăo nào bằng lòng 
Tăng ở  trong tưó-ng bôn phưxmg của tiểu giới, 
kết làm giới tràng thì im lặng, ai không bằng  
lòng thì nói.

Liền nên hỏi rằng : Yết m a có th àn h  không ?
-Chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .

Lại bạch rằng :

Tăng đã bằng lòng ở  trong tưóng bôn 
phương củ a tiểu giới kết làm giới tràng xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  
m à  s u ô t  b iê t . (Đánh ba tiếng chuông). Khi hòa Tăng 
kiết giới não xong rồi, cũng đều dồng thanh tụng :

- Kiết giới công đức v.v...
Bạch rồi cùng đến trong đại giới (ở nhà sau), nên 

họp Tăng lại vấn hòa, vì sao ? - Vì nền giới đã khác. 
Tăng lại dởi ra chỗ đại giới, khống phải chỗ giới tràng, 
cho nên cân phải hỏi riêng.

Họp Tăng vân hòa.

Thầy Yết ma hỏi :

- Tăng họp chưa ?
- Tăng đã họp.
- Hòa hợp không ?
- Đã hòa hợp.
- Người chim thọ giới Cụ Túc ra chưa ?
- Đã ra.
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- Tăng nay hòa hợp dể làm gì ?
- Kiết đại giới Yết ma.
(Hòa Tăng rồi, Tỳ Kheo xướng tướng, nên ra giữa  

đứng hướng vào, chấp tay bạch rằng) :

Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo (là thế...) vì 
Tăng mà xướng tiró-ng trong và tưtm g ngoài 
bôYi phương của đại giới.

TRƯỚC XUXTNG NỘI TUỚNG

- T ừ  ngoài tirớng giới tràng góc Đông Nam, 
cách  chững hai thưiớc (Tùy chỗ rộng hẹp mà kê' 
không hạn lấy vật (là thế...) là m  n ê u ẻ

- T ừ  Đông Nam đến góc Tây Nam, lây vật 
(là thế...) làm nêu.

- T ữ  góc Tây Nam đến góc Tây B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

- T ừ  góc Tây B ắc đêín góc Đông B ắc, lây
vật (lă thế...) làm nêu. (Xướng ba lần).

Trirớc đâ xirớng đại giới nội tirớng. Bây  
giờ  xưó-ng đại giới ngoại tướng.

- T ữ  ngoài trụ  x ứ  này đến góc Đông Nam, 
lây vật (là thế...) làm nêu.

- Từ* Đông Nam kia đến góc Tây Nam, lây
vật (là thế...) làm nêu.

- T ừ  Tây Nam kia đến góc Tây B ắc, lây
v ật (là thế...) làm nêu.
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- T ừ  Tây B ắc kia đến góc Đông Nam, lây
vât (là thế...) làm nêuẻ (Xướng ba lăn).

Đ â y  là  n ộ i t irớ n g  (vừa nói, tay vừa chỉ...) k ia  là  
ngoại tướng. Đây là tiró-ng trong và tưtm g  
ngoài của đại giới, đã xưxýng xong. Lễ một lễ,
trở về chỗ.

Xướng tướng ưong và tướng ngoài của đại giới, 
không chạy theo hướng mà xướng, vì trước kia đã chỉ 
cho Tăng biêt, Tăng đã xem, vì giới tràng ngăn cách  
và đại giới xa, nên ở một chỗ xa chỉ, mà đại chúng 
đều biết.

Y tướng kết giới rồi, sau dù mất tướng (dáo đất 
chỗ dó) mà tướng không mất. Nếu có chỗ co uốn, tùy 
theo sự mà kể.

THẦY YẾT MA NÊN BẠCH NHƯ THE NÀY

Đại đức Tăng nghe, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tiró-ng trong và tướng ngoài bôn phưxmg 
củ a đại giớiẽ Nếu Tăng phải thời mậ đôn, 
Tăng thuận cho, Tăng nay kết tirớng tròng và 
tưtýng ngoài bôn phưo-ng của đại giới. Bạch  
như* thế.

Liền nên hỏi rằng : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :
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Đại đức Tăng nghe, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tướng trong và tvrớng ngoài bôYi phưong  
của đại giới. Tăng nay kể tiiớng trong và  
tiróng ngoài bôii phirong của đại giới; Trirởng  
lão nào bằng lòng Tăng kết tvrớng trong và  
tiróng ngoài bôii phxrơng của đại giới thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :

Tăng đã bằng lòng kết tướng trong và  
tiróng ngoài bốn phuong của đại giứi xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  
mà suốt biết. (Tiếp kết giới bất thất y).

(Kết ba lớp giới xong rồi, dại chúng cùng lên chùa kiết 
toát hồi hướng).

TỤNG :

- Ma ha B át Nhã B a la m ật đa tâm  kinh  
v.v...

- Kiết giới công đức v.v...
- Tam tự* quy y... (Xong).
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Khi kiết giới không mất y, trư ớ c hòa h ợ p  Tăng, 
các nghi thức làm như trước, nên bạch như thế này :

Đại đức Tăng nghe, chôln này đồng một trụ  
xứ*, đồng một thuyết giới, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận cho, Tăng nay kiết giới 
không m ất y, trừ  thôn (nhà) ngoài giới thôn  
(nhà bờ tre) ra, các Trưởng láo nào bằng lòng 
Tăng, ở  chôn này, đồng một trụ  xứ , đồng một 
thuyết giới, kiết giới không mất y, trừ  nhà, 
ngoài giới nhà ra, thì im lặng, ai không bằng 
lòng thì nói.

(Liền nên hỏi) ễ- Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp : 'Thành".
Lại nói :

Tảng đã bằng lòng chôYi này, đồng một trụ  
xứ , đồng một thuyết giới, kiết giới không mất 
y, trừ  nhà, ngoài giới nhà xong, Tăng bằng  
lòng thì im lặng, việc ây như th ế  mà suô't 
b iê t . (3 tiếng chuông).

(Kiết giới y rôi, trong dại giới, y để một nơi ngủ một 
nơi được).
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□
Y

NGƯỜI

DUYÊN
Khi bây giờ có Yểm Ly Tỳ Kheo thây chôn vắng lặng 

có một cái hang tốt, tự nghĩ rằng : Nếu được lìa y, 
thì tôi ở ngay trong hang này. Phật nói : Nên kiết giới 
bất thất y. Các Tỹ Kheo theo lời Phật dạy, chế giới rồi, 
trong giới có nhà bạch y, các Ty Kheo ở trong đó khi 
mặc, cởi y trần hình. Phật nói : Khi kiết giới nên trứ  
nhà ra. Có năm ỷ nên trừ :

1- Việc nạn.

2- Giới nhât: định mà nhả không nhâ"t định.

3- Dứt sự tranh cãi.

4- Tránh chẽ hiềm.

5- Giữ phạm hạnh (hạnh thanh tịnh).

Trong luật Tát Bà Đa nói : Hoặc có nhà, hoặc không 
nhả nên nói rằng : Trừ nhà. sở  nhơn như thế có năm  
nghĩa :

1- Nếu khi kiết giới y, trong giới không tụ lạc (nhà), 
kiết rồi nhà đến cất, thời không cần kiết lại, vì trước 
đã trứ nhà rồi.

2- Nếu trước có nhà, khi kiết giới rồi họ dời nhà ra 
ngoài giới đi, ngay chỗ đất trông đó gọi là bất thật y.
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3- Nếu nhà trước nhỏ, sau họ thêm càng lớn, thì 
trữ chốn chỗ đến, đều không phải giới y.

4- Nhã trước lớn (ba, bốn cái) khi kiết giới rồi thu 
nhỏ lại (dờ bớt), thời tùy theo chỗ đất trông, đều lã
giới y.

5- Nếu nhã vua đến trong giới giăng màn trướng  
ở, thời tùy theo chỗ làm thức ăn uôrig và đại tiểu tiện, 
đều không phải giới của y. Hoặc nhà uyển thuật đến, 
chỗ ở cũng thế. Nhân sự đến hay đi không nhất định, 
cho nên trước kiết giới đã trứ, đê khỏi phiền thưởng  
thường kiết và giải.

Trong Bản Luật nói : Khi các Tỳ Kheo cách giòng 
nước chảy xiết, mà kiết giới không mất y, đến khi lấy 
y bị nước trôi. Phật nói : Không được cách ngoài giòng 
nước chảy xiết, kiết giới không mất y, trứ ra thường 
có cầu.
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‘Trong luật Ngũ Phận nói : Nên trước kiết đại giới, 
sau y đại giới, kiết giới không mất y.

Song đại giới có 3 thứ (Trong Yết Ma Chỉ Nãm tập 
2, chương thứ 2, trang 15, kiết giải các giới có giải rõ). 
về giới thứ hai : Giới cùng Già lam (chùa) đồng, nghĩa 
là giói hạn dựng lên, tùy chùa lớn nhỏ, ngoài không 
còn đất. Trong giới này Tăng cùng y cả hai đều nhiếp, 
không cần kiết giới y nữa, vì ngoài chùa không giới, 
ngoài giới không chùa, chùa cùng giới đồng, cho nên 
cả hai đều nhiếp.

Khi kiết giới khống mất y này, nên kiết sau đại 
giới, vì y chứng hạn đại giới mà kiết. Giải nên ở trước, 
vì giới này ở trên vậy. Nếu trước giải Đại giới thời 
không cần giải nửa. Vì sao ? - Vì căn bổn đã trừ , giới 
ở trên cũng không. Như lồng bàn trẽn cái mâm, dỡ 
lồng bàn thì mâm còn, nêu bưng cả mâm thì lồng bàn 
theo mâm.

Kiết giới bất thất y trẽn đại giới rồi, trong đại giới, 
chỗ nào dể y cũng được. Nếu không kiết giới bât thât 
y, lên chùa tụng kinh lỡ sáng (minh tướng ra) m ất y.
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Đánh kiền chùy họp Tăng, vân hòa, như việc thường 
làm (xem ở đoạn trước). Nhưng nên đáp rằng : "G iải  
g iớ i  Y ê t  m a". Người Yết Ma nên bạch như thế này :

 ̂ Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo ở  trụ  x ứ  này, 
đồng một trụ  xữ , đồng một thuyết giới, nếu 
Tăng phải thời mà đến. Tăng thuận cho, nay 
giải giới, bạch nhu* thế.

(Liền nên hỏi rằ n g): T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Đại chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .
Lại bạch rằng :

Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo ở  trụ  x ứ  
này, đồng một trụ  xứ , đồng một thuyết giới, 
nay giải giới, các  Trirởng lâo nào bằng lòng 
Tăng, đông một trụ  xứ , đồng một thuyết 
giới, giải giới, thì im lặng, ai khong bằng  
lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại bạch rằng :

Tăng đâ bằng lòng cho, đồng một trụ  xứ, 
đồng một thuyết giới, giải giới xông. Tăng
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bằng lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  mà 
suô't biết.

Yết ma này không những giải đại giới, thoảng có giới 
bất thất y và trù khô' các giới có thể thông giải. Vì sao ?
- Vì văn không riêng cuộc vậy. Nếu văn nói "Giải đại 
giói”, thời không được thông giải, cẩn phải mỗi mỗi giải 
riêng, vì văn đều khác. Trong luật Thập Tụng nói : Giải 
đại giới, thì giới bất thâ't y cũng giải, nếu 
giải giới bâlt thất y, thì đại giới không giải. 
Lại nói :

Nếu trư ớ c kết giới mà không giải giới cũ
(Chỗ Tăng ở trurớc kiết giới hẹp, sau hoặc có duyên thay 
dổi : Đất mở rộng, chùa làm lại V . V . .  phải giải giới trước, 
rồi kết lại giới khác rộng hơn) th ì  k h ô n g  đ ư ợ c  k iê t  
giới trên. (Nếu khi nào giới có thay dổi).
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ĐỂ THỌ GIÓI

Khi bấy giờ có người muôn thọ giới. Lục quần Tỳ 
Kheo đến ngăn, các Tỳ Kheo bạch Phật - Phật bảo : 
Nêu người không đồng ý, chưa ra ngoài giới thì ngoài 
giới chóng chóng họp một chỗ, kết tiểu giới rồi truyền 
giới (Không lập nền xướng tướng, lấy chỗ ngồi bao quanh 
làm giới tướng). Nếu không đổng ỷ, ở ngoài giới, ngăn 
không thành ngăn.

HỌP TĂNG VÂN ĐÁP NHƯ LỆ THưỜNG

(Xem ở trước)

Người Yết ma nên bạch như thế này :

Đại đirc Tảng nghe, Tăng nay họp một chỗ 
kết tiểu giới, nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận cho, kết tiểu giới, bạch như thế,

(Liền nên hỏi rằng) : T á c  bạch c ó  thành k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành"Ẻ
Lại bạch :

Đại đữc Tăng nghe, Tăng nay họp một chỗ 
kêt tiểu giới, các  Trvrỏng lão nào 'bằng lòng 
Tăng họp một chỗ kêt tiểu giới, ai không bằng  
lòng thì nói.
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(Liền nên hỏi rằng) : Yêt ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại bạch :

Tảng đã bằng lòng kết tiểu giới xong, Tảng  
bằng lòng thì im lặng, việc ây nhu* th ế  mà 
suốt biê'tẵ
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ĐÃ THỌ GIỚI

Phật bảo : K hông nên  không g iả i g iớ i m à di, 
vậy nên  p h ả i g iả i g iớ i rồi sẽ đi.

Họp Tăng vân đáp như thường. Người Yết ma nên 
bạch như thế này : Đại đức Tăng nghe, Tăng nay 
họp dể giải giới, nếu Tăng phải thời m à đến, 
Tăng thuận cho, xin giải giới, bạch như* thế.
(Liền nên hỏi rằng) : T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :

Đại d ứ c  Tăng nghe, Tăng nay họp để giải 
giới, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng họp 
đê giải giới thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Y ế t  m a  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành"Ể
Lại bạch :

Tăng đã bằng lòng giải giới xong, Tăng  
băng lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  mà 
suôít biết.
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Khi bâ'y giờ có Tỹ Kheo bịnh ói mửa, bảo người 
trong thành nấu cháo, nhơn cử a thành mở muộn chưa  
kịp được cháo, liền chết. Phật nói : Cho ở trong phòng 
bên chùa chỗ tịnh, kiết làm tịnh trù, nên xướng tướng  
của phòng, (căn số 1...), tùy theo căn phòng trong năm  
chúng đều được làm, chỉ mời Tỹ kheo qua phòng khác.

Trong luật Ngũ Phận nói : Hoặc ở trong một phòng, 
một góc, nửa phòng, nửa góc, làm tịnh trù đều được. 
Vì phép Tỳ Kheo không tự nâu ăn, không để thức ăn 
trong phòng cùng ngủ. Cho nên trong giới, khiến kiết 
giới này làm sự ngăn, thời có thể tránh khỏi hai lôi 
là : trong giới mà ngủ, trong giới mà nấu.

Nếu nghi trước đã có tịnh trù, nay muôn đổi, nên 
giải rồi bạch nhị Yết ma mà kêt.

Khi kiết giới này, Tăng nên ở ngoài tướng nhà trù 
xa  xướng mà kiết, không được trong tướng nhà trù 
họp Tăng. Nghi thức hòa hợp Tăng nên xem ở trước, 
một Tỹ Kheo nên xướng rằng :

Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo là... vì 
Tăng mà xướng chỗ chôn tinh trù , trong Tăng  
già lam này, phòng (là thế..) làm tịnh trù.

(Ba lần xướng như thế, người Yết ma nên bạch như  
thế này) :
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Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay kiết phòng 
(là thế...) làm tịnh trù, bạch như thế. (Liền hỏi) : 
T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Lại nói rằng :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng nay kết 
phòng (là thế...) làm tinh trù, các  Trưởng lão 
nào bằng lòng Tăng kết phòng (là thế...) làm  
tịnh trù  thì im lặng, ai không bằng lòng thì 
nói. (Liền hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp : "Thành"ẽ
Lại nói rằng :

Tăng đã bằng lòng kết phòng (là thể) làm  
tịnh trù  xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, 
việc ây như* th ế  mà suô't biết. (Kiết giới tịnh trù 
sau khi kiết giới bất thất y).

Nêu trước khi làm chùa, Đàn việt hoặc người kinh 
doanh, trước dã định chỗ (là thế...) vì Tăng mà làm 
tịnh trù, nghĩa là đã trải qua sự định liệu, ứìời không 
phải một giới, nên tùy theo phần hạng ở trong đó nâu 
ăn, chứa đồ, tự nhiên không lỗi. Trường họp như thế  
đều không dùng Yết ma mà kết.

o
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Nghi phép hòa hợp Tăng, giải rồi kết cũng như 
trước.

Người làm Yết ma bạch như thế này :

Đại dức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay giải tịnh trù
(là thế...) bạch như* thế, (Liền nên nói rằng) : T ác  
bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại nói rằng :

Đại đức Tăng nghe, Tăng nay giải tịnh trù  
(là thế...) các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng  
giải tinh trù  (là thế...) thì im lặng, ai không 
bằng lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : 'Thành" .
Lại nói : Tăng đã bằng lòng giải tinh trù  (là 

thế...) xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc 
ấy  như* th ế  mà suôt biết.
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Trong luật Ngũ Phận nói : Phật ở trong thành Tỹ 
Xá Ly, khi bây giờ nhà nhà đua nhau đem thức ăn 
chánh thời, thức ăn phi thời, thức ăn 7 ngày, thức 
ăn suốt đời, cúng Phật và Tăng, không có chỗ dể, phải 
chất giữa sân. Phật nói : Cho lấy căn phòng vừa (không 
tốt không xấu) bạch nhị Yết ma làm chỗ để thức ăn 
tịnh. Phép Yết ma hòa Tăng như trước, một Ty Kheo
xướng rằng : Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo
là... vì Tăng mà xirớng chồ tinh khô" trong
Tăng già lam này, lây phòng (là thê) làm tinh
k h ô , (Xướng như thế 3 lán). Người Yết ma nên bạch 
như thế này :

Đại đức Tăng nghe, nay lấy phòng (là thế...) 
làm chỗ để thức ăn tinh của Tăng, nê'u Tăng  
phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, bạch như
th ế  (Liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".

Lại nói : Tăng đã bằng lòng lây phòng (là thế...) 
làm chỗ để thức ăn tinh của Tăng xong, Tăng  
bằng lòng thì im ỉặng, việc ây như* th ế  mà suô't 
biết.

(Như thế kiết rồi, chứa dế không lỗi. Muốn giải, so 
văn giải giới tịnh trù trên, chí dổi tên, nên biết).
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VÀ GIẢI CÁC GIỚI

Kiẽt và giải các giới đây có nhiều thứ không đồng, 
đều là Như Lai phương tiện tùy thuận, vi lợi ích cho 
các đệ tử.

- Một là kiêt đại giới, vì thu nhiếp Tăng cùng ơ 
một chỗ, để cho khỏi tội biệt chúng.

- Hai là kiết giới y, vì nhiếp y thuộc về người để 
cho khỏi tội rời y mà ngủ.

- Ba là định liệu trù khô' (nhà bếp, nhà kho) vì thu 
xếp thức ăn, ngăn Tăng, để cho khỏi tội nâ'u cùng ngủ.

Kiết giới tràng, để cho chúng khỏi mệt khổ.

Xưa mỗi tháng Bố tát hai lần, Tăng họp về một 
chỗ, khi Yết ma họp cả chúng mệt mỏi, nên Phật cho 
kiết giới tràng riêng biệt, tùy theo Yết ma lẽn họp đủ 
số Tăng thôi, còn ra ở ngoài đại giới mà nghỉ.

- Trong luận Ty Bà Sa nói : Tăng kiết đại giới rất 
lớn, bề dọc bề ngang chứng 10 Câu lô xá (Câu lô xá : 
4 cánh làm một cung, 500 cung làm một câu lô xá, nay 
chứng 1.000 thước; 10 câu lô xá 10.000 thước).

Vì sao Tăng kiết đại giới thông cả tụ lạc ?

- Vì giới có oai lực, ác ma không được tiện, lại ơ 
trong giới Thiện Thần thường ủng hộ, cho nên vì Đàn 
việt mà thông kết cả tụ lạc, Ni kiết giới thời khống 
đồng. (Kiết hẹp hơn Tăng).
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Trong luật Thiện Kiến nói: Nếu Tỳ Kheo Tăng kiêt 
giới rồi là không phải giới của Tỳ Kheo Ni, giới Tỹ Kheo 
Ni cũng không phải Tỳ Kheo Tăng, nhưng trên giới Tỳ 
Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng được kiết giới trên, mà giới Tỳ 
Kheo Ni không mắt. Trẽn giới Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo 
Ni cũng được kiết giới trên, mà giới Tỳ Kheo Tăng 
không mất. Như trên giường có chỗ ngồi đặt nệm lên, 
lây nệm, nhưng chỗ ngổi còn.

Trong phẩm Thuyết Gỉới có nói : Phật thường cho 
t á c  Tỳ Kheo đến trong thành La Duyệt nói giới rất mệt 
nhọc. Vì cả một xứ  lớn họp về một chỗ. Các thầy Tỳ 
Kheo đem duyên dây bạch Phật. Phật bảo : Từ nay trở 
đi, theo chỗ Trụ xứ kiết giới, rồi nói giới. Trong Trụ 
xứ ấy có cựu trụ Ty Kheo, nên trước đặt tướng nêu, 
hoặc núi, cây, thành, hào, rừng, ao, làng, nhà, tùy theo 
chỗ có vật có thể làm tướng nêu, ở trẽn chỗ giới nêu, 
liền viết đây lã giới gì ?



204 GIÓ I ĐÀN TĂNG

Trong luật Thiện Kiên : Giới núi hình rât nhỏ như 
hình con voi, đá râ't nhỏ chứng 30 cân. Không được 
lây đá vụn đặt tướng nêu. Giới cây rất nhỏ, chừng 
bằng cái bát lớn, không được lây cây khô đặt tướng  
nêu. Giới rừng râ't nhỏ chứng 4 cây liên tiếp nhau. 
Rừng cỏ, rừng tre, sậy, thể nó rỗng, không được bền, 
không được đặt tướng nêu. Giới ao, cầu ao tự nhiên 
có nước mới được làm. Nếu đường nước thông vào 
ruộng, hoặc bể cạn đựng nước đều không được đặt 
tướng nêu.

Như thê phân biệt đặt tướng rồi, đánh kiền chùy, 
Tỳ Kheo trong giới đều cùng họp một chôn, không được 
thọ dục, đợi chúng Tăng đến đủ, Tỳ Kheo cựu trụ lễ
Thượng tọa một lề, bạch rằng : Ngày nay kiết giới,
tn rớ c  thỉnh đại chúng đến gần đại giới xem  
ngó giới hạn bôn phía, sau rồi đê cho tiện  
tá c  pháp Yết ma.

Phép tắc kiết giới như trước.



KIET HẠ AN cư

Vì sao mỗi năm phải kiết hạ an cư ?

DUYEN. - Khi bảy giờ Lục quần Tỹ Kheo ở trong 
tất cả thời đi dạo trong nhân gian, các cư sĩ thây thế  
đều chê hiềm nói : "Các ngoại đạo còn biết ba tháng 
an cư, đến như chim muông còn có hang tổ (ổ) đế 
nghỉ ở, huông là Sa môn Thích tử mà chẳng biết hô 
thẹn, tất cả thời (3 mùa) dạo đi trong nhơn gian, gặp 
nước dẫy lên trôi mất y bát, dặm chết cỏ tươi, hại loài 
trùng kiến".

- Các Tỹ Kheo nghe, bạch Phật, Phật quở trách, rổi 
bảo các Tỳ Kheo từ nay trở đi, cho ba tháng kiết hạ
an cư, bạch với người sở y, nói rằng : 'T ô i  Ở c h ô n
này kiết hạ an cu".

Trong luật Tăng Kỳ nói : Tỳ Kheo không an cư phạm 
tội "Đọa". Nêu đi đường, chưa đến trụ xứ (chỗ chùa 
nào dịnh ở an cur) ngày an cư đến (16-4) liền ở bẽn 
đường, hoặc cội cây, hoặc gặp xe, nương xe, nên thọ 
phép an cư (quỳ bạch an cư chùa nào) đến minh tướng 
(ra gần sáng rõ) dến trụ xứ.

Trong luật Tứ Phận Ni nói : "Ni chẳng tiền an cư, 
phạm tội "Đột kiêt la", tội này cho sám hôi. Chẳng hậu 
an cư, phạm tội "Đọa". Tỳ Kheo Tăng bị phạm tội "Đột 
kiết la".
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Không phạm là vì có bận việc Tam Bảo, hoặc trông 
nom bịnh mọi duyên, nếu không kịp hậu an cư thì 
không phạm.

Ấn Độ mỗi năm ba mùa : Xuân, Hạ, Đông.

Xuân tứ  16 tháng 12. Hạ tứ 16 tháng 4. Đông tứ
16 tháng 8.

Ba tháng an cư thiện tín cung eâ~p đổ dùng cả một 
năm.



SẮP ĐẾN NGÀY AN c ư

Theo lệ thường các Tô đinh, tối ngày 13-4 Đại chúng 
cầu xin an cư.

Phép tác bạch - Chúng đã sắp hàng, vị Thượng tọa 
ở giữa đại bạch :

A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thưtỵng, chúng con có duyên sự  

đầu thành đảnh lễ xin tác  bạch :
Đồng lễ một lễ, đứng dậy rồi quỳ xuông.

Bạch : A Di Đà Phật (2 lẩn).

B ạch  Hòa thuọ-ng nay đến ngày an cư, xin  
Hòa thưxỵng bô' thí về sự  an cư  pháp như th ế  
nào, chúng con đirợc trưtỵng th ủ a công đức.

Đây là pháp cầu thính (thuận cho).

- Hòa thưxỵng : "À phải" ! Phàm  là đệ tử  
của Phật; mồi năm đến mùa hạ cần phải họp 
Tăng an cư, y theo như lời Phật dạy, cùng  
nhau sách tân sự  tu hành, nếu không an cư*, 
phải bị tội. Chư Tăng đâ không quên, thì cứ* 
theo lệ thường như* pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo rồi).

- Thượng tọa : A Di Đà Phật, về sự  an cir, 
trên  Hòa thưtỵng đã hoan hỷ cho rồi, chúng  
con xin tá c  lễ cúng dưò-ng. (Lễ ba lễ ra).
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Thưtỵng tọa bạch giữa chúng ngày mai (14) 
sau khi tiểu thực xong, chư* Tăng bao sái tôn  
tirợng, phâ't thức các nơi, phòng xá  phá tu  
V .V . . . .  cho sạch sẽ.

Ngày rằm, sau khi chứng trai xong, vị Thượng tọa 
bạch lẽn cụ Hòa thượng và họp đường Đại chúng rằng : 
"Bạch... hôm nay các vị hạ tọa đâ phât thức  
phá tu  phòng xá  rồi, xin chiều hôm nay về 
khoảng 3 giờ, chúng con xin kích hiệu thỉnh  
Hòa thượng, Thưtỵng tọa, chư* Tăng lên chùa  
làm phép hành trù, (chia thẻ). Xin Hòa thưxỵng, 
Thuụng tọa chư* Tăng chững minh cho.

Tốì rằm, họp chúng cử chức sự để làm việc và biên 
bản danh sách theo thứ lớp tuổi hạ, sắp chỗ ngồi. Niên 
lạp ít hơn, hay thụ giới sau một giây phút cũng ngồi ở 
dưới.

Sau khi Hòa thượng cử chức sự xong, các chức 
sự ra lễ tạ ngay, vì đã lãnh trách nhiệm trong ba tháng.

Phép tác bạch như thưởng lệ.

Nam mô A Di Đà P h âtễ
•

B ạch trên  Thưtỵng tọa, chư* Tăng, hôm nay 
sấp đến ngày an cir, Thmỵng tọa, chư* Tăng  
cử  chứxì sir để trông coi sự* an cư  tu  tập trong  
3 tháng. Trên Hòa thirợng, chir Tăng đã đặt 
cho chúng con mồi nhiệm vụ, chúng con rất 
hoan hỷ lãnh thọ, nguyện trong 3 tháng tận  
tụy với trách  vụ. Xin Thirọng tọa, chư- Tăng  
chứng minh...
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(Phép lễ tạ tùy liệu mà bạch).

Sáng ngày 16, khi tiểu thực xong, chúng đều đắp 
y sắp hàng trước Tổ đường. Thượng tọa hay Duy na 
đại bạch :

A Di Đà Phật. Bạch Hòa thượng, nay là 
ngày an cư, ngày trirớc có cầu  trên  Hòa 
thirọrig đâ hứa khả cho rồi, nay chúng con 
xin kêu lên Hòa thirọng từ  bi tác  pháp cho 
chúng con an cư*.

- Hòa thượng bảo : về việc lễ nghi Tăng gia 
thường sự, nay chúng tề tựu đông đủ, để cùng 
nhau sách tấn  sự  tu học. Vậy xin thỉnh chư* 
T ă n g  lê n  c h ù a  t á c  p h á p . (Bạch lễ như trước).

Đúng 8 giờ rưỡi, theo thường lệ đánh kiển, thỉnh 
Tăng lẽn chùa, niệm h\ro*ng cầu  P hật Bồ Tát gia 
bị. Xướng : Pháp vưung vô thượng v.v... lễ 3 lễ. 
Lư- hưomg sạ nhiệt v.v... Đại bi v.v... quỳ lễ sám :

Đệ tử  chúng đẳng chí tâm  sám hôl.
- Vãng tích sở  tạo chu* á c  nghiệp v.v...
- Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát.
- Sám hôì dĩ, quy mạng lễ A Di Đà Phật 

cập nhứt thiết Tam Bảo. (3 lần, 3 lễ).
(Tản ra hai bên ngồi).

Trên hai Thượng tọa dôi thú an cư xong, chia ra 
hai nơi (Mối Thượng tọa một g h ế  nhỏ riêng), để chịu 
chúng lễ bạch cho chóng.
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Hai vị Thượng tọa đôì thú bạch an cư trước, sau 
mới thọ người an cư. Hai vị đứng ngang nhau đồng 
thời lạy xuống một lạy, rổi quỳ đôi thú chấp tay bạch 
rằng : (vị lớn bạch trước).

"Đại đức nhứt tâm  niệm, Ngã Tỳ Kheo.ẵệ 
kim y (tên chùa nào an cư-) Tăng già lam, tiền tam  
nguyệt hạ an cừ 'ẽ (3 lần).

Vị Thượng tọa bị đôi, đáp : "Thiện". VỊ tác bạch 
nói : "Nhĩ". (1 lạy).

VỊ Thượng tọa bị đốỉ, tác bạch cũng thế... (như 
trên). Nếu người bị dôì là đệ tử, chỉ thụ lễ có khác 
(Phải lễ lại Thầy, rồi quỳ chịu lễ, không ngồi, Thầy chịu 

lễ thì ngồi. Phép đáp cũng th ế  (Thiện - Nhĩ).
(Vì hai bên đều rõ luật pháp chẳng y người, nên không 

có lài hỏi và khuyên răn như đại chúng).

Khi hai Thượng tọa đôi thú tác bạch xong, chia ra 
tòa hai bên, để cho đại chúng lần lượt tác bạch.
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Hai Thượng tọa ngồi yên, theo thứ lớp tuổi hạ nhiều 
hơn, từng vị một bạch trước, Sa Di lần lượt bạch sau.

"Đại đức nhứt tâm  niệm, ngã Tỳ Kheo... 
kim y (chùa gì) Tăng già lam, tiền tam  nguyệt 
hạ an cu ”. (3 lán).

(Nếu người bạch cũng là Thượng tọa, thì Thượng 
tọa bị đôi nói rằng : 'Thiện”. Thượng tọa tác bạch 
nói rằng : "Nhĩ".

Nếu là bậc Thượng tọa, Hạ tọa trở xu ông thì cũng 
bạch như trẽn, nhưng có lời hỏi và khuyên răn theo 
phép đại chúng an cư).
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Trước lễ 1 lễ, quỳ bạch : Đại đức nhứt tâm  
niệm, ngã Tỳ Kheo... kim y (chùa nào) Tăng già  
lam, tiền tam  nguyệt hạ an cu*. (3 lần).

- Thượng tọa bảo : Tri m ạc phóng dật.
- Người tác bạch đáp : Thụ trì.
Hỏi : Y  thùy trì luật giả ?
Đ á p  : Y  (pháp danh) L u â t  s ir  ( )

Hỏi : Hữu nghi đircmg vãng vâVì.
Đ á p  : N h ĩ (vâng). (Lạy 1 lạy lui ra ngồi một bên).

Còn tứ  chúng thì đổi là Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma 
Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni, và theo danh hiệu mình mà 
xướng, còn văn bạch đều giông nhau. Bực có trí huệ, 
đã 5 tuổi hạ thì không cốn y sư. Nếu 10 hạ mà còn 
học, phải y sư thì phải theo câu vâ'n đáp thứ hai trẽn.

Từng người bạch xong, tụng :

- B át Nhã tâm  kỉnhể..

(*) H oặc  y đệ ngủ luật sư  :
Có năm  b ự c  luật s ư  :
1 -  T ụ n g  giới tự  cho đốn 30 s ự  (xả đọa).
2.- T ụ n g  giới tự  cho đến 90 sự  (đọa).
3.- R ộ ng tụng Tỳ Ni giới m ột phần.
4.- R ọng tụng hai phần (Tăng, Ni) Tỳ Ni giứi.
5.- R ộ ng tụ ng  toàn phần Tỳ Ni giói (thông suốt luật tạng).
M ùa xu ân  mùa đông, y chỉ 4  bực luật s ư  trên : mùa hạ an cư,  thì y 
chỉ đệ ngũ luật sư.
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- An cir công đức thù thắng hạnh V .V . .

- Tam tự  quy y...
- Rạ lễ Tổ.

Sáng ngày 17, sau khi tiểu thực xong, trên các 
Thượng tọa ra đảnh lễ Hòa thượng. Như phép tác bạch 
trư ớc :

B ạch  H òa thượng, trong tam  nguyệt hạ an  
cir, chúng con rấ t hâm mộ sự  học, có lòng 
khát ngưỡng mong Hòa thượng m ở lượng tữ  
bi, thí pháp nhủ cho chúng con được truxỵng 
thừ a công đữc.

Hòa thượng đáp : Theo phép có cầu  mới có 
nói;.nếu không cầu mà nói, cả  hai đều có lỗi. 
Như- chứ  Tăng đã y pháp y luật, y P h ật sở  
giáo hêt lòng cần cầu, tôi xin hoan hỷ.

(Hòa thượng bảo xong) :

- A Di Đà Phật, Hòa thưọ-ng đã từ  bi bô' 
thí cho rổi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ 
cúng dường. (3  lễ)'
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Trong luật Tứ Phận nói : Tổ Xá Lợi Phát, Tổ Mục 
Kiền Liên muôn củng Thê Tôn an cư, mà ngày 17 tháng 
4 mới đến. Phật nói rằng : Cho hậu an cư, tứ ngày
17 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5. Nếu có người vi an 
cư  mà đến, thì nên hậu an cư. Trong lời tác bạch, chỉ
đổi chứ 'Tiền" làm chứ "Hậu" còn lời tác bạch đều 
giông như văn tiền an cư Ế

Người hậu an cư nên cùng người tiền an cư  tự  
tứ , được nhận của cúng (Tăng chia vật củng dược phân), 
nhưng cứ  tu chờ đủ 90  ngày mới ra ngoài giới.
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Khi bâỳ giờ các thậy Tỳ Kheo ở trụ xứ không người 
bị y, không biết chôn nào mà bạch. Phật bảo : Nếu 
không có người bị y, thì cho tâm niệm an cư. Đến 
trư ớc lễ Tam Bảo, quỹ xuông chấp tay tâm nghĩ miệng 
nói :

Ngã Tỳ Kheo..ệ kim y (chùa là thế) 

Tăng già lam, tiền tam  nguyệt hạ an cư- (3
lân). Làm như thế liền thành an cư. (Phép này Ni bất 
cộng).



Trong bộ Căn bản Bách nhứt Yết ma nói : Tổ Õ 
Ba Ly bạch Phật : Nếu có việc cần, xin một ngày một 
đêm ra ngoài gỉới được không ?

- Phật nói : "Được".

Như thế có việc cần yếu có thể xin hai đêm cho 
đến 40 đêm ra ngoài giới được không ?

- Phật nói : "Được". Nhưng tùy theo có việc đến, 
so các lượng duyên nhiều ít mà thụ nhựt.

Lại nói : Được ra ngoài giới quá 40  đêm không ?

- Phật nói "Chẳng hợp".
Lại hỏi : Nếu giữ như thê có lỗi gì ?

- Phật bảo : "Trong một hạ, nên ở trong giới nhiều 
ngày, ở ngoài giới ít hơn.

Hỏi : Xin ra ngoài giới tứ một đêm, hai đêm, cho 
đến 7 dẽm, đôl với ai mà tác pháp.

- Phật bảo : Tứ một ngày cho đến 7 ngày nên đôi 
với một vị Thượng tọa mà tác pháp. Nếu quá 7 ngày 
trở di, cho đến 40  ngày, đều phải bạch Tăng theo pháp 
Yết ma và tác pháp thụ nhật.

PH ÉP THU NHƯT
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Trong luật Tứ Phận : Tỳ Kheo an cư, có việc Phật, 
Pháp, Tăng, cha mẹ, đàn việt thỉnh, hoặc mời đi trao 
giới mọi duyên, hoặc đi xem bịnh tìm thuôc, đi hỏi chỗ 
nghi ngỡ, di cầu thỉnh pháp, các việc như thê không 
thể ngay trong ngày trở về được. Phật cho thụ 7 ngày 
đi, đến ngày thứ 7 nên trở về.

Trong luật Thập Tụng : Nếu không Tỳ Kheo, nên 
theo tứ chúng khác mã thụ nhựt.

Người xin thụ nhựt, sau khi tiểu thực xong, ra 
bạch giữa chúng :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên  Thirợng 
tọa, Đại đức Tăng, chúng con có duyên sự  
đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ một lễ quỳ
bạch) :

Nam mô A Di Đả Phật. B ạch  trên Thirợng 
tọa, Đại đữc Tăng, chúng con (tên là thế) có 
duyên Tam Bảo sự  (...) xin ra  ngoài giới 7 
hôm, công việc xong trở  về nội giới an cư* tu  
tập, xin trên  Thưtỵng tọa, chư* Đại đức Tăng 
từ  bi tá c  chứng cho.

- Thượng tọa bảo : Trong lúc an cư* kiết túc, 
nhưng Thầy có duyên sự* về việc Tam Bảo, 
xin ra  ngoài giới 7 hôm, công việc xong, mau

PH EP THỤ BAY NGAY
RA NGOÀI GIỚI
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trở  về nội giới cùng chúng tu tập. Vậy thầy  
lễ Tổ chứng minh cho.

Người xin bạch : A Di Đà Phật, trên  Thirọ-ng 
tọa, chir Đại đức Tăng đã từ* bi chứng minh 
cho rồi, chúng con xin đầu thành tá c  lễ cúng  
đirò-ng. (Lễ 3 lễ).

Sau khi bạch giữa chúng xong, thỉnh một vị Thượng 
tọa lên ngồi bên bàn Tổ, hay là bên bàn Phật. Vị xin 
thụ nhựt lễ một lễ, quỳ bạch :

"Đại đức nhirt tâm  niệm, ngã Tỳ Kheo... 
kim thụ thấìt nhựt pháp, xuât giới ngoại, v i.ẵỄ 
sự  cô', hoàn lai thử  trung an cư, bạch Đại đữc 
linh tri". (3 lần)

Vị Đại đức đáp : 'Thiện".
Vị xin thụ nhựt đáp : ,,Nhĩ". (Lễ 1 lễ ra).

sịs

Tuy xin ra ngoài giới 7 ngày, nhưng 3, 4  ngày việc 
xong rỗi thì phải trở về, khống nên ở lại đợi đủ sô” 
ngày mới trở về.

Nếu có nạn duýên, giữa đường lộ bị đứt, đường 
thủy bị ngăn, quá hạn. Phật nói rằng : không m ất tuổi 
hạ.

Khi trở về, hợp thời trước giờ tiểu thực hay đại thực, 
ra giữa bạch : A Di Đà Phật, bạch Thượng tọa  
chư* Tăng, vừa rồi con có duyên sir... xin ra  
ngoài giới, hôm nay công việc đã xong, con
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trở* về nội giới cùng chúng tu học, xin Thirợng 
tọa, chư* Tăng chứng minh cho.

Thượng tọa đ á p .: V . V . . . .



Trong luật Thập Tụng nói : Nếu Tỳ Kheo 
thọ 7 ngày chira hết, việc chim xong mà trở  
về. P h ật nói : Cho thọ phép tàn dạ (ngày còn 
d ư  lại). Thỉnh một vị Tỳ Kheo lên ngồi một bên dưới bàn 
thở Tổ, trước lễ một lễ quỳ bạch : Đại đức nhứt tâm  
niệm, ngã Tỳ Kheo... thọ thât dạ pháp, dir hữu  
(bao nhiêu) d ạ  tại, thọ bỉ xuất. (Bạch 1 lần).

Tỹ Kheo chịu lễ đáp : "Thiên". Người thụ nhựt nói :
"Nhĩ". (Lễ 1 lễ lui ra).

PH EP THỌ NGAY CON D ư
RA NGOÀI GIỚI
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Khi bây giờ các Tỳ Kheo có nhân duyên như trước, 
muôn ra ngoài giới, đường xa không thể 7 ngày trở về 
kịp, đem việc â"y bạch Phật - Phật nói : Cho có việc 
như thế, thọ phép quá 7 ngày (hoặc 15 ngày, hoặc một 
tháng) nên bạch nhị Yết ma mà đi.

Sau khi tiểu thực xong, ra giữa chúng bạch xin 
(Như trang 217  hàng thứ 13 trước) xong, vị Duy Na 
thỉnh 4 vị Tỹ Kheo lẽn chùa làm phép Yết ma.

Bôn vị lễ 3 lễ, rổi chia ngồi hai bẽn.

Họp Tăng hỏi hòa :

Hỏi : Tăng họp chưa ? 
Đáp : Tăng đâ họp. 
Hỏi : Hòa hợp không ? 
Đáp : Đâ hòa hợp. 
Hỏi : Người chưa thọ Cụ Túc ra  chvra ? 
Đáp : Đă ra. 
Hỏi : Tăng nay hòa hợp đê làm gì ?
Đáp : Thọ nhựt Yết ma. (Khi hói hòa xong vị 

thọ nhựt lễ một lễ, bày bạch nhăn duyên) :

A Di Đà Phật, bạch Thưtmg tọa, Đại đức 
Tăng con Tỳ Kheo... có duyên Tam Bảo sự...
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xin  ra  ngoài giới 15 ngày, việc xong sẽ trở  về 
nội giới cùng chúng an cư  tu tập. Xin Đại 
đức Tăng chứng minh cho. (Bạch xong, lễ 1 lễ lui
dứng một bên).

Vị làm Yết ma đánh ba tiếng chuông bạch :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận cho, Tỳ Kheo... có duyên Tam  
Bảo sự* xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một 
tháng) ra  ngoài giới, công việc xong sẽ trở  về 
trong đây an cư* bạch như* th ế

(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "T h àn h ".

(Lại bạch) : Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo... có 
duyên Tam Bảo sự, thọ phép quá 7 ngày, (15 
ngày hay 1 tháng) ra  ngoài giới, công việc xong  
trở  về trong đây an cư*, các Trvrởng lão bằng  
lòng Tăng cho Tỳ Kheo... thọ phép quá 7 ngày, 
(15 ngày hay 1 tháng) ra  ngoài giới, công việc xong  
trở  về trong đây an cư*ế Tăng bằng lòng thì 
im lặng, việc ấy như* th ế  mà suô't biết.

(3 tiếng chuông).

Bốn vị đứng dậy tụng :

- Ma ha B át Nhã v.v...
- Thụ nhựt Yết ma công đức thù thắng  

hạnh V .V . . . .

- Tam tự* quy y, (Lễ 3 lễ lui ra).
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Đợi bạch Yết ma này rồi ra lễ tạ ba lễ mà đi, không 
được trở lại giới tràng, nếu lỡ, phải làm Yết ma lại.

Ba phép thọ nhựt trên, đều không có thông đêm 
(Chiều ngày cuôĩ phải trở về nội giới không dể gần sáng 
mới về) không đồng giới luật khác.

Trong luật Tăng Kỳ : Tỹ Kheo Ni không phép thọ 
nhựt Yết ma; nếu có duyên cần thiết, khai cho từ 1 
đến 7 ngày.

- Khi công việc xong trở về nội giới giờ tiểu thực 
ra giữa chúng bạch, như trang 218 hảng 23.

sgg
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KHI GẦN MÃN HẠ

Trong các chốn Tổ đình đến ngày 8 tháng 7 thì tạ 
pháp, sắm lễ : trà quả v.v... cúng dường Pháp Chủ, 
chúng học đồng nghỉ học luôn.

Ngày 10, Thượng, Trung, Hạ tọa đều châ'p tác : bao 
sái tôn tượng, chùi đèn, súc bình hoa, sử a lư hương, 
tảo sái phòng trù cho sạch, đứng để chúng Thưởng 
trụ phải nhọc phiền.

Ngày 11, 12, 13 hành đạo lễ bái, bái tụng Dược 
Sư, khoảng hai giờ rưỡi chiều (Tụng một hội 7 ưị)ệ Lễ 
Tam Thiên Phật, chia mỗi lần 10 vị lễ, lễ trong ba ngày 
cho xong.



- Sớm mai ngày 14, sau khi tiểu thực xong vị Duy 
na đứng dậy bạch : Nam mô A Di Đà P hật. Bạch  
trên  Thưtỵng tọa, chư  Đại đức Tăng, theo lệ 
thirò-ng, trư ớ c ngày tự  tứ  có lễ cầu  sám hôi 
cho thanh tinh. Vậy buổi sớm mai các  vi 
hirơng đảng trả i tòa tn rớ c  điện, coi hirong 
đèn cho đủ.

Đến buổi chiều, khoảng 2 giờ 15, khai tịnh : 
2 giờ rirôri đánh kiền chùy họp Tăng tại trai 
điròng, cùng lên chánh điện tác  pháp sám hôl. 
Xin trên  Thutỵng tọa, chư* Tăng liễu tri choỀ

Khi Tăng họp trai đường fỉủ rồi, hai vị châ'p sự  
(Chánh na và Phó na). Vị Chánh na đánh khánh đi 
trước, vị Phó na bưng thủ lư hương đi sau, đến liêu 
thỉnh rước một vị Đại đức Thượng tọa kham năng vì 
chúng làm sám ma. Duy na iễ một lễ, quỳ bạch :

Nam môẵ.ế B ạch  trên Sư* Cụ Thirợng tọa, giờ  
đã đến, chúng con xin đầu thành đảnh lễ kiến 
thỉnh Sư* Cụ Thirọng tọa đăng điện đường tác  
pháp sám hôì cho chúng con được trirọng thừa  
công đức.

Sư Cụ T.T. hoan hỷ rồi... lễ một lễ đứng dậy, Chánh 
na tiếp đánh khánh đi trước, kế Phó na., dẫn vào điện

PH EP SAM HOI
NGÀY 14 LỄ CẦU SÁM H ối
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đường, xướng lễ Phật như thường lệ, thỉnh Sư Cụ 
Thượng tọa thăng tòa.

(Tòa dặt căn giứa một bên, dể cho chư Tăng lễ sám 
ngay giứa Phật).

Chúng chia ban mả ngồi. Vị thứ nhâ't trong chúng, 
ra ban lễ một lễ, quỳ dài phát lồ, (xưng tội), nếu mình 
không phạm nên bạch :

B ạch Đại đức, con ở  trong cá c  tội nặng 
đều không phạm, còn tá t cả  oai nghi vi tê', 
s ợ  có chỗ lỗi lầm mà không tự  hay biết, cầu  
xin Đại đức từ  bi chỉ thi cho, để chúng con 
tiên sám hôi.

•

(Đợi S ư  Cụ Thượng tọa, tủy theo có ỉỗi, chỉ dạy rôi, 
lễ ba lễ dứng một bên. N hư thế đợi mỗi vị lần lượt tác 
pháp rồi, lễ tạ ba lễ, về phòng).

Ngày 15 tự  tứ*. - Sáng mai tiểu thực xong, 4 vị 
chức sự (Thượng tọa) đại diện lễ cầu Sư Cụ Thượng tọa 
làm phép tự tứ xong.

Thầy Duy na bạch : Bạch Thưtmg tọa, chư* 
Tăng, đúng 8 giờ con xin kích hiệu, thỉnh  
Thirọng tọa, chư* Tăng tề tiru trai điròng để 
lên chùa tá c  pháp tự  tứ.

Khi đã lên chùa lễ tụng như thường, lễ Phật ba 
lễ, ngồi hai bên (Ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn 
thì ngồi trên). Thầy Duy na kiểm kỹ sô' chúng, bao nhiêu 
Tỳ Kheo, bao nhiêu Sa Di, bạch :

B ạch  trên  Thưtmg tọa, chư* Tăng, con  
thông kiểm sô' chúng, Tỳ Kheo có... vị, Sa
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Di có... vi, xin  Thượng tọa, chư* Tăng chứng  
minh choỂ 

Cụ Thượng tọa bảo : Lẽ theo phép thì phải 
hành trù  (chia thẻ) nhưng bạch như* th ế  là thay  
cho phép hành trù  rồi.

(Cho Sa Di ra, khi nào Yết ma sai nhon rồi kêu vào). 

Nên bạch nhị Yết ma sai người có năm đức :

1.- Không yêu riêng ai.

2 .- Không giận.

3.- Không sợ (giứa chúng).

4.- Không si mê.

5.- Biết người tự tứ  rồi, người chưa tự tứ , thọ tự  
tứ .

Họp Tăng ván hòa.

Hỏi : Tăng họp chua ? 
Đáp : Tăng đã họp. 
Hỏi : Hòa hựp không ? 
Đáp : Đã hòa họp.
Hỏi : Ngiròi chim thọ giới Cụ Túc ra  

chim ?
Đáp : NgưtH chưa thọ g iớ i  Cụ Túc đã ra ẵ
(Nếu không có, liền nên đáp rằng) :

- Trong đây không có ngiròi chim thọ Đại 
giới.
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Hỏi : Có các  Tỳ kheo khiếm diện, có  
thuyết dục và thanh tịnh không ?

(Nếu có người thuyết dục nên dáp rằng) :

- Có người đến thuyết dục và thanh tỉnh.
VỊ thọ dục đứng dậy ra giữa lễ 1 lễ quỳ bạch :

B ạch  Đại đức Tảng, con thọ dục và thanh  
tịnh Tỳ Kheo (A). Việc Tăng nhú* pháp, con  
xin gởi dục và thanh tịnh. (1 lần).

Đại đức đáp : 'T h iệ n ”. Tự nói : "N hĩ" (vâng). Một 
lạy, đứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi.

Giữ dục - thọ dục - thuyết dục có giải ở sau.

(Nếu không có ngurờỉ thuyết dục nên đáp) :

- Trong đây không có nguòi thuyết dục và  
thanh tinh.

Hỏi : Có ai sai Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo  
giới tir tữ  không ?

Nếu có, thì Duy na đáp rằng :

- Trong đây có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo  
giới tự  tứ.

Duy na ra mời vào. (Pháp Ni bạch cầu tự tứ ở sau). 
Nếu không thì đáp rằng :

- Trong đây không có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh  
giáo giới và sai ngưm tự* tứ.

Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Tự tữ  yết ma.
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(Tiền phương tiện xong).

Tiếp : - Đại đức Tăng nghe, ngày nay Tăng  
tự  tứ*, nêu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, hòa hợp tự* tứ, bạch như* thế, tá c  bạch  
có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Hòa hợp Tăng rồi, chúng sai người tự tứ . Nếu 

chúng chỉ có 5 người, thì sai một người, chúng đông 
thì sai hai ba vị, không được sai bôn, vì đủ sô' chúng
vậy-

Thượng tọa sai :

Xin thỉnh Thưxỵng tọa A thụ tự  tứ.
A tứ nói :

Ngã bất kham nảngẳ Xin thỉnh Thưọ-ng tọa  
B, Thirọng tọa c ,  hai vi có thê vì Tăng làm  
ngutH thụ tự  tứ  không ? Đáp : Dạ đưtỵc. (VỊ
nào tứ thì thỉnh vị khác).

Phép sai nên bạch như thê này :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
dên, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là 
thế hai vị...) làm ngưtH thọ tự  tữ, bạch nhir thế,
(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại nói :

Đại đức Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (là 
thế hai vị...) làm người thọ tự  tứ, các Trưởng
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lão nào bằng lòng Tăng sai Tỳ Kheo (là thế hai 
vị) làm người thọ tự  tữ, thì im lặng, ai không 
bằng lòng thì nói. (Liền hỏi) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành"Ể
Lại hỏi : Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo (là 

thế 2 vị) làm người thọ tự* tứ* xong, Tăng bằng  
lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  mà suô't 
biết.

Thượng tọa chịu sai, đã vâng mệnh Tăng sai, ra 
quỳ giữa chấp tay bạch :

Đại đức Tăng nghe, ngày nay chúng Tăng  
tự  tứ , nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, Tăng hòa hợp tự  tứ, bạch như* th ế  (Liền
nên hỏi rằng ) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
(Bạch xong, dứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ củ, cho Sa 

di vào. Tiếp theo pháp chính tự tứ).

Khi bạch tự  tứ , cẩu Thượng tọa ở trong ba tháng 
an cư, hoặc có chỗ phạm mà không biết, đốỉ với tội 
thây, nghe, nghi, tha hổ để cho Tăng bày chỉ lỗi mình, 
như pháp mã sám hôi.

Đoạn này hôm qua cả chúng đã xưng tội sám hối 
rồi, nên hôm nay nơi văn bạch tự tứ cầu chỉ lỗi, mà
Thượng tọa chỉ đáp là : 'Thiện" (tốt) mà không còn 
chỉ lỗi nữa.
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Hai Thượng tọa đồng hàng chịu tự tứ, đồng lễ một 
lễ lẫn nhau làm tự tứ trước, rồi sẽ phân hai ban, để 
chúng bạch cho chóng. (Đặt hai bẽn, hai ghế ngồi ngay 
bên chánh điện).

Nếu người tự tứ là Thượng tọa, người chịu tự tứ  
là Hạ tọa, vị Hạ tọa nên quỳ, vị Thượng tọa cũng quỳ 
bạch tự tứ mã không lễ.

Nếu người tự tứ là Hạ tọa, người chịu tự tứ là 
Thượng tọa, thì Thượng tọa cứ ngồi, để cho Hạ tọa lễ 
tự tứ .

Theo thứ lớp, tuổi hạ nhiều hơn, bạch tự tứ trước, 
nên đến trước vị chịu tự tư lễ một lễ, rồi quỳ xuông 
chấp tay bạch rằng : B ạch Đại đức, chúng Tăng 
ngày nay tự  tữ, con Tỳ Kheo (là thế...) cũng tự  
tứ  nếu thây tội, nghe tội, nghi có tội, xin Đại 
dức thiro-ng xót chỉ bảo cho con, nếu con thây  
có tội, sẽ như* pháp mà sám hôi.

(Như thế ba lẩn bạch rồi, người chịu tự tứ nên đáp) :
'Thiện".

Người tự tứ  đáp rằng : ,rNhĩ". (Lễ 1 lễ).

Người chịu tự tứ phải tự tứ trước, không được 
Tăng tự tứ rôi mới tự tứ.

Khi Tỳ Kheo tự tứ  xong, kế Sa Di bạch tự tứ.
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Đã suổt chịu tự tứ rồi, hai vị cùng ra giữa đứng 
bạch rằng :

A Di Đà Phật, Tăng nhứt tâm  tự* tứ  kính.
Cụ Thượng tọa đáp : 'T h iệ n " .

Tự nói rằng : "N hĩ". (Văng).

Lễ một lễ rồiị chư Tăng cùng đứng đậy.

- Tụng Ma ha B át nhã v.v...
- Tự* tứ  công đức thù thắng hạnh v.v...
- Tam tự  quy y. (Xong). 

Đại chúng cùng ra lễ Tổ.
(Một pháp tự tứ củng gọi là Bố Tát, cho nên ngày 

(15-7) không có thuyết giới).
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LẦN LỮỌT T ự  TỨ

Nếu trong giới bôn người, nên lần lượt đôi thú mã 
tự  tứ , không được thọ dục. Nên cùng họp một chỗ lễ 
Phật ba lễ rổi, chia ra Thượng, Trung, Hạ tọa, trước  
một người lễ ba người, lễ một lễ, quỳ bạch tự  tứ :

B ạch  B a Đại đức nhớ nghĩ, ngày nay chúng 
Tăng tự* tứ, tôi Tỳ Kheo... thanh tinh.

Như thê ba lần nói rồi, người bị đôi nên đáp : 
•Thiện".

Mình nói rằng : "Nhĩ". . (Một lạy dứng dậy).

Còn ba người, mỗi mỗi theo thứ lớp cũng bạch như 
thế. Nếu chỉ có ba người, nên bạch : "Nhi Đại đức”.

Nếu có hai người đôi nhau, thì bỏ chữ "Tam" và 
chữ "Nhi", chỉ nói : "Đai đức", còn các lời như trẽn 
không khác.
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T ự  TỨ  

•

Nếu một người ở một mình, đến ngày tự tứ, không 
có khách Tỹ Kheo đến, nên ở trước Tam Bảo lễ ba lễ 
quỳ, tâm tưởng miệng nói : Ngày nay chúng Tăng  
tự* tứ, tôi Tỳ Kheo (là thế...) thanh tinh.

(Nói ba lần, lễ ba lễ).
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v à  

THÊM NGÀY T ự  TỨ

Phật bảo : Nếu có trụ xứ  nào đông nhiều Tỳ Kheo 
kiết hạ an cư, tinh tiến hành đạo, được quả chứng 
tăng thượng, sợ tự tứ xong, dời đi chỗ khác không 
được như ý, liền nên tác bạch Tăng thêm ngày tự  tứ.

Phép tập Tăng vấn hòa, như nghi thường, nên đáp 
rằng : 'Tăng tự  tữ  Yết ma".

(Người Yết ma nên bạch như thế này) :

Đại đứxì Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng ngày nay không 
tir tữ , bôn tháng đủ sẽ tự  tứ, bạch như th ế
(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
(Bạch xong, vần ở tu đến hậu an cư, đủ ngày mới tự

tứ).
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Phàm muốn vì người làm thầv trao giới, trước phải 
tự  lượng, hẳn như lời Phật dạy, thành tựu giới, định, 
huệ, tinh thông nghĩa luật, khéo biết phép khai, phép 
giá, mới có thể dạy bảo đệ tử được. Lại phải cân lường 
người cầu xuất gia kia, nếu không có nạn duyên, không 
bị thế tục chẽ hiềm, không quá già, quá trẻ, cho vì 
cạo tóc thọ Tam quy ngũ giới. Thử coi kia có thể tu 
dược không, mới được xuất gia, ngay trao cho Sa Di 
thập giới.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nếu bảy tuổi hiểu biết 
việc tôt xâ"u, thì cho xuât gia; Người quá bảy mươi 
tuổi, không thể lãm việc được, nằm xu ông ngổi dậy 
cẩn phải có nhờ người, thì không được độ - Người 
bảy mươi tuổi mà còn khỏe mạnh có thể tu tập cậc  
nghiệp, thì cho xuất gia. Người muôn xuât gia, nên vì 
nói các việc khô :

l ệ- Ngày ăn một bữa, tương rau chay lạt đạm' bạc 
cực khổ.

2,- Ngủ ít, thức khuya dậy sớm có thời khắc bó 
buộc.

3.- Học hỏi nhiều, không có thì giờ thong thả chơi 
rong.

Nếu đáp rằng : Có thể giữ được, sẽ độ.

Trong luật Ngủ Phận nói :
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Khi độ người, nên trước hỏi rằng : ông cầu vì việc 
gì mà xuất gia ? Nếu nói vì cơm ăn áo mặc, thì không 
nên độ; nếu nói rằng, vì học pháp lành, chán sanh, 
già, bịnh, chết cần tu giải thoát sanh tử v.v... thì nên 
độ.

Trong luật Thập Tụng nói :

Rất nhỏ là 7 tuổi, có thể đuổi quạ trên bữa ăn nhã 
Tăng thì cho làm Sa Di.

o
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Trong Bổn Luật về phần thọ giới nói : Có một vị 
đồng tử đến trong Tăng già lam cẩu xin xuât gia, một 
Tỳ Kheo liền cho xuất gia, cha mẹ của đồng tử khóc 
lóc, đến hỏi các Tỹ Kheo rằng : Thưa các Ngài, có thây 
trẻ con hình dáng như thế như thế không ?

- Vị không thấy trả lòi rằng : "Không thây. Cha mẹ 
đổng tử kia liền đi tìm được trong các phòng, bèn chê 
hiềm nói rằng, Sa môn Thích tử không biết hổ thẹn, lại 
nói dôi, đã độ trẻ con rồi, mà nói là không thây.

Khi bây giờ các Tỳ Kheo đem việc ây bạch Phật - 
Phật nói, rằng, từ nay trở đi ở trong phòng Tăng già 
lam cạo tóc, nên bạch tất cả Tăng, nếu không được 
hòa hợp, mỗi phòng nên bảo cho biết rồi mới cho cạo 
tóc. Nếu Tăng hòa hợp lãm đàn bạch yết ma rồi, song 
sau sẽ cho cạo tóc. Trong văn Yết ma lại nói rằng : 
Nếu muôn trong Tăng già lam độ cho xuất gia, nên 
bạch tất cả Tăng, làm văn đơn bạch yết ma rổi, cho 
xu át gia dạy mặc Ca sa, (hoại sắc, man y) thọ Tam quy 
Thập giới.

(Có đàn Tam quy - Có Tam quy Ngũ giới - Có Tam 
quy Thập giới - Có Tam quy Bồ Tát giới).

Trong luật Tăng Kỳ nói : Không cho chẳng bạch  
Tăng mà độ người xuât gia; bạch cạo tóc không bạch 
xuất gia, phạm tội Việt tỳ ni. c ả  hai đều không bạch 
phạm hai tội Việt tỳ ni; nếu ra ngoài giới, một thầy 
một trò độ người không tội.
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Trong luật Ngũ Phận nói : Cho thọ 5 giới rồi, sau 
mới cho thọ 10 giới.

Trong bộ Căn bản Thọ giới Nghi phạm nói : Cho 
cạo tóc rồi, người kia sau ăn năn, Phật bảo rằng : Nên 
để trên chỏm một ít tóc, hỏi rằng : Có cạo tóc trên 
đầu người không ? Nếu nói rằng "cạo", thì có thể cạo 
bỏ; nếu nói rằng không cạo, nên tùy ỷ khiến cho đi.

Xem các văn luật, nếu có người xuất gia, nên trước 
bạch Tăng, rồi cho cạo tóc, chỉ để tóc trên chỏm, vì trao 
cho Tam quy ngủ giới, khiến làm tịnh nhơn, tu ngũ giới, 
hoặc ba năm, hoặc một năm, xem chí hướng tu hành coi 
thế nào, như hẳn tu, sâu tin Phật pháp, quyết chí xuâ't 
gia, không có nạn duyên khác, nhưng bạch với Tăng rồi 
mới cho xuât gia thọ Sa Di Thập giới, sau mới đăng đàn 
cho thọ Cụ Túc giới; trong đó phép bạch tùy xứ tùy người 
vẫn không nhất định. Nếu ở một mình độ người, thì không 
có phép bạch. Như trong chùa 2, 3 người đồng ở, hoặc 
là nhiều người không được hòa hợp, chỉ nói cho biết chô 
chôn -kiết giới, nên làm đàn bạch yết ma. Một người châ'p 
sự (Duy na) đưa người cầu xuất gia mỗi phòng lễ thỉnh 
rổi, nên trải tòa, đánh kiền chùy họp Tăng, các nghi đón 
thỉnh đều như trong Thọ giới Nghi phạm, người Yết ma 
nên bạch như thê nây :

Đại đức Tăng nghe, chú (A) muôn cầu  Tỳ 
Kheo... (P) cạo tóc, nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận nghe, cho chú (A) cạo tóc, bạch như- 
thế, (Liền nên hỏi rằng) ỗ- T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Kiết toát hồi hưứng - Tam tự  quy y.
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Nếu Cận sự nam (cận sự nữ) có lòng tin, quyết chí 
không dời đổi, tu năm giới như pháp, lại cầu khẩn xin 
cạo tóc độ cho xuất gia. *

Các nghi thức hòa hợp Tăng cũng như thường lệ. 
Người Yết ma bạch như thế này :

Đại đức Tăng nghe, vị Ưu bà tắc  (A) theo 
Tỳ Kheo (B) cầu  xin xuâìt gia, nếu Tăng phải 
thời mà đến; Tăng thuận nghe, cho A... xuât 
gia, bạch như thê (Liên nên hỏi rằng) : T ác bạch  
có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Kiết toát hồi hiró-ng. Tam tự  quy y.
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Khi bấy giờ có ngoại đạo tên là Bồ Tát, khéo hay 
luận bàn. Ông Xá Lợi Phát lấy nghĩa thâm nạn hỏi, 
ngoại đạo không thể đáp được, liền nghĩ rằng : Sa môn 
Thích tử , rất là thông minh trí tuệ, tôi nay thà theo 
ông Xá Lợi Phâi xuất gia học đạo, liền đến trong Tăng 
giã lam, xa thấy ông Bạt Nan Đà, lại sanh niệm nghĩ 
rằng : Ông X á Lợi Phâ”t ít người quen biết còn trí tuệ 
đến thế, huông nửa người có nhiều người quen biết, 
trí tuệ há chẳng nhiều ư ? Liền đến chỗ ông B ạt Nan 
Đà cầu xin xuất gia cho thọ giới Cụ Túc, sau một thời 
gian khác hỏi nghĩa Thầy, mà Thầy không thể đáp, cho 
là Thầy ngu tôi mà không hiểu biết, vẫn trở về ngoại 
đạo. Các Tỳ Kheo lấy thế bạch Phật - Phật nói : Từ 
nay trở đi cho ngoại đạo ở trong chúng Tăng 4 tháng, 
cho cạo tóc, mặc Ca sa (Man y) thọ Tam quy Thập giới. 
Tăng nên bạch nhị Yết ma cho đó. Nếu người ngoại 
đạo kia không giữ pháp bạch y của ngoại đạo, không 
gần gũi ngoại đạo, không tụng kinh điển ngoại đạo, nói 
lỗi ngoại đạo họ không giận tức, tùy thuận Tỳ Kheo, 
có thể lãm cho Tỳ Kheo vui mừng, mới cho thọ giới 
Cụ Túc; nếu thọ giới rồi, trở về vào ngoại đạo, sau trở 
lại cầu xin xuất gia, thì không nên cho xuâ't gia, vì là 
ngoại đạo phá hoại pháp vậy. Khi cho ngoại đạo ở trong 
chúng Tăng 4 tháng, nên bạch nhị Yết ma, trải tòa 
đánh kiền chùy họp Tăng các nghi thỉnh rước cũng 
như Thọ giới Nghi phạm... đợi kia ba lẩn xin rỗi, khiến 
lui ra, người làm Yết ma nên bạch như thế này :
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Đại đức Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia nay 
theo chúng Tăng xin cùng ở  trong Tăng 4  
tháng, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, Tăng nay cho (A) kia 4 tháng cùng ở, 
bạch như* thê (Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có 
thành không ?

- Chúng đều dáp rằng : "T h à n h ”.

Lại nói rằng : Đại đữc Tăng nghe, ngoại đạo 
(A) kia nay theo chúng Tăng xin 4 tháng cùng  
ở, Tăng nay cho (A) kia 4 tháng cùng ở. Các 
trư ỏn g lão nào bằng lòng Tăng cho (A) kia 4  
tháng cùng ở  thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói. (Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng đều đáp rằng : "T h àn h ".

Lại nói : Tăng đâ bằng lòng cho ngoại đao 
(A) 4 tháng cùng ở  xong, Tăng bằng lòng thì 
im lặng, việc êíy nhir th ế  mà suôlt biết.

Người làm phép Yẽt ma cạo tóc, nên bạch như thê 
này :

Đại đữc Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia muôn 
cầu  Tỳ Kheo (B) cạo tóc, nếu Tăng phải thời 
mà đến Tăng thuận nghe, cho (A) cạo tóc, 
bạch như th ế  (Liền nên hỏi rằng) ẵ' Tác bạch có 
thành không ?

- Chúng đều dáp rằng : "T h àn h ".
(Xem phép cạo tóc ở sau...)
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Trong bản luật nói : Có Tỹ Kheo mới thọ giới, Hòa 
thượng mạng chung, không người dạy bảo, nên không 
giữ oai nghi làm các việc phi pháp. Các Tỳ Kheo bạch 
Phật, Phằt cho lập A xà lê (quỷ phạm sir), đệ tử  thờ A 
xà lê tưởng như cha: A xà lê xem đệ tử tưởng như 
con, lần lượt vâng thờ cũng như phép thờ Hòa thượng. 
Nên làm lễ ba lễ, quỳ dài châ'p tay cầu xin như thế  
này :

Đại đức một lòng nghĩ, con là (B) nay cầu  
Đại đức làm Thầy y chỉ, xin Đại đức cho con 
làm y chỉ, con nưxmg theo Đại đức mà ở . (Như 
thế ba lần bạch).

Thầy nên bảo rằng : "Khả nhĩ" (dược) cho ông y 
chỉ. Ô n g  chớ có b u ô n g  l u n g .

- Người cầu dáp rằng ệ. Y giáo phụng hành.
Bực Thầy làm y chỉ phải là bực đức cao lạp cả có 

tài trí, Tỳ Kheo 10 tuổi hạ lạp sắp lẽn, thành tựu giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, tín tâm có biêt 
hổ thẹn, không lười nhác, không quên mât, không phá 
Tăng v.v... mới có thể thọ người y chỉ; hoặc không như 
thế, Phật không hứa cho. Tỳ Kheo mới thụ giới, có thể 
10 ngày không y chỉ mà ở.

Trong luật Căn bản Bách nhâ't Yết ma nói : Ngài 
Ưu Bã Ly bạch Phật rằng : Thế Tôn nói 5 pháp thành 
tựu, 5 hạ đã đủ, được lìa y chỉ, dạo đi trong nhân
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gian : Một là biết tội phạm, hai là biết chẳng phạm, 
ba lã biết tội khinh, bôn là biết tội trọng, năm là đôi 
với kinh Biệt giải thoát khéo biết phép thông, tắc (Thiện 
pháp vô sanh là thông; tác pháp sanh diệt là tắc) và hay 
tụng trì. Nếu có người đủ 4 tuổi hạ quen tập 5 pháp, 
được lìa y chỉ không ? Phật nói : Không được lấy 5 
tuổi hạ làm định lượng. Hỏi : Có người đủ 5 tuổi hạ 
chưa quen tập 5 pháp, được lìa y chỉ không ? Phật 
nói : Chẳng được lâ'ỵ 5 pháp thảnh tựu làm định lượng.

Hỏi : Nếu Tỳ Kheo khéo hiểu biết Tam tạng, chứng 
hội Tam minh, đã trừ được Tam câu (tam dộc) vừa 
được ba hạ, người ấy cũng cần y chỉ nơi Thầy không ?  
Phật nói : Không do nơi chưa được hay đã được, chưa  
chứng hay đã chứng, chưa ngộ hay đã ngộ mà được 
lìa y chỉ, song do thuận theo pháp Phật đã chế. Bởi 
th ế cần phải đủ 5 pháp được thành tựu mới được lìa 
Thầy mà đi.

Lại hỏi : Như Thê Tôn nói : Nêu đủ 10 tuổi hạ, 5 pháp 
thành tựu được lìa y chỉ, cho đến được chứa nuôi Sa Di. 
Nếu ngưỡi thọ Cụ Túc giới rồi, tuổi đời được 80, tuổi hạ 
60 với kinh Biệt giải thoát từng đọc tụng, mà không rõ 
nghĩa kinh, đây phải định liệu như thế nào ? Phật nói : 
Tuy 60  tuổi hạ cũng cần phải y chỉ.

Hỏi : Nên y chỉ người nào ? Phật nói : Nên y chỉ người 
già. Nếu không có người già, người trẻ cũng được.

Hỏi : Sự lễ bái đôi với Thầy trẻ, phải liệu thế nào ?

Phật nói : Chỉ trừ lễ bái, còn ra cung giúp, chấp 
lao phục dịch mỗi mỗi như Sa Di... đều nên làm, người 
ây gọi là Tỹ Kheo già mà trẻ (Lào tiểu Tỳ kheo).
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Trong luật Thập Tụng : Nếu người thọ giới nhiều 
năm mà không biết pháp của Ty Kheo, cần phải suô't 
đời y chỉ nơi Thẩy mà ở, nếu 5, 6 đêm không y chỉ 
thì không phạm. Nếu có Thầy tốt y chỉ, cho đến một 
đêm không y chỉ thì phạm tội Đột kiết la.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nếu Ty Kheo không hiểu 
biết pháp, không hiểu biết luật, không thể tự lập, không 
thể lập tha được, nên suốt đời y chỉ mã ở. Nếu đủ 
10 tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thể tự  
lập, có thể lập tha, Tỹ kheo như thê được thọ người 
y chỉ.

Trong bộ Căn bản Ni Đà Na nói : Người chưa đủ 
5 tuổi hạ đi khất thực, chôn chỗ đến, cần phải y chỉ. 
Nếu có tâm cầu Thầy y chỉ, được đến 5 hôm, nếu 
không tâm cầu, rời một đêm cũng chẳng được; ở trong 
Tăng thọ dụng (giường, chiếu v.v...) các thức uổng ăn 
đều không nên thọ.

Trong bộ Căn bản Tạp sự nói : Thầy y chỉ, Thầy 
dạy học hai Thầy nên cung hầu, ví như cả hai Thầy 
đều bịnh, có sức thì trông nom hai thầy, nếu không 
sứ c thì cung giúp một Thầy y chỉ. Nêu không Thầy 
dạy học, tùy chỗ mà được ở, nếu không Thầy y phỉ, 
không nên nương ỏ. (Đây là Thầy y chỉ cán hon Thầy 
dạy học).

Mếu tiền an cư, Thầy y chỉ chết, nên lại tìm vị có 
đức mà y chỉ. Nếu không có, thì đến chỗ khác tìm 
Thầy y chỉ mà hậu an cư. Nếu hậu an cư, Thẩy y chỉ 
chết, ở trong khoảng hai tháng (Một tháng trăng sáng 
là 15 ngày, tháng trời tối là 15 ngày) cùng nhau kiểm 
soát cẩn thận mà ở, quá hai tháng nên đến chôYi khác
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Cầu Thầy y chỉ, không được quá trưởng tịnh tuần thứ  
hai (qua ngày 15-5).

Trong kinh Tỹ Ni Mẩu nói : Thọ y chỉ xong, xin 
phép 7 ngày ra ngoải giới, đủ 7 ngày trở về đến trong 
chùa, không m ất y chỉ.

Trong luật Ngũ Phận nói : Không cho y chỉ Tăng 
bôn phương và y nơi tháp mà ở, y như thế, phạm tội 
Đột kiết la. Cho y chỉ nơi Thượng tọa và Tỹ Kheo y 
như pháp, có thể dạy bảo, nếu khống thọ y chỉ quá 6 
hôm phạm tội Đột kiết la.

Trong Bổn luật nói : (đệ) Chẳng được chẳng lựa 
chọn mà thọ y chỉ và (sư) cho y chỉ không nên sai sứ  
thọ y chỉ, và cho y chỉ. Nếu như Thầy bịnh, hoặc đi 
trông nom người bịnh, cho Tỳ Kheo mới thọ giới không 
y chỉ được ở. Nếu người ưa ở chỗ nhàn tịnh vắng 
lặng, y chỉ chô khác, cần ngay trong ngày được qua 
về.

*



NGHI THLHC THE PHAT (cạo tóc)

- T rư ớc Niệm hưong... xướng lễ 3 lễ,
- L ư  hưxmg sạ nhiệt v.v...
- Nam mô Đại Bi v.v...
- Nam mô Thập phưong thường trụ  v.v...
(Cho người xin cạo tóc ra sau, ngồi xuôhg hòa Tăng).

Thượng tọa hỏi : T ă n g  h ọ p  c h ir a  ?

Đáp : Tăng đá họp.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Ngiròi chưa thọ giới Cụ Túc ra  

chưa ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : T hế phát Yết ma.
Đại đức Tăng nghe (A) muôn cầu  Tỳ Kheo 

(P) th ế  phát, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng  
thuận nghe, cho (A) th ế  phát, bạch như th ế  
(Hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành".
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. (Bạch rồi, lại gọi (A) đến lễ Tăng 3 lễ quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
B ạch  trên  Thượng tọa, chir Đại đức Tăng, 

con pháp danh M.p trần  duyên đã dứt, trirớc  
con có xin Thượng tọa xuâ't gia. Thirợng tọa  
đã hoan hỷ.

Nay đủ duyên ỉành, xin Thưtỵng tọa, ch ư  
Đại đức Tăng tá c  pháp Yết ma th ế  phát cho  
con.

- Hòa thượng bảo : "Đưtỵc" th ế  phát xu ât gia  
râ't là quý báu, công đức rất lớn, xuâ't gia  
một ngày, công đức bằng tu tại gia một năm.

Bảo hồ quỳ chấp tay lóng nghe : (Thầy vì khai dạo 
nói pháp quán đảnh thế phát).

Gâ Thiện nam, (Thiện nữ) ngươi từ  vô lưxỵng 
kiêp đã sâu trông cản  lành, nên nay dirơc 
theo P h ật xu at gia mà tu hạnh Bồ Đề, song 
hạnh â'y quyết do nhờ giới mà sanh. Giới 
dữ c huân tu, nirớc định lóng lặng, B át Nhâ 
Thánh tr í  nhơn đây mà phát. Do trí đây  
chiếu phá chủng tử, vô minh sanh tứ  vị lai 
từ  đây mà dứt. Tôi nay rirới nưó-c cam  lồ 
trên  đảnh môn, khiến cho thân tâm  ông đưực 
thanh tịnh, phiên nảo tiêu trừ , bèn thành  
pháp khí.

(Hoa thượng Cữĩĩi cành hoa nhúng trong chén ỈĨICỚC 
thấm trên mái tóc giới tứ, xướng) :
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Thiên tai, Thiên nam tử  ỉ • 7 ề 
Năng liễu th ế  vô thưò-ng 
Khí tụ c thú nê hoàn,
Công đức nan tư* nghi.

Nam mô Thanh Lirong Đia Bồ T át Ma ha
tá t (3 lần)

Hòa thượng lại dạy rằng :

Gã Thiện nam (Thiện nữ) ! Tóc trên đầu của  
nguữi, tữ  kiếp vô thỉ đến nay do sanh tứ  
phiền não kết tập mà thành, không thê tự  
dứt trừ , chỉ nhờ Tăng mới có thê trữ  dưiợc, 
tôi nay chỉ vì ngưm mà cạo bỏ cho.

Đáp : A Di Đà Phật.
Đáp rồi, Hòa thượng lấy dao cạo ba lát trên đảnh, 

song sau mới bảo người cạo.

Xướng ỉcệ :

Hủy hình thủ chí tiết,
Cát ái tữ  sở thân,
Xuất gia hoằng Thánh đạo,
Thệ độ nhâ't thiết nhân.

Nam mô Ly Câ'u Địa Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần)

Lại đọc kệ :

T h ế trir tu  phát ịnữ, ái phát),
Đưtmg nguyện chúng sanh,
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Viễn ly phiền não,
Cữu cánh tịch  diệt.

Án tâ't điện đô mạng đa ra, bát đà da ta
bà ha. (7 lần)

Lại bảo : Gã Thiện nam (Thiện nứ), ngiroi nay 
đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trư ớ c  
mà được tiróng đầu tròn, dần dần ra  khỏi 
trần  lao, vưxỵt khỏi lirới ái, y P hật mà ở, 
thuồng cúng dirò-ng Tam Bảo, siêng tu tam  
nghiệp, làm các việc phúc. Thầy bạn có dạy  
bảo, không được chông trái; đôi với thưiọng, 
trụng, hạ tọa, tâm  thuròig cung kính, chớ bàn  
nói việc d ở  xâu  của ngirò-i; nam, nữ  có phân  
biệt, Tăng, tụ c có phần, không phải bực Hiền 
ch ớ  làm bạn, không phải bựic Thánh ch ớ  tôn. 
Nhu* the la đóng ba diròng ác, mỏ* muôn cử a  
lành, dụng tâm  như- vậy mới thật là đệ tư  
của P h ậtẵ

Cho người cạo tóc lễ ba lễ, thoái ban.

Cho ra sau cạo tóc xong, lễ cầu thọ Sa Di, nếu có 
đàn.

Kiêt toát hồi hướng :

- Thê' phát công đức thù thắng hạnh V .V ....

- Tam tự  quy y...
Điển lễ :

Thinh chư* Tôn hồi nghệ trưrỵng đuòngỆ
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Khi bâ'y giờ các Tỹ Kheo Ni si mẽ, độ người không 
biết dạy bảo, không giữ oai nghi, các Tỳ Kheo Ni bạch 
Phật, Phật quở trách rồi bảo các Tỹ Kheo : Từ nay 
trở đi cho Ni muôn độ người trao giới Cụ Túc, nên 
đến trong Tăng 3 lần xin phép độ người. Tăng nên 
xem xét vị Ni â'y có thể giáo hóa và dưỡng dục được 
không; nếu không thể được, nên bảo rằng, thôi đừng 
độ người. Nẽ*u người có trí tuệ có thể kham năng 
được, Tăng nên bạch nhị Yết ma cho phép dộ người.

Khi ấy Tỳ Kheo Ni tân học nghe đức Thế Tôn cho 
phép độ người, Ni kia liền xin phép độ người, Phật 
quở trách rồi kiết giới.

Nêu Tỳ Kheo Ni chưa đủ 12 tuổi hạ mà trao giới Cụ 
Túc cho người, phạm tội Đọa; cho người y chỉ, nuôi Thức 
Xoa Ma Na Ni, Sa Di Ni, đều phạm tội Đột kiết la. Nếu 
đầy 12 tuổi hạ, Tăng không cho, liền trao giới Cụ Túc cho 
người, cho đến nuôi Sa Di Ni, phạm tội cũng như thế.

Trong luật Tăng Kỳ : Ni nuôi đệ tử cách một thời 
m ưa (cách năm); nếu Ni có phúc đức, có dạy bảo học 
giới, tuy mỗi năm nuôi chúng đệ tử không tội.

Trong luật Thập Tụng : Nếu xin Yết ma nuôi chúng, 
nuôi đệ tử , mà không giáo hóa, thuyết pháp, Tăng nên 
lãm Yết ma ngăn đứng nuôi chúng nữa.

Nêu Tăng cho làm Yêt ma rồi, mà còn nuôi chúng, 
nuôi một người, bị một tội Đọa.
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Nêu Tỹ Kheo Ni đủ 12 tuổi hạ, cố thể dạy bảo, 
muôn xin phép nuôi chúng, độ Sa Di Ni, Thức Xoa Ma 
Na Ni, cần phải mỗi mỗi riêng xin. Vì sao ? Vì mỗi 
năm độ đệ tử phạm tội, nên riêng xin cách một năm  
mới độ, tuy mỗi năm nuôi đệ tử, có thể khỏi lỗi này 
cho nên cần phải xin riêng. Nếu khi xin, tâ't cả pháp 
nghi đều đồng trong Đại Tăng, chỉ trong một văn Yết 
ma. Dưới chữ Đại đức chỉ thêm một chữ Ni là khác.

Muôn độ người, cần phải xin phêp nuôi chúng. Nên 
trư ớc lễ thỉnh Đại chúng rồi mới đánh kiền chùy, tập 
Tăng chúng vân hòa, việc làm như thường nên đáp
rằng : 'T ết ma cho nuôi chúng".

Như thê đáp rồi, Ni cầu xin nên làm lễ ba lễ, quỳ 
dài chấp tay, bạch như thế này :

Đại đ ứ c  Ni nghe, tôi Tỳ Kheo Ni (A) cầu  
chúng Tăng xin độ ngưxỳi trao cho giới Cụ 
túc, xin  Tăng cho tôi Tỳ Kheo Ni (A), độ ngirời, 
trao  giới Cụ Túc, xin Tăng thưxmg xót cho.

(Như thế ba lán xin rồi, chúng Tăng nên xem xét ngurời 
ấy nếu không thể dạy bảo... thì không cho dộ, nếu có thể 
dạy bảo v.v... người Yết ma nên bạch như thế này) :

Đại đức Ni nghe, Tỳ Kheo Ni (A) này, nay  
theo chúng Tăng xin độ người, trao cho giứi 
Cụ Túc, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng  
thuận nghe, Tăng nay cho Tỳ Kheo Ni (A) độ 
ngưòi trao  cho giới Cụ Túc, bạch như* thế, 
(Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch c ó  th à n h  không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
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Lại nói : Đại đức Ni nghe, Tỳ Kheo Ni (A) 
nay theo chúng Tăng xin phép độ ngiròi, trao  
cho giới Cụ Túc, Tăng nay cho Tỳ Kheo Ni 
(A) độ ngưtH, trao  cho giới Cụ Túc, các  
Trưỏng ĩão nào bằng lòng Tăng cho Tỳ Kheo 
Ni (A) độ người, trao cho giới Cụ Túc thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói. (Liền nên hỏi 
rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại nói : Tăng đã bằng lòng cho Tỳ Kheo Ni 

(A) độ nguò-i, trao  cho giới Cụ Túc xong, Tăng  
bằng lòng thì im lặng, việc ấy như th ế  mà 
suôt biết.

(Được làm phép Yết ma như thế rồi, độ người xuất 
gia, trao giới Sa Di, giới Cụ Túc, cho người y chỉ, mới 
gọi là như pháp).

Sơ bộ Căn Bản, bộ Thập Tụng, hai bộ Yết ma, đều 
nói rằng : "Đại đức Ni". Trong Tứ Phận, Ngũ Phận, hai 
bộ Yết ma, hoặc kêu là Đại tỷ (chị cả) hoặc gọi là "A 
di"‘ (dì).

Phụ nữ xuất gia cắt hẳn ân ái, học pháp xuất thế, 
có thể làm trượng phu trong hàng Nữ lưu, đức hạnh 
kiêm ưu, huỏng nữa người thọ Đại giới, liệt vào hàng 
Á Tăng (Tăng thứ hai) không nên như thế tục gọi chị 
và dì, nên gọi Đại đức Ni là tôt.
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Trong Bản luật nói : Các Tỳ Kheo Ni độ đàn bà trẻ, 
con gái nhỏ tuổi, trao cho giới Cụ Túc, khi thọ giới rồi 
không biết người Nam có tâm nhiễm ô, hay tâm không 
nhiễm ô, liền cùng với người Nam tâm nhiễm ô cũng 
đứng, cùng nói chuyện, cùng cười cợt. Các Ni nghe, 
bạch Phật, Phật quở trách rồi bảo các Tỹ Kheo Ni : 
Nếu ở trong chùa cho cạo tóc xuất gia, nên bạch cho 
tất cả Tăng biết, song sau mới cho cạo tóc xuât gia, 
trao cho 10 giới. Nếu đồng nữ 18, cho 2 năm học giới, 
để tuổi đầy 20; người gái đã lây chồng 10 năm, 10 
năm là tính ngày sau khi không ăn ở với chổng, hoặc 
chồng chết, chồng để, dể chồng v.v... cầu xin xuâ't gia, 
trải qua 10 năm mới cho thọ Thức Xoa, cho hai năm  
học giới, để cho đủ 12 năm rổi trao cho giới Cụ Túc. 
Nếu tuổi năm không đủ, mã trao cho giới Cụ Túc, đều 
phạm tội Đọa.

Hỏi : Lũ đổng tử 17 xin xuất gia không kham ăn 
một bữa. Lúc nửa đêm khóc lóc đòi ăn. Thế Tôn nghe 
biết mà cô' hỏi., bảo các Tỹ kheo : tuổi chưa đầy 20, 
không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát, dãi gió, muỗi 
mòng, không nhịn chịu được lời nói xâu, thân bị khổ 
đau, không chịu được, không thể giữ giới ngày ăn một 
bữa, thì không nên trao giới Cụ Túc. Tuổi đầy 20, 
kham chịu các việc như trẽn, nên trao cho Đại giới; 
phần tháng, thiếu 20, còn không cho thọ giới, đồng nữ
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cũng thế, tại sao riêng cho người nữ tuổi mới 12, có 
lực lượng gì chịu các việc như trên mà trao cho giới 
Cụ Túc ?

- Đáp : Nói rằng, đồng nữ 12, là nói về năm sanh, 
còn người nữ có chồng 12 năm, là chỉ về phần năm  
sau khi thôi chồng, chớ không phải là năm sanh. Do 
trong Bản luật người dịch câu văn không đủ vậy.

- Hỏi : Đã như thế, đồng nữ 18 tuổi, 2 năm học 
giới, nguyên vì đủ tuổi (20) còn người nữ đã có chổng, 
sau khi thôi chồng 5, 6, 7, 8 năm đều có thể thọ Cụ 
Túc giới, cần gì nhứt định phải đủ 10 năm, 2 năm 
học giới ?

- Đáp : Đồng nữ 18 tuổi chưa trải qua sánh đôi, 
khiến đủ tuổi 20, kham chịu được đói lạnh mọi việc 
thì cho thọ Cụ Túc giới; người nữ có chồng không luận 
năm sanh lớn nhỏ, cần phải đủ 10 năm. Vì sao ? Vì 
trước đã trải qua sánh đôi, sợ kia dâm tâm khó dứt 
(Ngựa quen dưrờng củ), cho nên cần phải đủ 10 năm, 
lại cho học giới 2 năm, để cho chí kia bền chắc, rổi 
mới cho thọ Cụ Túc giới. Như thế, Như Lai tùv người 
tùy phương tiện chế giói, cho nên không nhứt định.

- Hỏi : Ví như đồng nữ 7 tuổi trở lên, hoặc người 
đã có chồng 3 hoặc 5 năm, cầu xin xuât; gia, nếu không 
cho, thời kia không thể đợi lâu được; nếu cho, thì 
không những học giới 2 năm. Còn người đã thôi 'chồng 
quá sau 10 năm, cho đến trải qua 20 năm mới xuâ't 
gia, cũng khiến cho 2 năm học giới, đâu chẳng là phần 
năm quá nhiêu, như thế trao pháp làm sao vâng lảm 
được ?

- Đáp : Nếu đổng nữ 7 tuổi trở lên 15, và người
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nữ sau khi thôi chổng 3 hoặc 5 năm cầu xin xuất gia, 
nên bạch chúng rồi, trước trao cho giới Sa Di Ni, đều 
giữ đủ sô' năm mới trao cho giới Thức Xoa Ma Na Ni, 
giữ đủ hai năm sẽ trao cho Đại giới.

- Nếu người nữ đã thôi chồng quá 10 năm, cho 
đến trải qua -20 năm, cũng phải trao cho giới Thức Xoa 
Ma Na Ni, khiến cho học giới hai năm, nếu không đủ 
10 năm thời không được, nhiều năm thời không ngại.

Như vừa đủ 10 năm, cầu xin xuất gỉá, cũng trước  
trao cho 10 giới, khiến cho học giới tướng vã hiểu rõ 
oai nghi, liền trao cho Thức Xoa Ma Na Ni không thể 
đại lâu.

Hỏi : Sa Di Ni vôri thọ 10 giới, nay thời bỏ 4 học 
6 là ỷ gì ?

Đáp : Không phải bỏ 4 học 6, Thức Xoa Ma Na Ni còn 
phải tập 296  hạnh pháp Ty Kheo Ni cho thanh tịnh.

Nói rằng học 6 phêp là thế nào ?
- Nhơn có kẻ sau khi thọ Thức Xoa Ma Na Ni giới, 

chưa nhờ Thầy dạy bảo, phạm 6 giới này, cho nên tùy 
theo chỗ phạm mà Phật chế phép học, chẳng những 
học 6 phép vậy.

Trong luật Thập Tụng nói : Giữ 6 phép tịnh tâm, 
hai năm tịnh thân, cho nên phải như thế mã thọ hoe.

Trong đây phép trao giới, trải tỏa họp Tăng, thỉnh 
rước các nghi, ở trong Thọ giới Nghi phạm có nói rõ.

Đợi hỏi đáp xong, nên bạch như thế này :

Đai đức Ni Tăng nghe v.v..ẳ như trong Giới 
đàn Ni, về khoản truyền Thức Xoa có đủ.
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Các việc làm khi gần mãn hạ. 
Ngày 14 lễ cầu sám hôì.

Phép sám hôi : Trước khi tự tứ, thỉnh vị Thượng 
tọa lên tòa rồi, chúng đều lễ ba lễ, chia ban mà đứng. 
VỊ thứ nhứt ưong chúng, ra ban lễ một lễ, quỳ dài 
phát lồ (xưng tội).

Thây mình có tội thì bạch : Bạch Đại chrc, con 
là... trong 3 tháng an cư, con nhận thây có 
phạm tội... xin Đại đức đinh tội, con xin  sám  
hôì cho thanh tinh.

Đợi Thượng tọa định rồi lễ.... mà lui ra.

Nếu thây mình không phạm, nên bạch : B ạch  Đại 
dữc, con ở  trong các tội nặng đều không có 
phạm, còn tâ't cả  oai nghi vi tế, sợ có chỗ lỗi 
lầm, mà không tự  hay biết, cầu  xin Đại đứtĩ 
tủ* bi chỉ thi cho, để cho tiện sám hối.

Thượng tọa bảo : Trong ba tháng an c ir , theo 
tôi thâ'y mỗi khi lên chùa tụng kinh, cô... các  
oai nghi vi tế, mà không tự  biết, có khi tôi 
gặp, có khi tôi không gặp, kể như không lỗi 
gì, nhimg trong tâm  niệm và hành động, tôi 
không có theo một bên mà biết đirợc. Với sự• • •
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nghi có tội, vậy thì cô thành tâm  sám hôì cho 
thanh tịnh.

Thượng tọa bảo rổi, lễ ba lễ, đứng một bẽn. Đợi 
khi tất cả tác pháp rồi, lễ tạ ba lễ trở về phòng.
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ĐẾN TRONG ĐẠI TANG

•

Phật nói : Ty Kheo Ni, hạ an cư xong, cho sai một 
Tỹ Kheo Ni, vì Tăng bên Ni, đến trong Đại Tăng bạch 
tự  tứ. Ni không đủ năm người, đến ngày tự  tứ , Tỳ 
Kheo Ni nên đến chỗ Tỳ Kheo Tăng, lễ bái hỏi han. 
Nêu chúng đủ năm người, nên đánh kiền chùy, họp 
Tăng vân hòa. Khoảng 5 giở sáng 15-7 họp Tăng của 
Ni, sai sứ cầu giáo giới tự tứ.

Lên chùa xướng lễ Phật ba lễ xong, chia ngồi hai 
bên hòa Tăng.

Người làm Yết ma hỏi : T ă n g  h ọ p  c h im  ?

Duy na đáp : T ăng đâ họpể
- Hòa họ-p không ?
- Hòa hợp.
- Người chưa thọ đại giới ra  chim  ?
(Nếu có người chưn thọ dại giới, bảo ra ngoài chúng, 

lìa chỗ thấy nghe, nên dáp rằng) :

- Ngưò-i chưa thọ đại giới đâ ra.
(Nếu không, liền đáp rằng) :

- Trong đây không có ngirời chưa thọ đại 
gió-i.
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- CÓ cá c  Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và  
thanh tinh không ?

(Nếu có, vị Duy na đáp rằng) :

- CÓ người thuyết dục và thanh tịnhế
(Nếu không, ĩĩên dáp rằng) :

- Trong đây không có Tỳ Kheo Ni thuyết 
dục và thanh tịnhề

- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Sai ngưòi cầu  giáo giới tự  tữ  yết ma.
(Người làm Yết ma nói) :

Đại đức Ni Tăng nghe, nêu Tăng phải thời 
mà dên, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo 
Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tảng, 
nói ba việc tự* tữ  : Thây, nghe, nghi, bạch, 
như* th ế , (Liền nên hỏi rằng) : - T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  
không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".

Lại nói : Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng sai Tỳ 
Kheo Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại 
Tăng, nói ba việc tự  tữ  : Thây, nghe, nghi.

C ác Đại đức Ni Tăng nào bằng lòng Tăng  
sai Tỳ Kheo Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến 
trong Đại Tăng nói ba việc tự  tữ  : Thây, nghe, 
nghi, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.
(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
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Lại nói: Tảng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni... 
vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng nói 
ba việc tự* tứ  : Thây, nghe, nghi xong. Tăng  
bằng lòng thì im lặng, việc ây như th ế  mà 
suôìt biết.

Hòa Tăng sai nhơn xong, Kiết toát hồi huứng. 
Tam tự  quy y, ra.

Như thế sai rồi, nên bảo hai người làm bạn cùng 
đi. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, đến chùa Tăng, cho kịp 
trước 8 gỉờ. Khi-đến, vào Tăng phòng thầy Duy na, 
sử a đủ oai nghi, lễ ba lễ rồi, quỳ cháp tay bạch rằng :

"Bạch Đại dức, ở  chùa...., Tỳ Kheo Ni an  
cư- xong, đến lễ Tỳ Kheo Tăng, cầu  giáo giới 
tự  tứ , xin Đại đức (Duy na) vì chúng con bạch  
Tăng, thưrmg xót cho chúng con, xin thiro-ng 
xót cho chúng con”. (Bạch 1 lần)

(Người thọ chúc (dặn) đáp rằng) : 'Thiện” - Tự nói : 
"Nhĩ’’ẳ 'a  lễ).

(Khoảng này còn thun bạch nhiều chuyện, dây xỉn lược 
bớt).

Người thọ sai, đợi Tăng lên chùa lễ Phật hòa Tăng 
tự tứ  (xem trang 228 dòng 18) đến chừng Duy na ra 
mời vào, sử a đủ oai nghi ra trước hướng vào, bạch :

(Trước lễ Tăng 3 lễ, quỳ chấp tay bạch rằng) :

B ạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, ở  chùa  
(A) Ni chúng hạ an cư* xong, sai con Tỳ Kheo 
Ni... vì Tỳ Kheo Ni chúng nói ba việc tự* tứ  :
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tội thây, nghe, nghi, Đại đữc Tăng từ  mẫn  
bảo chúng con, chúng con nếu thấy tội, nên 
như* pháp mà sám hôì. (Bạch 3 lần).

(Giây lâu trong Đại Tăng, Thượng tọa Tăng nên bảo 
rằng) :

Đại chúng trên  dirói đều im lặng, thật vì 
Ni chúng, trong siêng tu ba nghiệp, ngoài 
không ba việc : tháy, nghe, nghi, cho nên 
không thây có phạm tội, song tuy là như* thế, 
nhưng truyền bảo cô, về bảo Ni chúng như* 
pháp mà làm pháp tự* tứ, cẩn thận đủng có 
buông lung.

Ni đáp rằng : - Y  giáo phụng h à n h Ể

(Vị Tăng sai, liền lễ tạ mà lui. Khi trở về đến chùa 
Ni, đánh kiền chùy họp Ni chúng rồi, nên y lời giáo sắc, 
tuyên nói, khi nói xong, hòa Tăng như phép mà tự tứ).



NGAY RAM T ự  T ư

Sáng mai tiểu thực xong, bôn vị chức sự đại diện lễ 
cầu trên Đại đức Ni làm phép tự tứ xong. Cô Duy na 
bạch : B ạch  chư* Đại đữc Ni, đúng 9 giò* con 
xin kích hiệu, thỉnh chir Đại đức Ni, tề tựu  
trai dưò-ng, để lên chùa tác  pháp tự  tứ.

Khi đã lên chùa, lễ tụng như thưởng, (như- ngày B ố  
tát) ngồi hai bên (ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn 
thì ngôi trên) Cô Duy na kiểm sô' chúng, bao nhiêu Tỹ 
Kheo Ni, bao nhiêu Thức Xoa, bao nhiêu Sa Di Ni, 
bạch :

B ạch trên chư  Đại đức Ni, con thông kiểm  
sô' chúng, Tỳ Kheo Ni có... vị, Thức Xoa có... 
vị, Sa Di Ni có... vi. Xin chư  Đai đức Ni chúng  
minh cho.

Đại đức Ni bảo : Lẽ theo phép thì phải hành  
trù  (chia thẻ) nhimg bạch như th ế  là thay cho 
phép hành trù  rồi.

(Nên bạch nhị Yết ma, sai người có 5 đức tự tứ).

- Vị Tăng sai, bước ra trước đứng hướng vào, lễ 
1 lễ'quỳ bạch :

B ạch chư- Đại đức Tỳ kheo Ni, hồi sớm mai 
này, Tăng sai tôi Tỳ Kheo Ni (Như...) đến Đại 
Tăng cầu  giáo giới tự  tữ. Tăng giáo sắc cho 
Ni chúng như pháp mà tự  tứ, cẩn thận đững
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CÓ buông ỉung, xin chư* Đại đức Ni liễu tri 
cho. (Lễ một lễ trở về chỗ ngồi).

(Chứ Sa Di ra ngoài chỗ mắt thấy tai không nghe. 
Họp Ni vấn hòa).

- Người làm Yết ma hỏi : Ni họp chira ?
- Duy na đáp : Ni đ ã họp.
- Hòa họp không ?
- Hòa hợp.
- Người chira thọ đại giới ra  chưa ?
- NgưtH chưa thọ đại giới đâ ra.
(Nếu không có, liền nên đáp rằng) :

- Trong đây không có ngưtH chira thọ đại 
giới.

- C ác Tỳ Kheo Ni khiếm diện, có thuyết 
dục và thanh tịnh không ?

(Nếu có người thuyết dục thì nên dáp) :

- CÓ người đến thuyết dục và thanh tinh.
(Nếu không người thuyết dục, nên đáp) ẵ-

- Trong đây không có người thuyết dục và  
thanh tịnh.

- Ni nay hòa hợp để làm gì ?
- Tư* tứ  Yết ma.
(Tiền phương tiện xong).

Tịếp : - Chư- Đại đức Ni nghe, ngày nay Ni 
chúng tự  tữ, nếu Ni phải thời mà đến, Ni
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thuận nghe, hòa hợp tự* tứ , bạch như* thế, tác  
bặch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành”.
Hòa hợp chúng rồi, sai người tự tứ.

Nếu chúng chỉ có năm người, thì sai một người, 
chúng đông, thì sai hai ba vị, không được sai bôn, vì 
đủ sô chúng vậy.

- Đại đức Ni sai : Xin thỉnh Đại đữc (A) thụ  
tự  tứ.

•

A tứ, nói : Ngã bát kham nảng. Xin thỉnh  
Đại đức B, Đại đức c .  Hai vi có thể vì Ni 
chúng làm ngưm thụ tự* tữ  không ?

- Đáp : "Dạ được".
(Nếu vị nào từ, xin thỉnh vị khác).

Phép sai, nên bạch như thế này :

- Đại đức Ni nghe, nếu Ni phải thời mà 
đến, Ni thuận nghe, Ni sai Tỳ Kheo Ni B... c ... 
hai vi làm ngirời thụ tự  tứ, bạch như* thế,
(Liền nên hỏi rằng) : - T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g

- Chúng đều đáp rằng : - "T h à n h "ẳ

Lại hỏi : Đại đức Ni nghe, Ni sai Tỳ Kheo 
Ni B... c ... hai vi làm ngưtỳi thụ tir tứ, các  
trưỏrig lão nào bằng lòng Ni sai Tỳ Kheo Ni 
B... c ... hai vị làm người thụ tự* tữ  thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói. (Liền nên hỏi) :
- Yết ma có thành không ?
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- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại nói :

- Ni đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni B... c... 
hai vi, làm nguứi thụ tự  tữ  xong, Ni nào bằng  
lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  mà suôt 
biết.

Tỹ Kheo Ni chịu sai, vâng lệnh Tăng sai, ra quỳ 
giữa chấp tay bạch :

Đại dức Ni nghe, ngày nay chúng Ni tự  tứ, 
nếu Ni phải thời mà đến, Ni thuận nghe, Ni 
hòa hợp tự* tữ, bạch như- thế, (Liền nên hỏi rằng) : 
T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
(Bạch xong, đứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ củ, cho Sa 

Di vào).

- Phép tự tứ xem trang 224 hàng 1.

Khi bạch tự tư, cầu Đại đức Ni ở trong ba tháng 
an cư, hoặc có chỗ phạm mà không hay biết, đôi với 
tội thây, nghe, nghi, tha hồ để cho Ni bày chỉ lỗi mình 
như pháp mà sám hôi.

Đoạn này hõm qua cả chúng đả xưng tội sám hô'i 
rồi, nên hôm nay nơi văn bạch tự tứ cẩu chỉ lỗi, nên

Đại đức Ni chỉ đáp là : "Thiên" (tốt) mà không còn 
chỉ lỗi nữa.
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Đến ngày chúng Tăng bô' tát, không thể cũng lẽn 
chùa được, vì duyên sự bệnh, hoặc Tam Bảo sự duyên 
gấp.

Trước một vãi giờ, mặc y tề chỉnh đến chỗ một vị 
Tỳ Kheo Ni thanh tịnh, có thể truyền dục được, xin 
bạch có duyên sự ...

Lễ một lễ quỳ châ'p tay bạch : Bạch Đại đức một 
lòng nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như* 
pháp, tôi xin gởi dục và thanh tinh. (1 lẩn).

Người thọ dục đáp : - 'Thiện".
Tự nói rằng : - "N hĩ" (vâng).

Đáp rồi lễ một lễ mà lui ra.

Người thọ dục là bực Thượng tọa, nên như trước 
quỳ mà bạch, nếu người thọ dục là bực hạ tọa, lễ một 
lễ đứng dậy bạch, rồi lễ một lễ mà lui đi.

Nếu ngày tự tứ gởi dục nên nói : Gởi dục tự* tứ*. 
Khi làm các Yết ma khác, nên nói rằng : Gởi dục Yết 
ma, không được một bề nói gởi dục thanh tinh.
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GỎI DỤC CHO VỊ KHÁC

Nếu Tỹ Kheo Ni đã thọ dục, thoạt có duyên sự đưa 
đến, không thể đến trong Tăng được, cho chuyển trao 
gởi cho Tỹ Kheo Ni khác, nên nói : Đại ch rc  một lòng 
nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni là... gởi thọ dục thanh  
tịnh củ a Tỳ Kheo Ni (A) Tỳ Kheo Ni A và tôi 
việc Tảng như* pháp, gởi dục và thanh tinh.

(1 lăn, lễ 1 lễ).
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Tỹ kheo Ni đã thọ dục, mang dục đến trong Tăng 
ngồi vân hòa, người Yết ma hỏi dến câu : Có cá c  Tỳ 
Kheo Ni đến thuyết dục và thanh tinh  
không ?

- Đáp rằng : - "Có".
VỊ thọ dục đứng dậy ra lễ 1 lễ quỳ bạch :

- Đại đức Ni nghe, tôi thọ dục và thanh  
tịnh cua Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như* Pháp, 
tôi xin gởi dục và thanh tinhề (Một lần).

Đại đức đáp : "T h iện ", tự nói rằng : "N hĩ" (vâng). 
(Một lạy dứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi).
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Ngày 16, 17 đi chúc khánh tuế quỷ Sư Cụ.

Đứng bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch  Su* Cụ, chúng con có duyên sự  đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Sư* Cụ, hôm nay tam  nguyệt an c\r  

đã viên mãn, ấy là ngày chư* P h ật hoan hỷ, 
theo xu ât th ế  gian, thì đã thêm một tuổi 
phúc, con rấ t khát ngưỡng công đức Su* Cụ, 
gia tâm  hội hỷ, về đây xin thành tâm  bái 
yết, cầu  chúc khánh tu ế  Sư Cụ. Xin Sư* Cụ 
thùy từ* ai nạp cho chúng con đưxỵc trưtỵng 
thử a công đức.

Thượng tọa.

Sư Cụ bảo : A Di Đà Phật, các  Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, y theo luật, mỗi năm đến mùa hạ 
kiết túc an cir, do công lao lễ bái trì tụng tu  
kỹ trong ba tháng mà đrnỵc một tuổi hạ (Gọi 
là hạ lạp) như* th ế  gian cuôi năm ngày tết đi 
chúc mừng ông bà thêm được một tuổi.

Quý cô đã không quên lời P hật Tổ chỉ 
dạy, về đây bái yết, chúc tu ế  tôi (thầy) tôi



ĐI BAI TUE 271

cũng xin  chúc mủng quý cô được thêm một 
tuổi phúc.

Mỗi năm, nếu giữ  được như* th ế  là càng  
tăng thêm phúc tuệ. Vậy quý cô lễ Tổ chứng  
minh cho.

A DI ĐÀ PHẬT

- Trên Sư* Cụ đã thùy tủ* chứng minh cho 
rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng  
dường. (Lễ 3 lễ, lui).



NI CHUNG SAP ĐEN NGAY
AN c ư

Ngày 13-4 qua Đại Tăng xin cầu thính.

(Thuận cho).

Phép tá c  bạch. - Ba vị Tỳ Kheo Ni thỉnh Hòa 
thượng đến trước trai đường. Đại đức Ni xin đại bạch :

A Di Đà P hật, bạch Hòa thưọ-ng, chúng con  
có duyên sự*, đầu thành đảnh lễ cúi xin tá c  
bạch :

Đồng lễ 1 lễ, đứng dậy, rồi quỳ xuống.

Bạch : A Di Đà Phật (2 lần)

B ạch  Hòa thưtỵng, nay đến ngày an cir, Ni 
chùa (H.N) đã câu  hội về đông đủ, cầu  xin  
Hòa thượng bô' thí về sự  an cư  pháp như- th ế  
nào, để cho Ni chúng, chúng con đirợc trượng  
thừa công đữc.

- Hòa thượng : "À phải". Phàm  là đệ tứ  của  
P hật, mỗi năm đến mùa Hạ cần  phải họp 
chúng an cir, y nhir lời Phật dạy, cùng nhau  
sách tấn  sự  tu học, nếu không an cư* phải bị 
tội. Chư- Ni chúng dã không quên thì cữ  theo 
lệ thường như- pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo cho rồi) :
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- Đại đức Ni : A Di Đà Phật, về sự* an cư  
pháp, trên Hòa thuxỵng đã hoan hỷ bô" thí cho 
rồi, chúng con xin đầu thành tác  lễ cúng
ckrò*ngẳ (Lễ 3 lễ ra).



THÍNH TAM GIƠI s ư  
THẤT TÔN CHÚNG s ư

1. Hòa thượng sư* (10 tuổi hạ trở lên).

1. Yết ma sư* (10 tuổi hạ trở lên).

1 Giáo thọ sư* (10 tuổi hạ trở lên).

(Nếu giới tử dông, thỉnh 2 Giáo thọ).

7 vi Tôn chứng sir (5 tuổi hạ trở lên).

Trong 7 vị, vị nào quen việc, thì thỉnh làm Điển lễ.

Trừ ra chỗ biên dịa, ít Tăng, mới thỉnh Tam sư Nhị 
chứng. Thiếu 1 sư, thiếu tuổi hạ, hay giới tử hồ nghi 
trong 10 Giới sư có 1 vị nào không thanh tịnh thì đàn 
giới không thành.

- Tam Giới sư Ni, phải là 12 tuổi hạ trở lên mới 
hợp pháp.



c o  CAC NẠN S ự  DUYEN 
KHÔNG CHO THỌ GIỚI

- Giêt cha. Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo 
giết cha mà muôn xuất gia đầu Phật. Đức Phật không 
cho người này nhập hàng Tỹ Kheo Phật tử.

- Giêt mẹẾ Xưa có người thiếu niên ngoại đạo cô” ỷ 
giết mẹ, giết rồi nó buổn rầu đau đớn, râ't ăn năn. 
Thoạt nhớ lại muôn xuâ't gia làm Tỳ Kheo. Liền đến 
Giáo Hội cầu xin - Các Trưởng lão gạn hỏi - Chàng ta 
khai thật và thưa lên ỷ định của mình. Các Tỳ Kheo 
lên bạch với Phật.

- Phật dạy : Kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử ta 
trong Giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ ây.

- Giêt A La Hán. Lúc bây giợ có các Tỹ Kheo tứ  
bẽn thành Cảu Tát La (Kosala) đi về ngang ngôi tịnh 
thât bỏ hoang. Một vị Ty Kheo chỉ cái lều cỏ ây nói : 
o đây, hồi trước có một vị Tỳ Kheo ẩn cư tu đắc quả 
A La Hán, ông bị bọn cướp giết chết.

Một người trong mấy vị Tỳ Kheo nói lên : Tôi dư 
biết, vì khi bây giờ tôi là một tay trong bọn đó. Mây 
Tỳ Kheo nghe, về bạch Phật - Phật liền bảo trục xuất 
vị Tỳ Kheo ấy, cấm không cho thâu nhận và không 
truyên giới xuất gia cho những kẻ ám sát bậc La Hán 
(hoặc Đại sur).
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- Ám sát Phật. Khi bây giờ Sư Đề Bà Đạt Đa 
(Devadatta) nghịch với Phật và tách ra Giáo Hội, ngài 
Tôn giả Ưu Ba Ly đứng lên giữa Giáo Hội cung kính 
bạch hỏi Phật : Bạch Thế Tôn ! Nếu có kẻ ám sát một 
đức Phật, có được thâu vào Giáo Hội không ? - Phật 
bảo : Không dược thâu nhận và có vị Tỹ Kheo não 
phạm tội ấy cũng bị trục xuât.

- Mắc n ạ nguùi. Lúc bâ'y giở còn tại thế, có một 
người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thúc hốì, không 
biết làm sao, bèn lén đưa mình vào chùa xin thọ giới 
xu ất gia, mong cho yên ổn kiếp sông thừa.

Chẳng may, một hôm đang đi khâ't thực, chủ nợ 
bắt gặp chụp lây. Hai đàng cãi cọ nhau, lôi xóm ra 
khuyên can : chủ nợ nên thả Sư kia đi...

Các Tỹ kheo bạch chuyện này lên đức Phật - Phật 
dạy : Từ nay trở đi không cho thâu vào hãng Ty Kheo 
những kẻ còn mắc nợ ở thế gian.

- Đầy tớ  ngirời. Lúc bây giờ đức Thế Tôn ngự qua 
thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đề của vua Tẩn Bà Sa 
La. Vua truyền rao khắp nơi, ai muôn xuất gia thọ 
pháp dể thoát khỏi trầm luân khô hải, thì vua cho 
thong thả mà tu hành.

Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ (Mọi chung 
thán) liền đến lạy các sư xin nhập đạo. Chúng Tăng 
vui lòng th ế phát và mặc ca sa cho. Một hôm vị sư  
mới này đi khât: thực bị chủ nhìn biết và bắt lại. Sư 
la lên : "Buông tôi ra". Thiên hạ tựu đến đông, hỏi 
thăm tự sự . Người chủ khai rằng : Chú này là đầy tớ 
của tôi.
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- Tôi là Tỹ Kheo mà.

Mây người chức việc khuyên người chủ thả đi, đừng 
thưa kiện mà bị thất, vi có chiếu chỉ của nhà vua 
khuyến khích tu hành. Người chủ liền thả ra.

Các Sư bạch chuyện này lẽn Phật - Ngài truyền ghi 
vào giới bổn, cấm tự hậu không được thâu vào Giáo 
Hội kẻ tớ của người.

- Ngirời làm quan. Khi bây giờ Phật ngự tại nước  
X á Vệ, trong vườn Kỳ Thọ. Ổng Đại tướng của vua Ba 
Tư Nặc đi dên Giáo Hội Già lam, xin thọ giới xu ất gia, 
được các sư thâu nhận vào Giáo Hội.

về sau, có giặc loạn nổi lên trong nước, vua sai 
quân đi dẹp giặc, song bị thua. Sai một đạo binh khác 
cũng thua. Vua bôi rô'i, nhớ lại ông Đại tướng của  
mình, liền hỏi bá quan - Người ta đáp : Ổng ấy đã 
nhập đạo lảm Tỹ Kheo rỗi.

Vua tuy mộ Giáo Hội lắm, song kỳ này rât phiền 
các sư. Phật hay ra, Ngài truyền cho chư Tăng không 
được thâu vào đạo những quan chức của nhà vua.



PHự Lực :

NGHI TRUYỀN THỌ THẬP THIỆN
• • •

- Cung thỉnh ch ư  Giới su* tề nghệ Tổ điròmg.
• Nhấít tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch  đại chư* vị Tổ sir, tam  bái.
- Cung thỉnh chir Tôn phân lập lirõrng ban.
- Cầu giới tứ  tựu ban.
• Nhất tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch  Đại chư* vị Tổ sư, tam  bái.
- Giới tủ* thoái ban.
- Cung thỉnh ch ư  Giới sư* tề nghệ P h ật tiền.
- Cung thỉnh Giới sir niệm hưtmg.
• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 

biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phưong  
P h ật đà da. (1 lạy)-

•

• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hir không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phirorng 
Đ ạt ma da. (í lạy)-

•

• Nhâ't tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phưtmg 
Tăng già da. (1 hy)-

- Cung thỉnh ch ư  Giới sư* thăng tòa.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tủ* th ứ  đệ tấn ban.
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• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phuo-ng 
ch ư  P hật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thuòng  
trụ  Tam Bảo. (1 lạy).

• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Ta bà giáo 
chủ Điều ngự Bổn Sir Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Long Hoa Giáo chủ Di L ặc Tôn P hật, Đại Trí 
Văn Thù Sư- Lợi Bồ T át, Đại Hạnh Phổ Hiền 
Bồ Tát, Kỳ Viên Hội Thirọng P h ật Bồ Tát.

(1 lạy).

• Nhâít tâm  đảnh lễ, Nam mô lạc bang Giáo 
chủ Tiếp dẫn đạo sư  A Di Đà P hật, Đại Bi 
Quán T h ế Âm Bồ Tát, Đại Lự c Đại The Chí 
Bồ T át, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lạy).

TÁN L ư  HƯTTNG

Lu* hm m g sạ nhiệt...

Nam mô Hm m g Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lẩn)

Nam mô Bổn sir Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

KHAI LUẬT KỆ

Vô thuxỵng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

GIỚI s ư  KHAI ĐẠO

- Này cá c  Thiện nam và Thiện n ữ  !
P h ật dạy : Muôn lên bờ giác, phải dùng 

thuyền bô' thí làm đầu, muốn công đức tròn  
đầy, phải phát Bồ đề tâm  trư ớ c nhất. Muôn 
thoát khỏi bến mê, phải quyết chí cần  cầu  
tỉnh giới.

Giới như chiếc thuyền bè đưa người qua 
biển khổ. Giới nhir ngọn đèn sáng lớn, chiếu  
phá cá c  chỗ tôi tăm , Giới là con đưtrng lớn, 
đira đến cõi nhon thiên, là cử a ngõ duy nhâ't 
vào cung điện Niết Bàn.

Nếu có chúng sanh nào muôn dứt trữ: khổ 
não, thì phải thọ Tam quy Ngũ giới và vâng  
giừỂ mười Thiện nghiệp nói rộng về Tam quy 
Ngũ giới ây, thì trong đời hiện tại, ba nghiệp 
dưtỵc an vui, đến ngày vị lai giông P h ật hằng  
còn.

Mưòi thiện pháp bao gồm ba tu tinh giới 
sau đây :

- Thứ* nhât là Nhiếp luật nghi giới, ngiròi 
con P h ật phải nguyện bỏ các điều ác.
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- T hứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, người 
con P h ật phải làm các việc lành.

Thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới, ngirừi 
con P h ật phải ích lợi chúng sanh.

Này các  Thiện nam và thiện n ữ  ! C ác ngưữi 
đã thọ ba pháp quy y và năm điều giới câm  
thì phải giữ  cho thanh tịnh, dững để ác  
nghiệp của thân miệng ý làm tổn hại cho 
mình, cho chúng sanh. Nếu có sai phạm thì 
phát lộ sám hôi, không đutỵc che giấu. Sau  
khi sám hôì thanh tịnh, các vị phải chí thành  
hiróng về ngôi Tam Bảo và nói theo tôi :

- Đệ tử* chúng con là... xin suốt đời Quy y 
P hật, quỵ y Pháp, quy y Tăng, đức Thích Ca 
Mâu Ni Ưng Cúng Đẳng Chánh Giác là đấíng 
Thê' Tôn của chúng con. (3 lần).

Đây là năm điều giới cám :
- Thứ nhất không dược sát sanhệ
- Thứ* hai không đưtỵc trộm  cắp.
- T hứ ba không đuxỵc tà dâm.
- Thứ. tir không được nói dôl.
- T hứ nảm không được uông rưọ*uẳ
Các ngirò-i phải vâng giữ  suôít đời ch ớ  nên 

trá i phạm.
Trong đây các  vi dôì với ba pháp quy y  

và năm điều giới câm  có dirọ-c thanh tinh  
không. ể lần).
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MÔ P h ât - thanh tinhế
• •

Lành thay ! Lành thay !
B a pháp quy y và nảm điều giới cấm  đirợc 

thanh tinh, cá c  vi hây cung kính hướng về 
mười phvrong Tam Bảo mà sám hôì những tội 
lỗi sau đây :

- Đệ tủ* chúng con từ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  ba á c  nghiệp thuộc về thân : Một 
là sát sanh, hai ỉà trộm  cắp, ba là tà  dâm, 
nay xin chí thành cầu  xin sám hôì, để cho  
thân nghiệp dược thanh tinh.

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  bốin ác nghiệp về miệng : một là  
nói dôl, hai là nói hai lirỡi, ba là nói thêu  
dệt, bôn là nói thô ác, nay chí thành cầu  xin  
sám hôi, để khẩu nghiệp đưtrc thanh tinhề

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  ba á c  nghiệp thuộc về ý : một là  
tham  lam bỏn xẻn, hai là sân hận thù oán, 
ba là tà  kiến cô' chấp, nay chí thành cầu  xin  
sám hôi cho ý nghiệp dưxỵc thanh tinhẽ

Con xư a đâ tạo bao ác nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
T ừ  thân miệng ý mà sanh ra,
T ất cả  con nay xin sám hôl.

Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)
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• Chí tâm  đảnh lễ Thập phưong thưò-ng 
trụ  Tam Bảo T h ế Tôn (Tam bái).

- Các ỉ^hật tử  ! Các vi đã chí thành sám  
hôì những tội lỗi từ  vô thỉ đến nay thân  
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã thanh tịnh, 
nên chư* Ni sê truyền thọ cho các vị miròi 
pháp thiện nghiệp.

- Các Phật tử  : Các vi nên biết rằng trong  
giờ phút này, Thiên Long bát bộ và Hộ Pháp  
thiện Thần đầy khắp hư* không, rấít vui mừng 
tán  thán rằng : Noi cảnh giới Ta Bà có những 
người đang tránh xa  m uởỉ á c  nghiệp để bước  
lên mirồd thiện nghiệp, đang vircrt qua các ác  
đạo, để đến cảnh giới phưức lạc nhon thiên.

- Các vi nên biết rằng hết thảy ch ư  Phật, 
chư- Đại Bồ T át trong mười phưvng vô tận  
th ế  giới đang phóng ra  vô hrợng ánh sáng, 
đại trí, đại bi, đại nguyện, vô lutỵng B a la 
m ật, vui mủng tán thán rằng : Hiện tại trong  
cõi Diêm Phù Đề có các P hật tử  vim  gieo 
trồng Bồ Đề tâm  giới, phát nguyện tu học các  
hạnh B a la mật của Bồ Tát, sê đưtỵc sanh vào  
dòng họ của Như Lai. Vậy các  vi hãy trân  
trọng m à lãnh thọ.

- Các P h ật tử  ! Các vi hãy nhất tâm  thanh  
tinh, hướng về mười phưtmg chư* Phật, chư* Đại 
Bồ Tát, trong mirời phircrng vô tận th ế  giới, nói 
theo tôi để thọ trì mirời điều Thiện nghiệpỀ
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* Như chu* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không giết hại chúng 
sanh, mà còn dem sự  sông đến mọi loài. Conẳẵ. nguyện 
tử  nay cho đến trọn dời, không giết hại chúng sanh, mà 
còn đem sự* sông đến mọi loàiễ

* Nhu* ch ir Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không trộm cắp, 
mà còn dem của bố thí cho kẻ khác. Conề.. nguyện tử  
nay cho đến trọn dài không trộm cắp, mà còn dem của 
bố th í cho mọi loài.

* Như* chư* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không tà dâm, mà 
còn đem tinh hạnh đến cho mọi ngirừi. Con... nguyện từ  
nay cho đến trọn dời không tà dâm, mà cỏn dem tịnh 
hạnh dến cho mọi ngirời.

* Như chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không nói dôì, mà 
còn nói đúng sự  thật. Con.ẽ. nguyện tử  nay cho đến trọn 
dời không nói dôi, mà còn nói đúng sự  thậtẳ

* Nhir chu* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không nói hai lirỡ i, 
mà còn nói những lời hòa hạp tirong thân. Con..ềẵ nguyện 
tử  nay cho đến trọn dài không nói hai lircrỉ, mà còn nói 
những lời hòa hợp tưtrng thân.

* Như chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không nói thêu dệt, 
mà nói lờ i lợ i ích cho mọi ngirời. Con... nguyện tử  nay 
cho dến trọn dài không nói lời thêu dệt, mà nói lời lợi 
ích cho mọi ngirài.

* Nhu* chu* Phật, Bồ Tát vinh viễn không nói lờ i thô 
ác, mà còn nói lời dịu dàng tử  ái. Con... nguyện tử  nay 
cho đến trọn dời không nói lài thô ác, mà còn nói lời 
dịu dàng tử  ái.

* Nhir chư  Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không tham lam 
bỏn xẻn, mà thirc hành bô' thí. Conẳễ. nguyện tử  nay cho
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dấn trọn dời không tham lam bỏn xẻn, mà còn thực hành 
bố thí.

* Nhir chư* Phật, Bồ Tát vTnh viễn không sân hận, mà 
còn thực hành tử  bi. Con... nguyện tử  nay cho đến trọn 
đài không sân hận thù oán, mà còn thực hành tâm hạnh 
từ  biẳ

* Nhu* ch ir Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không tà kiến cố 
chấp, mà còn tu hành chánh kiến, trí huệ. Con... nguyện 
tử  nay cho dến trọn dời không tả kiến cô châp, mà còn 
tu hành chánh kiến trí huệ.

- Các P hật tử  : Các vị đã phát nguyện thọ 
trì và tu tập mirời thiện nghiệp, thiện căn  
công đức tữ  đây sẽ phát sanh, Bồ Đề tâm  giới 
nhon đây sẽ thành tựu, rộng độ khắp hết tát 
cả  chúng sanh, quảng tu các học x ữ  của Bồ 
T át, viên thành đạo quả Vô thưọ-ng Bồ đề.

Vậy các  vi hãy siêng năng tinh tân, cẩn  
thận đừng có buông lung.

- Giới tử dồng thanh đáp : Y giáo phụng hành
(3 lần).

* Chí tâm  đảnh lễ Thập phirơng thường  
trụ  Tam Bảo T hế Tôn (tam bái).

- Thọ giới công dúc thù thắng hạnhếế.
- Tam tự* quy y...
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